
SỔ TAY NGHỀ NGHIỆP
VÀ NGUỒN LỰC HỖ TRỢ

NGƯỜI KHUYẾT TẬT



Kính thưa quý vị,

Theo Báo cáo điều tra Quốc gia về Người khuyết tật (NKT) Việt Nam 2016 cho thấy sự 
chênh lệch đáng kinh ngạc về cơ hội giáo dục và việc làm. Đến 99.9% NKT không tốt 
nghiệp đại học hoặc cao đẳng, 92.7% không được đào tạo nghề và dẫn đến 68.3% 
không có việc làm. Những thống kê này cho thấy NKT đã và đang đối mặt với nhiều rào 
cản trong tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, do định kiến trong lựa chọn nghề nghiệp, và 
thiếu thông tin các nguồn lực hỗ trợ NKT học tập.

Trong bối cảnh này, dự án “Cải thiện việc làm hoà nhập cho NKT thông qua giáo dục nghề 
nghiệp” được triển khai với mục đích cung cấp thông tin toàn diện cho NKT và các tổ chức 
liên quan bằng cách xây dựng sổ tay “Nghề nghiệp, con đường học tập và các nguồn hỗ 
trợ”. Cuốn sổ tay không chỉ giúp NKT khám phá bản thân và lựa chọn ngành nghề phù 
hợp, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ cần thiết. Đối với các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp và tổ chức của và vì người khuyết tật, cuốn sổ tay này là công cụ quan 
trọng để hiểu rõ hơn về nhu cầu và khả năng của NKT, từ đó cung cấp sự tư vấn hướng 
nghiệp đa dạng và phù hợp.

Dự án này được chính phủ Australia tài trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia 
do Chương trình Aus4skills quản lý và được thực hiện bởi nhóm cựu sinh viên Australia 
gồm TS. Võ Thị Hoàng Yến, Th.S Nguyễn Văn Cử, Th.S Nguyễn Thanh Tùng và Chuyên 
viên Nguyễn Thị Hiên.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và cam kết này, dự án sẽ mở ra những cơ hội mới 
cho NKT trong việc hòa nhập vào thị trường lao động và xã hội, góp phần xây dựng một 
cộng đồng đa dạng, phong phú và công bằng hơn.

Mặc dù Sổ tay được xây dựng dựa trên phân tích “mô tả nghề”, kết hợp với phân tích “đặc 
điểm của từng dạng tật” và ứng dụng công nghệ hỗ trợ người khuyết tật học tập để đưa ra 
kết luận về “loại khuyết tật phù hợp”, tuy nhiên, việc thiếu sót là không thể tránh khỏi. Do 
đó, nhóm dự án rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ tất cả các bên liên quan để 
Sổ tay được hoàn thiện và trở thành công cụ hữu ích cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
và cộng đồng Người khuyết tật trong hành trình hướng tới sự hòa nhập và thành công. 
 
Mọi đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi qua email: vancu@drdvietnam.org

Lời mở đầu
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Xin chân thành cảm ơn!



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ TAY NGHỀ NGHIỆP, CON ĐƯỜNG HỌC TẬP, 
VÀ CÁC NGUỒN HỖ TRỢ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin chung về sổ tay
Sổ tay này đóng vai trò là một nguồn tham khảo về thông tin các nghề nghiệp phù hợp, 
các cơ sở đào tạo và ngành học, và các nguồn hỗ trợ dành cho Người khuyết tật. Theo 
đúng như tên gọi, sổ tay này bao gồm 3 phần chính. Phần 1 trình bày thông tin các nghề 
nghiệp và gợi ý về sự phù hợp đối với các dạng khuyết tật. Phần 2 trình bày thông tin về 
các trường cao đẳng nghề, kèm theo danh sách các ngành đào tạo, chính sách tuyển sinh 
và hỗ trợ sinh viên Người khuyết tật. Phần 3 trình bày thông tin các tổ chức, nguồn hỗ trợ 
người khuyết tật và các phần mềm hỗ trợ theo từng dạng khuyết tật.

2. Định nghĩa về hướng nghiệp
Theo Unesco: Hướng nghiệp là một quá trình cung cấp cho người học những thông tin về 
bản thân, về thị trường lao động và định hướng cho người học có các quyết định đúng đối 
với sự lựa chọn nghề nghiệp.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): Hướng nghiệp đề cập các dịch vụ 
giúp mọi người ở mọi lứa tuổi quản lý nghề nghiệp của họ và đưa ra các lựa chọn giáo 
dục, đào tạo và nghề nghiệp phù hợp. Hướng nghiệp giúp mọi người nắm được mong 
muốn, sở thích, trình độ và khả năng của họ và mối quan hệ những điều trên với con 
người mà họ có thể trở thành trong thị trường lao động.

3. Quy trình định hướng nghề nghiệp
Quy trình định hướng nghề nghiệp bao gồm 4 giai đoạn chính như sau

1. TÌM HIỂU 
BẢN THÂN

2. KHÁM PHÁ 
THẾ GIỚI 

NGHỀ NGHIỆP 
VÀ CON ĐƯỜNG 

HỌC TẬP

3. ĐƯA RA QUYẾT 
ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG 

KẾ HOẠCH 
NGHỀ NGHIỆP

4. THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH 

NGHỀ NGHIỆP

•   Lưu ý: Nội dung của cuốn sổ tay này chỉ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm thông tin nghề 
và con đường học tập ở giai đoạn 2 của quy trình định hướng nghề nghiệp
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II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

  1. GIAI ĐOẠN 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢN THÂN

Hãy trả lời các câu hỏi sau để chắc chắn bạn đã hiểu rõ bạn thân trước khi tìm hiểu và 
đưa ra quyết định nghề nghiệp và học tập

1. Bạn thích làm công việc gì hoặc muốn 
theo đuổi nghề nghiệp nào?

Gợi ý: Nếu bạn không thể nêu tên nghề cụ 
thể, hãy nghĩ đến tính chất công việc mà 
bạn thích làm. 

Ví dụ: Bạn thích làm các công việc liên quan 
đến việc giao tiếp với con người, hay thiên 
về thể chất, cơ khí, máy móc, hay các công 
việc về hình học, màu sắc, thiết kế, hay công 
việc đòi hỏi khả năng phân tích, logic?

2. Tính cách của bạn như thế nào? Hãy 
cho ví dụ cho mỗi đặc điểm tính cách

Ví dụ: Bạn là người cẩn thận. Trước khi nộp 
bài cho giáo viên, bạn sẽ kiểm tra lại các 
câu trả lời để chắc chắn không có sai sót.  

3. Năng lực (Điểm mạnh, điểm yếu) của 
bạn là gì? Hoặc bạn học giỏi những môn 
nào và yếu những môn nào?

Ví dụ: Điểm mạnh của bạn là tìm hiểu và 
sửa chữa được các thiết bị, đồ dùng trong 
nhà. Điểm yếu là thiếu tự tin khi giao tiếp 
với người khác. Bạn học giỏi các môn tự 
nhiên như Toán, Lý, Hóa, và học yếu các 
môn xã hội như Văn, Địa lý. 

 4. Mục tiêu sống và làm việc của bạn 
là gì? 

Gợi ý: Giá trị (bao gồm giá trị sống và giá trị 
làm việc) là điều bạn theo đuổi, là động lực 
giúp bạn sống và làm việc.

Ví dụ: Giá trị sống và làm việc của tôi là 
có được một cuộc sống đầy đủ, có thể phụ 
giúp gia đình/ Giá trị sống và làm việc của 
tôi là được thể hiện và đóng góp tài năng 
của bản thân cho sự phát triển của cộng 
đồng và xã hội

Nếu bạn vẫn cần thêm gợi ý về nghề nghiệp 
tương lại, bạn có thể thực hiện bài trắc nghiệm 
hướng nghiệm theo link sau:

ht tps: / /huongnghiepviet .com/trac-
nghiem-huong-nghiep/lam-trac-nghiem-
hn-jh

•    Kết quả bài trắc nghiệm sẽ gợi ý cho 
bạn 3 nghề nghiệp phù hợp với sở thích 
của bạn. 

•    Nếu bạn cảm thấy kết quả không phản 
ánh đúng bản thân, Bạn có thể liên hệ với 
chuyên gia hướng nghiệp tại DRD để được 
tư vấn sâu hơn.

Bạn cần xác định rõ các đặc điểm của bản thân (hướng dẫn chi tiết ở mục II) trước 
khi tiến hành tìm hiểu thông tin nghề nghiệp và con đường học tập. 

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các thông tin cần thiết ở nhiều nguồn khác như các 
websites hướng nghiệp, tuyển dụng, sách báo, những người làm trong lĩnh vực bạn 
yêu thích, các chuyên gia/ chuyên viên hướng nghiệp, các nhân viên công tác xã hội 
chuyên hỗ trợ người khuyết tật, v.v…

Để ra quyết định, lên kế hoạch, và thực hiện kế hoạch nghề nghiệp một cách hiệu 
quả nhất, bạn cần thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn chi tiết ở mục II
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2. GIAI ĐOẠN 2: TÌM HIỂU THÔNG TIN 
NGHỀ VÀ CON ĐƯỜNG HỌC TẬP
a. Tìm hiểu thông tin nghề

Dựa theo tên nghề, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ 
các thông tin về nghề theo mô tả nghề trong 
phần 1 của cuốn sổ tay này. Hãy chắc chắn 
bạn hiểu rõ các thông tin sau:

•    Mô tả chung về nghề

•    Các nhiệm vụ chính là gì?

•    Yêu cầu về bằng cấp để có xin việc 

•    Yêu cầu về kỹ năng 

•    Yêu cầu về thái độ và tính cách

•    Loại khuyết tật phù hợp với nghề

•   Các cơ sở có đào tạo ngành học liên 
quan đến nghề

Ngoài thông tin trong sổ tay này, bạn hoàn 
toàn có thể tham khảo từ các nguồn khác 
như các websites thông tin nghề nghiệp, 
tuyển dụng, hoặc từ các anh, chị đi trước 
đã làm công việc mà bạn thích. 

b. Tìm hiểu con đường học tập (thông 
tin cơ sở đào tạo và ngành học)

Phần 2 của cuốn sổ tay trình bày danh sách 
các trường cao đẳng có chính sách tuyển 
sinh và hỗ trợ sinh viên người khuyết tật. 
Bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về trường 
mình yêu thích. 

Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích bạn truy 
cập vào website của trường để tìm hiểu các 
thông tin về ngành học như sau:

Nội dung hoặc chương trình đào tạo 
bao gồm những học phần hoặc những 
môn nào?

•     Hình thức đào tạo

•    Tổng thời gian đào đạo

•    Yêu cầu đầu vào

•    Yêu cầu đầu ra

•    Học phí

•  Những chính sách tuyển sinh đối với 
Người khuyết tật

•   Trang thiết bị bị và chính sách hỗ trợ 
dành cho sinh viên khuyết tật

•   Thời gian và hình thức tuyển sinh
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3. GIAI ĐOẠN 3: RA QUYẾT ĐỊNH VÀ LÊN KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP

Sau khi đã tìm hiểu đầy đủ các thông tin, hãy so sánh đối chiếu với các đặc điểm của bản 
thân để xác định mức độ phù hợp giữa bản thân trước khi ra quyết định và lập kế hoạch 
về nghề nghiệp và con đường học tập của bản thân.
Nội dung so sánh, đối chiếu bao gồm:
•    Đối với thông tin nghề nghiệp
•    Bạn có thích thực hiện các nhiệm vụ được mô tả trong thông tin nghề không?
•    Năng lực của bạn có thể đáp ứng các yêu cầu về nghề không?
•    Tính cách của bạn có phù hợp với tính chất công việc không?
•    Công việc đó có đem lại giá trị mà bạn mong muốn không?
•    Đối với thông tin ngành học và cơ sở đào tạo?
•    Chương trình đào tạo có phù hợp với khả năng của bạn không?
•    Ngành học bạn muốn đăng ký có tuyển sinh người khuyết tật không?
•    Trường có gần nhà bạn không? 
•    Cơ sở vật chất ở trường có hỗ trợ việc học của bạn tại trường không?
•    Học phí có phù hợp với kinh tế gia đình bạn không?
•    Bạn đã liên hệ trường để hỏi thông tin chưa?

  4. GIAI ĐOẠN 4: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP VÀ HỌC TẬP

Nếu bạn cảm thấy mình gặp khó khăn khi thực hiện kế hoạch nghề nghiệp và học tập, 
ví dụ: khó khăn về tài chính hoặc xây dựng các kỹ năng cần thiết, hãy tham khảo 
Phần 3: Các tổ chức và nguồn hỗ trợ dành cho Người khuyết tật.

•   Nếu bạn cần thêm thông tin, sự hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp giúp bạn thực hiện cả 4 
giai đoạn của quy trình trên, vui lòng liên hệ trung tâm DRD hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ 
các cá nhân hoặc đơn vị có chuyên môn khác.
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III. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ VỀ KHUYẾT TẬT

  1. Định nghĩa về khuyết tật

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy 
giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp 
khó khăn (Khoản 1, Điều 2, Luật Người khuyết tật, 2010).
Ba đặc điểm chính của khuyết tật như sau:

•  Có khiếm khuyết hoặc 
bị suy giảm chức năng ở 
một hoặc nhiều bộ phận 
cơ thể (do nguyên nhân 
bẩm sinh, bệnh tật, sinh 
hoạt đời sống hàng ngày, 
chiến tranh, tai nạn lao 
động hoặc giao thông).

•  Có khiếm khuyết hoặc 
bị suy giảm chức năng ở 
một hoặc nhiều bộ phận 
cơ thể (do nguyên nhân 
bẩm sinh, bệnh tật, sinh 
hoạt đời sống hàng ngày, 
chiến tranh, tai nạn lao 
động hoặc giao thông).

•  Có khiếm khuyết hoặc 
bị suy giảm chức năng ở 
một hoặc nhiều bộ phận 
cơ thể (do nguyên nhân 
bẩm sinh, bệnh tật, sinh 
hoạt đời sống hàng ngày, 
chiến tranh, tai nạn lao 
động hoặc giao thông).

  2. Các dạng khuyết tật

Theo Luật người khuyết tật (2010) có 6 dạng khuyết tật: 
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1

2

3

4

5

6

7

Khuyết tật vận động là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, 
chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển. 

Khuyết tật nghe, nói là tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe, nói hoặc cả 
nghe và nói, phát âm thành tiếng và câu rõ ràng dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, 
trao đổi thông tin bằng lời nói.  

Khuyết tật nhìn là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, 
màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường

Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm 
soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường.  

Khuyết tật trí tuệ là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhận thức, tư duy biểu hiện 
bằng việc chậm hoặc không thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, giải 
quyết sự việc.  

Khuyết tật khác là tình trạng giảm hoặc mất những chức năng cơ thể khiến cho 
hoạt động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn mà không thuộc các dạng 
khuyết tật nêu trên. 

Lưu ý: Một người có thể rơi vào một dạng hoặc nhiều dạng khuyết tật 

  3. Các mức độ khuyết tật

Theo Luật người khuyết tật (2010) có 3 mức 
độ khuyết tật: 

Khuyết tật đặc biệt nặng; Khuyết tật nặng 
và khuyết tật nhẹ. Việc quy định mức độ 
khuyết tật để xác lập các chính sách hỗ trợ 
tương ứng, phù hợp với mức độ khó khăn 
của người khuyết tật. 

Cụ thể như sau:  
•     Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 
do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực 
hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá 
nhân hàng ngày;  
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•     Người khuyết tật nặng là người do khu-
yết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một 
số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân 
hàng ngày;  

•     Người khuyết tật nhẹ là người khuyết 
tật không thuộc trường hợp quy định tại các 
điểm nêu trên.

  4. Đặc điểm của các dạng 
  khuyết tật 

 a. Khuyết tật nhìn 

Tên gọi khác: Khuyết tật thị giác hoặc 
khiếm thị

Phân loại: căn cứ vào mức độ khiếm 
khuyết của thị giác người ta chia khiếm 
thị thành hai loại mù và nhìn kém (việc 
phân loại thị giác còn phụ thuộc vào mục 
tiêu của từng ngành chức năng: Y tế, Giáo 
dục, Lao động- thương binh, xã hội...).

Đặc điểm của người có khuyết tật nhìn

•     Về nhận thức và tư duy
Thị giác bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn, do 
đó cảm giác về không gian, màu sắc, hình 
khối kém phát triển.

Đặc điểm biểu tượng: khuyết lệch, nghèo 
nàn, hình ảnh bị đứt đoạn, mức độ khái 
quát thấp; hạn chế khả năng tái tạo, sáng 
tạo hình ảnh mới (đôi khi đánh giá không 
đúng sự thật hoặc cường điệu hoá); trí 
tưởng tượng nghèo nàn.

Chức năng cơ bản của ngôn ngữ không bị 
rối loạn, do đó khả năng nhận thức không bị 

ảnh hưởng nhiều, vì thế tư duy của vẫn đủ 
điều kiện phát triển bình thường.

•     Về ngôn ngữ và giao tiếp
Lời nói mang nặng tính hình thức, khó diễn 
đạt ý nghĩa của câu nói.

Mất hoặc giảm khả năng bắt chước những 
cử động, biểu hiện của nét mặt người khác 
cũng như khả năng biểu đạt bằng cử chỉ, điệu 
bộ, nét mặt của mình, đặc biệt là người mù.

Khó tham gia vào các hoạt động giao tiếp, 
nhất là những hoạt động giao tiếp đòi hỏi 
phải có sự định hướng, di chuyển trong 
không gian.

b.  Khuyết tật nghe nói

Tên gọi khác: khiếm thính
Phân loại: dựa vào mức độ suy giảm thính 
lực, người ta chia ra các mức độ khiếm 
thính khác nhau như sau:

        -	Mức I (điếc nhẹ): Nghe được hầu hết 
những âm thanh nhưng không nghe được 
tiếng nói thầm. 

        -	Mức II (điếc vừa): Nghe được những 
âm thanh to, nhưng không nghe hết được 
tiếng nói chuyện bình thường. 

        -	Mức III (điếc nặng): Chỉ nghe được 
tiếng nói to, sát tai. 

        -	Mức IV (điếc sâu): Hầu như không 
nghe được trừ một số âm thanh thật to như 
tiếng sấm, tiếng trống to.
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Đặc điểm của người có khuyết tật nghe nói
●      Về nhận thức
Có chỉ số thông minh không thua kém người 
không khuyết tật. 

Quá trình nhận thức diễn ra giống những 
người không khuyết tật; tuy nhiên chủ yếu 
sử dụng thị giác để tiếp thu thông tin, do đó 
cách học và nhận thức khác so với người 
không khuyết tật.

Có xu hướng nhận thức về thế giới xung 
quanh theo ý chủ quan, nếu không có sự 
trợ giúp của người khác, có thể sẽ hiểu sai 
lệch những sự vật, hiện tượng xung quanh. 

●     Về ngôn ngữ và giao tiếp
Ngôn ngữ chậm phát triển, chia theo mức 
độ như sau: 

Mức độ nhẹ: Ngôn ngữ phát triển tương 
đối bình thường, tuy nhiên do không nghe 
rõ, không nghe hết tiếng nói nên tiếng nói bị 
ngọng, phát âm sai một số âm khó. 

Mức vừa: Ngôn ngữ chậm phát triển, gặp 
nhiều khó khăn khi dùng tiếng nói làm 
phương tiện để giao tiếp với mọi người. 

Mức nặng và sâu: Thường bị mất ngôn 
ngữ nói, chủ yếu giao tiếp với mọi người 
bằng cử chỉ, điệu bộ/ngôn ngữ kí hiệu.

●     Về tâm lý
Gặp khó khăn khi giao tiếp và hòa nhập 
cộng đồng 

Ít được quan tâm, thường bị cô lập, dẫn đến 
cảm thấy tự ti, mặc cảm, ngại giao tiếp, thu 
mình lại với người xung quanh.

c. Khuyết tật trí tuệ

Tên gọi khác: Chậm phát triển trí tuệ

Phân loại: Theo sổ tay chẩn đoán và thống 
kế các rối loạn tâm thần (DSM – IV), khuyết 
tật trí tuệ được chia thành 4 cấp độ

●     Mức độ nhẹ
●     Mức độ vừa
●     Mức độ nặng
●     Mức độ rất nặng

Đặc điểm của Người có khuyết tật trí tuệ

●   Về nhận thức, tư duy

Phân biệt màu sắc, dấu hiệu, chi tiết sự vật 
kém, dễ nhầm lẫn và thiếu chính xác. 

Thiếu tính tích cực khi tri giác : quan sát sự 
vật đại khái, qua loa, khó quan sát kĩ các chi 
tiết, khó hiểu rõ nội dung. 

Cảm giác, xúc giác kém, phối hợp các thao 
tác vụng về, phân biệt âm thanh kém.

Gặp nhiều khó khăn trong học đọc, học nói, 
học viết, học quan sát, nhận xét, phân biệt 
đối tượng xung quanh dẫn đến kết quả học 
tập thấp. 
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Thiên về tư duy cụ thể, vì vậy gặp khó khăn 
trong việc thực hiện nhiệm vụ và nắm bắt 
khái niệm.

Tư duy thường biểu hiện tính không liên tục, 
khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thì làm đúng, 
nhưng càng về sau càng sai sót, chóng mệt 
mỏi, chú ý kém.

Tư duy logic kém. 

Thiếu tính phê phán và nhận xét trong tư 
duy, khó xác định tính đúng, sai của một 
vấn đề hoặc hiện tượng. 

Hiểu chậm cái mới, quên nhanh cái vừa tiếp 
thu được. Quá trình ghi nhớ chậm chạp, 
không bền vững, không đầy đủ và thiếu 
chính xác. Dễ quên cái gì không liên quan, 
không phù hợp với nhu cầu mong đợi của 
bản thân.  

Có khả năng ghi nhớ máy móc, khó ghi nhớ 
ý nghĩa; có thể nhắc lại từng từ, từng câu 
riêng biệt trong một đoạn/câu chuyện nhưng 
khó có thể tóm tắt ý nghĩa hay ý chính của 
đoạn/cốt chuyện. 

●   Về ngôn ngữ và giao tiếp
Phát triển chậm so với trẻ bình thường cùng 
độ tuổi như : 

Vốn từ: ít, nghèo nàn. 

Từ tích cực ít, từ thụ động nhiều. 

Phát âm: Thường sai, phân biệt âm kém
Nói sai ngữ pháp nhiều, ít sử dụng tính từ, 
động từ; thường sử dụng câu đơn; không 
nắm được quy tắc ngữ pháp
Những biểu hiện khác : 

Có thể nói được nhưng không hiểu nói cái gì

Khó khăn trong việc hiểu lời nói của 
người khác

Nghe được nhưng không hiểu. 

●   Về hành vi
Thường có những biểu hiện, hành vi 
như sau:

Hành vi hướng ngoại : Là hành vi được biểu 
hiện theo xu hướng ra bên ngoài. Những 
hành vi này thường gây rất nhiều phiền 
nhiễu cho giáo viên và những người xung 
quanh : rối loạn tăng động/giảm tập trung 
(AD/HD), hành vi sai trái,... 

Hành vi hướng nội : Là hành vi được biểu 
hiện theo xu hướng vào bên trong. Những 
hành vi này thường không gây phiền nhiễu 
nhiều cho giáo viên và những người xung 
quanh : trầm cảm, thu mình lại, lầm lì, rầu 
rĩ,...Khi ngồi học rất trật tự song không 
hiểu gì.
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Đặc điểm cụ thể theo từng mức độ

●   Mức độ nhẹ 
IQ từ khoảng 55 đến 70 

●   Mức độ vừa 
IQ từ khoảng 40 đến 55 

●   Mức độ nặng 
IQ từ khoảng 25 đến 40 

●   Mức độ rất nặng 
IQ dưới 25 

Các đặc điểm bao gồm khả năng nhận 
thức kiến thức khoảng từ lớp 3 đến lớp 7 

Có các kỹ năng xã hội và học nghề đủ 
để sống trong cộng đồng với sự hỗ trợ 
không liên tục 

Tỷ lệ việc làm cho người trưởng thành 
với mức độ suy giảm trí tuệ nhẹ là 80%, 
và 80% trong số họ đã kết hôn với người 
không khuyết tật

Cần có sự hỗ trợ để hoạt động trong 
xã hội 

Mức độ nhận thức lớp 2 

Có khả năng thực hiện các chức năng 
sinh hoạt hàng ngày và làm các công 
việc không yêu cầu kỹ năng hoặc các 
công việc cần kỹ năng vừa phải, ở điều 
kiện xưởng có mái che.

Có thể thường xuyên học cách giao tiếp 

Có thể được dạy các thói quen chăm 
sóc sức khỏe cơ bản 

Cần sự hỗ trợ và giám sát liên tục để 
hoàn thành đa số các hoạt động

Cần người hỗ trợ chăm sóc cả trong 
các hoạt động sống cơ bản 

Thường có khả năng tối thiểu trong 
cảm giác vận động hoặc khả năng tự 
chăm sóc 

Thường có các khuyết tật liên quan đến 
thần kinh cơ, chỉnh hình hoặc hành vi 
bất thường.

ORB<25%

55% 40% 55%70%

40% 25%
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SỔ TAY THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP, CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
VÀ CÁC NGUỒN HỖ TRỢ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

PHẦN 1: THÔNG TIN NGHỀ

   NHÓM NGHỀ NGÔN NGỮ

1. Tên nghề: Biên dịch và phiên dịch - 
Translator and Interpreter
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, 
Khuyết tật nghe nói)

2. Tên nghề: Biên tập viên – Editor
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết 
tật nghe nói)

3. Tên nghề: Nhân viên tổng đài dịch vụ 
khách hàng - Call Centre Operator
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, 
Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

4. Tên nghề: Nhân viên marketing và bán 
hàng - Marketing and Sales Assistant
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, 
Khuyết tật nghe nói)

NHÓM NGHỀ HÌNH HỌC – MÀU SẮC - THIẾT KẾ

5. Tên nghề: Kĩ thuật viên bao bì - 
Packaging Technologists
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

6. Tên nghề: Kĩ thuật viên in ấn - Printing 
Technologists
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

7. Tên nghề: Kĩ thuật viên may mặc và 
công nghệ có liên quan - Garment and 
Related Trades Technicians 
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

8. Tên nghề: Thợ thẩm mĩ (Làm đẹp) - 
Cosmetologists (Beauticians)
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe 
nói, Khuyết tật nhìn (Spa VLTL))

9. Tên nghề: Kiến trúc sư xây dựng - 
Architects (Building)
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

10. Tên nghề: Kiến trúc sư cảnh quan/ nhà 
thiết kế cảnh quan - Landscape Designers 
/ Architects
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

11. Tên nghề: Nhà thiết kế sản phẩm/ Mỹ 
thuật công nghiệp - Product/ Industrial 
Designers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

12. Tên nghề: Nhà thiết kế thời trang - 
Fashion Designers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)
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13. Tên nghề: Kỹ thuật viên thiết kế đồ 
họa - Graphic Designers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, 
Khuyết tật trí tuệ nhẹ)

14.Tên nghề: Nhân viên thiết kế truyền 
thông đa phương tiện - Graphic 
and Multi-Media Designers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

15. Tên nghề: Nhiếp ảnh gia – Photographers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, 
Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

16. Tên nghề: Nhà thiết kế và trang trí nội 
thất - Interior Designers and Decorators
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

17.Tên nghề: Nhân viên thiết kế thủ công 
mĩ nghệ - Crafts Designers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

18. Tên nghề: Nghệ sĩ Mỹ thuật - Fine Artists
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, 
Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

19. Tên nghề: Nhà thiết kế quảng cáo - 
Commercial Artists
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói 
– nhẹ)

20. Tên nghề: Nhà quay phim – Cine-
matographers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe 
nói – nhẹ)

21. Tên nghề: Người làm vườn, vườn 
ươm và trồng hoa, cây cảnh - Gardeners, 
Horticultural and Nursery Growers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, 
Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

22. Tên nghề: Nhà thiết kế trang sức - 
Jewelry Designers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

23. Tên nghề: Thợ gốm sứ và thợ có liên 
quan - Potters and Related Workers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, 
Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)
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NHÓM NGHỀ PHÂN TÍCH – LOGIC

24. Tên nghề: Kỹ thuật viên Thú y - Veterinarian technician
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

25. Tên nghề: Kỹ thuật viên xét nghiệm - Medical Laboratory Technician
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

26. Tên nghề: Dược sĩ – Pharmacist
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

27. Tên nghề: Kế toán – Accountant
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

28. Tên nghề: Thủ quỹ - Treasurer
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

29. Tên nghề: Chuyên viên phân tích tài chính - Financial Analyst
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

30. Tên nghề: Chuyên viên phát triển phần mềm - Computer Scientist: Software 
Developer
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật nhìn)

31. Tên nghề: Chuyên viên thương mại quốc tế - International Trade (Exporter – Im-
porter)
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật nhìn)

32. Tên nghề: Kĩ sư và kĩ thuật viên âm thanh - Sound Engineer
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

33. Tên nghề: Nhân viên giao dịch ngân hàng - Bank Teller and Related Clerks
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

34. Tên nghề: Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu và mạng máy tính  - Computer 
database and network administrators
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

35. Tên nghề: Kỹ thuật viên công nghệ thông tin  - ICT technician
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)
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36. Tên nghề: Y tá điều dưỡng - Nurse
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

37. Tên nghề: Bác sĩ y học cổ truyền - Medical Doctor: Traditional Medicine
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

38. Tên nghề: Kỹ thuật viên y học cổ truyền - Traditional Medicine Technician
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

39. Tên nghề: Chuyên gia dinh dưỡng - Dietician and Nutritionist
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

40. Tên nghề: Nhân viên dinh dưỡng/ Dinh dưỡng viên - Dietetic and Nutrition Technician
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói)

41. Tên nghề: Bác sĩ thính học và trị liệu ngôn ngữ - Audiologist and Speech Therapist
(Khuyết tật vận động)

42. Tên nghề: Giáo viên mầm non - Pre-School Teacher
(Khuyết tật vận động – nhẹ, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

43. Tên nghề: Giáo viên tiểu học - Primary School Teacher
(Khuyết tật vận động)

44. Tên nghề: Giáo viên giáo dục đặc biệt - Special Needs Teacher
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

45. Tên nghề: Chuyên gia dịch vụ pháp lí - Legal Services Specialist
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

46. Tên nghề: Nhà tâm lí học – Psychologist
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

47. Tên nghề: Chuyên viên tư vấn tâm lí – Counsellor
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

48. Tên nghề: Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp - Career Counsellor
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

49. Tên nghề: Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh - Medical Technologist: Medical Imaging
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

50. Tên nghề: Chuyên viên tổ chức quản lí sự kiện - Event Organizer/ Planner
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

51. Tên nghề: Nhân viên công tác xã hội - Social Worker
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

52. Tên nghề: Nhân viên Đại lí du lịch và lữ hành - Travel and Tourism Agent
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

53. Tên nghề: Thợ chế biến thực phẩm – Food Processing Workers
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

NHÓM NGHỀ LÀM VIỆC VỚI CON NGƯỜI
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54. Tên nghề: Đầu bếp – Cook
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

55. Tên nghề: Lễ tân – Receptionists
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật nghe nói)

56. Tên nghề: Nhân viên văn phòng - Office clerk
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

57. Tên nghề: Nhân viên hành chính Logistics - Logistics Admin Staff
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói – nhẹ)

NHÓM NGHỀ THỂ CHẤT – CƠ KHÍ

58. Tên nghề: Vận động viên và người chơi thể thao chuyên nghiệp - Sports Professional
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

59. Tên nghề: Trồng trọt - Crop Grower
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật nhìn, Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

60. Tên nghề: Thợ đường ống và cấp thoát nước - Plumpers and Pipe Fitters
(Khuyết tật vận động – nhẹ, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

61. Tên nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm - Animal Husbandry Specialist
(Khuyết tật vận động – nhẹ, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

62. Tên nghề: Kĩ thuật viên thiết bị lạnh và điều hòa không khí 
(Khuyết tật vận động – nhẹ, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

63. Tên nghề: Thợ mộc và thợ làm đồ gỗ - Carpenters and Joiners
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

64. Tên nghề: Thợ lắp đặt và sửa chữa điện- Electrician
(Khuyết tật vận động, Khuyết tật nghe nói, Khuyết tật trí tuệ - nhẹ)

1. Tên nghề: Biên phiên dịch – Translator & Interpreter

NHÓM NGHỀ NGÔN NGỮ
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Mô tả nghề Thực hiện các công việc biên dịch (tức dịch viết) đối với các tài liệu, hồ 
sơ, văn bản v.v và phiên dịch (tức dịch nói) đối với các đoạn đối thoại, 
cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác và 
ngược lại. 
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Đối với công việc biên dịch: Dịch viết từ ngôn ngữ này sang ngôn 
ngữ khác, đảm bảo diễn đạt chính xác ý nghĩa của bản gốc hay của các 
tài liệu, hồ sơ, văn bản; Diễn đạt hoặc chuyển tải một cách chính xác hết 
mức có thể từ ngữ, cú pháp, tinh thần và văn phong của bản gốc; 
-     Đối với công việc phiên dịch: Dịch nói từ ngôn ngữ này sang ngôn 
ngữ khác tại các hội nghị, cuộc họp và các hoạt động tương tự, đảm bảo 
diễn đạt ý nghĩa chính xác và truyền tải được hết mức có thể tinh thần 
của lời nói gốc. 

Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi làm việc

Bằng cấp
Bằng Cao đẳng (tối thiểu), Đại học (ưu tiên) chuyên ngành Biên phiên 
dịch, Ngôn ngữ Anh/ Hàn, Nhật, v.v, tiếng Anh thương mại, hoặc các 
ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
Thành thạo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của ngôn ngữ cần dịch
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, v.v)
Có kiến thức nền tảng và kinh nghiệm biên phiên dịch chuyên sâu về một 
chuyên ngành hoặc lĩnh vực trở lên

Thái độ/ Tính cách
Yêu thích công việc Biên phiên dịch
Tỉ mỉ, cẩn thận
Có trách nhiệm với công việc, đảm bảo chất lượng bản dịch

Các công ty dịch thuật
Các doanh nghiệp có bộ phận dịch thuật
Các công ty tổ chức sự kiện
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thường xuyên giao dịch 
quốc tế
Các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận 

Miền Bắc
Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học Ngoại ngữ
Cao Đẳng Công thương Hà Nội

Miền Trung
Đại học Huế - Đại học Ngoại ngữ
Đại học Duy Tân
Cao đẳng du lịch Đà Nẵng
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật nhìn – sử dụng phần mềm đọc màn hình để hỗ trợ khi học và 
làm việc, không đọc được hình ảnh, biểu đồ, và các biểu tượng. Có thể 
gặp khó khăn khi phiên dịch do không nhìn thấy cử chỉ, điệu bộ, và biểu 
hiện nét mặt của người khác.
Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói – mức độ nhẹ và đeo máy trợ thính có thể thực hiện 
phiên dịch cho người có khuyết tật nghe nói

Miền Nam
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - ĐẠI HỌC Khoa học Xã hội & Nhân văn
Đại Học Cần Thơ
Cao đẳng Công Thương Việt Nam
Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

2. Tên nghề: Biên tập viên - Editor

Mô tả nghề Biên tập viên là người có trách nhiệm đảm bảo các bài viết, bản thảo 
được hoàn chỉnh về cả mặt hình thức lẫn nội dung trước khi công bố tới 
đọc giả hoặc người xem truyền hình.

Đây là công việc xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như truyền hình, báo chí, truyền thông, xuất bản, website v.v
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

-      Biên tập viên báo chí: Nhận bài viết từ các phóng viên để sàng lọc và 
chỉnh sửa hình thức và ngôn từ. Ngoài việc sửa lỗi chính tả, biên tập viên 
cũng phải kiểm định các thông tin trong bài viết để tránh tình trạng thông 
tin bị bịa đặt hay xuyên tạc, trước khi xuất bản.

-     Biên tập viên website/ Biên tập viên content: Viết bài phục vụ mục 
đích xây dựng một trang web nhất định hoặc PR, quảng cáo. Vị trí này 
thường có ở các công ty truyền thông hoặc doanh nghiệp chọn phương 
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Bằng cấp
Bằng Cao đẳng (tối thiểu), Đại học (ưu tiên) chuyên ngành Báo chí, 
Marketing, Truyền thông, Ngữ văn, hoặc các ngành liên quan.

Kiến thức và kĩ năng
Có khả năng tư duy ngôn ngữ và phát hiện đề tài
Có khả năng thu thập, tổng hợp, và tổ chức thông tin
Có khả năng viết và biên tập tốt

Thái độ/ Tính cách
Cẩn thận và tỉ mỉ
Sáng tạo và khoa học
Linh hoạt với xu hướng
Trách nhiệm, khách quan và lý trí

Tòa soạn, nhà xuất bản, đài phát thanh, truyền hình
Các công ty truyền thông, quảng cáo
Bộ phận nội dung, truyền thông của các doanh nghiệp
Khoa báo chí các trường Đại học, viện nghiên cứu

Miền Bắc
Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội)
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Học viện Bưu chí Viễn thông
Cao Đẳng truyền hình Hà Nội
Cao đẳng Duyên Hải Hải Phòng

thức truyền thông để quảng bá. Họ thường không đặt nặng các vấn đề 
xã hội như các biên tập viên báo chí. Thay vào đó, họ hướng tới nội 
dung sáng tạo, “trendy”, thu hút người đọc nhiều độ tuổi. Các công ty ở 
thời điểm hiện tại hầu như đều tuyển dụng vị trí này. Với cơ hội làm việc 
rộng mở và cơ hội sáng tạo, công việc này thường được ưa chuộng bởi 
các bạn trẻ.

-     Biên tập viên truyền hình: Tìm kiếm nguồn tin đáng tin cậy, lên ý 
tưởng và biên tập lại những nguồn tin thành bản tin hoàn chỉnh, giữ hình 
ảnh chỉn chu, lịch sự, nghiêm túc khi lên sóng, đọc tin, truyền đạt thông 
tin tới khán giả sao cho rõ ràng, dễ hiểu, thu hút, ứng biến nhanh với các 
tình huống phát sinh khi đang ghi hình.

-     Biên tập viên xuất bản: cùng tác giả viết sách phác thảo nội dung sơ 
bộ và cấu trúc của cuốn sách, tiếp nhận nội dung phác thảo từ tác giả. 
Đọc, phân tích, xem xét tổng thể và góp ý với tác giả về việc chỉnh sửa, 
thêm bớt nội dung. Kiểm tra tỉ mỉ về mặt nội dung, xây dựng nhân vật, 
nội tâm nhân vật, tình huống đặt ra và chính tả của cuốn sách. Kiểm tra, 
chọn lọc, sắp xếp vị trí của hình ảnh, minh họa có trong cuốn sách. Góp 
ý đặt tên cho sách.
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Khiếm tật nhìn (Biên tập viên xuất bản, sách nói)
Khuyết tật vận động 
Khuyết tật nghe nói 

Miền Trung
Đại học Duy Tân
Đại học Đông Á
Đại học Huế
Cao đẳng phát thanh truyền hình II – Thành phố Huế
Cao đẳng CNTT Đà Nẵng

Miền Nam
Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Mính – Đại học Khoa học Xã hội & Nhân 
văn
Đại học Cần Thơ
Cao đẳng phát thanh truyền hình II – Thành phố Hồ Chí Minh

3. Tên nghề: Nhân viên dịch vụ tổng đài – Call Center Operator

Mô tả nghề Nhân viên trực tổng đài hay còn được gọi là tổng đài viên là người trực 
điện thoại cho các công ty có bộ phận tổng đài. Họ sẽ tiếp nhận vấn đề 
của khách hàng khi gọi đến, sau đó tiến hành tư vấn hoặc chuyển cuộc gọi 
đến bộ phận liên quan để giải quyết. Tổng đài của doanh nghiệp thường 
hoạt động 24/7, do đó các tổng đài viên cần xoay ca trực. Thời gian làm 
việc sẽ không cố định trong giờ hành chính như những công việc khác.  
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Trực điện thoại theo ca, tiếp nhận mọi cuộc gọi tới số Hotline của công 
ty phát sinh trong ca đó.
-      Trực tiếp giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ/ sản phẩm 
mà công ty cung cấp qua điện thoại. Phối hợp với các phòng ban trong 
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Bằng cấp
Bằng THPT (tối thiểu) hoặc sinh viên Trung cấp trở lên tất cả các chuyên 
ngành, đối với ngân hàng, bệnh viện, hoặc các công ty chuyên ngành, 
yêu cầu bằng cấp tối thiểu là bằng Cao đẳng các chuyên ngành liên 
quan

Kiến thức và kĩ năng
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, âm lượng vừa phải, không quá đặc thù 
vùng miền
Kiến thức cơ bản về chăm sóc khách hàng
Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, đàm phán, thuyết phục
Kỹ năng vi tính văn phòng
Có thể làm xoay ca linh động

Thái độ/ Tính cách
Trung thực, cầu thị
Siêng năng, nhanh nhẹn,

Ngân hàng
Bệnh viện
Công ty điện thoại, nhà mạng
Trường học 

Các công ty tuyển dụng sẽ trực tiếp đào tạo về sản phẩm và dịch vụ

Khuyết tật nhìn
Khuyết tật vận động
Khuyết tật trí tuệ nhẹ (nếu được đào tạo, hướng dẫn, và cung cấp các câu 
trả lời theo mẫu đơn giản, không đòi hỏi các kỹ năng phức tạp như xử lý 
tình huống và giải quyết vấn đề.
Khuyết tật nghe (sử dụng máy trợ thính) có thể đảm nhận công việc này.

công ty để kịp thời giải quyết vấn đề của khách hàng.
-      Sẵn sàng quảng bá, giới thiệu các gói dịch vụ/ sản phẩm hỗ trợ của 
công ty liên quan tới việc giải quyết vấn đề cho khách hàng
-      Chuyển cuộc gọi tới các phòng ban có chuyên môn giải quyết vấn 
đề của khách hàng. Chuyển cuộc gọi tới phòng ban liên quan khi có yêu 
cầu đặc biệt
-      Lưu trữ và quản lý thông tin cuộc gọi (thời lượng, thời gian phát sinh, 
…). Theo dõi chi phí thực hiện cuộc gọi
-      Gọi các cuộc gọi theo yêu cầu của cấp trên hoặc các nhiệm vụ khác 
liên quan
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4. Tên nghề: Nhân viên Sales marketing – Sales and Marting Assistant

Mô tả nghề Một số người thường hay lầm tưởng rằng Sales với Marketing là một. 
Trên thực tế, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sales là việc phải 
thuyết phục và đàm phán với khách hàng về việc lựa chọn sản phẩm của 
doanh nghiệp, trong khi Marketing bao gồm các công việc nghiên cứu thị 
trường, quảng bá, tiếp thị sản phẩm cũng như củng cố và duy trì mối quan 
hệ thân thiết với khách hàng. 

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Nhận thông tin về kế hoạch Marketing từ trưởng phòng. Sau đó, triển 
khai thực hiện, đồng thời, theo dõi chặt chẽ các chuyên mục có trong 
kế hoạch.
-    Nghiên cứ thị trường, nhu cầu của khách hàng.
-    Lên các chiến dịch tiếp thị, quảng bán sản phẩm hiệu quả.
-    Theo dõi, đo lường hiệu quả các các chiến dịch đã triển khai.
-    Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phân loại nhóm đối tượng khách hàng.
-    Gặp gỡ khách hàng, đàm phán và thương lượng hợp đồng mua bán.
-    Xây dựng các chính sách mua sắm, chương trình khuyến mại để kích cầu.
-    Chăm sóc khách hàng cũ, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những 
khách đã từng mua.
-    Báo cáo, thống kê hiệu quả, doanh số định kỳ.

Yêu cầu 
công việc

Bằng cấp
Bằng Trung cấp (tối thiểu), ưu tiên Cao đẳng, Đại học các ngành 
Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
Nền tảng kiến thức về sản phẩm và thị trường
Kỹ năng xử lý vấn đề nhanh nhạy
Giao tiếp linh hoạt, nhanh nhẹn, khéo léo
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Thành thạo vi tính văn phòng, quản lý hồ sơ, chứng từ, hợp đồng
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Các doanh nghiệp trong và ngoài nước
Các ngân hàng, bệnh viện, trường học tư thục, nhà mạng
Sàn thương mại điện tử, bất động sản, v.v

Miền Bắc
Đại học Kinh tế quốc dân
Đại học Ngoại thương
Học viện Tài chính
Cao Đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Miền Trung
Đại học Đà Nẵng
Đại học Duy Tân
Đại học Kinh tế Huế
Cao đẳng Công nghiệp Huế
Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Miền Nam
ĐẠI HỌC Kinh tế Tp Hồ Chí Minh
ĐẠI HỌC Tài chính Marketing Hồ chí Minh
Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
Cao đẳng Đại Việt Sài gòn
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nhìn – có thể gặp khó khăn khi tiếp xúc với các hình ảnh sản 
phẩm, biểu đổ, biểu tượng, do đó cần sự hỗ trợ chuyển đổi định dạng 
và cách trình bày tài liệu học và làm việc.
Khuyết tật nghe nói – có thể đảm nhiệm công việc sales và marketing 
thông qua các nền tảng online, hoặc nếu sử dụng máy trợ thính, hoặc 
phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ ký hiệu.

Thái độ/ Tính cách
Chủ động, lạc quan 
Thân thiện, niềm nở với khách hàng
Linh hoạt, đổi mới liên tục, và có chí cầu tiến
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NHÓM NGHỀ HÌNH HỌC – MÀU SẮC - THIẾT KẾ

5. Tên nghề: Kĩ thuật viên bao bì - Packaging Technicians

Kĩ thuật viên bao bì lập kế hoạch, triển khai và hướng dẫn kĩ thuật trong 
các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, phát triển và sản xuất các loại 
bao bì bảo vệ, bảo quản, vận chuyển, trang trí và công nghệ đóng gói. 

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Khảo sát bao bì sản phẩm trong ngành
-     Định hướng phát triển bao bì 
-     Thiết kế bản vẽ kỹ thuật và lập tiêu chuẩn chất lượng bao bì
-     Kiểm soát mẫu chuẩn bao bì, kiểm tra, xem xét đặc tính kỹ thuật của 
các bao bì
-     Triển khai, giám sát, báo cáo việc thực hiện các thử nghiệm bao bì 
trên dây chuyền và theo dõi mẫu lưu.
-     Xem xét, thẩm định sự phù hợp của các loại bao bì với: các thiết bị 
đóng gói, mục đích bảo vệ sản phẩm, mục đích sử dụng đối với người 
tiêu dùng; và đề xuất cải tiến.

Yêu cầu 
công việc

Bằng cấp
Bằng Cao đẳng, Đại học các ngành Thiết kế, Đồ họa, Công nghệ vật liệu

Kiến thức và kĩ năng
Có tư duy, gu thẩm mỹ thiết kế bao bì hiện đại
Có kiến thức về in ấn, chất liệu, bao bì trong ngành liên quan
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế
Có khả năng làm việc với các nhà in
Kỹ năng nghiên cứu và cải tiến bao bì sản phẩm
Kỹ năng thiết kế bản 3D sản phẩm
Khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, và làm việc độc lập
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Các công ty sản xuất (bút bi, sữa, mỹ phẩm), 
Các công ty in ấn, bao bì

Miền Bắc
Cao Đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Miền Trung
Đại học Duy Tân
Cao đẳng Hoa Sen
Cao đẳng Công thương Miền Trung

Miền Nam
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Văn Hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói
Nghề này đòi hỏi khả năng quan sát và thao tác tay tốt, do đó không phù 
hợp với khuyết tật nhìn và các trường hợp khuyết tật trí tuệ có ảnh hưởng 
đến khả năng sử dụng cơ tay.

6. Tên nghề: Kĩ thuật viên in ấn - Printing Technicians

Thái độ/ Tính cách
Cẩn thận, tỉ mỉ 
Có trách nhiệm
Chịu được áp lực
Ham học hỏi, luôn đổi mới, sáng tạo
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Yêu cầu 
công việc

Kĩ thuật viên in ấn tiến hành nghiên cứu, phát triển, thực hiện và giám sát 
quy trình in ấn tốt hơn, kinh tế hơn để sử dụng trong ngành công nghiệp 
in ấn.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Khảo sát bao bì sản phẩm trong ngành
-   Thực hiện các quy trình in ấn khác nhau như in ốp-xét, in cán, in lưới…;
-    Nghiên cứu sử dụng các thiết bị điện tử và từ tính trong quy trình in 
ấn, ví dụ như in từ tính, in bằng âm thanh nổi, bố cục ảnh, khắc laze, in 
dầu, in 3D…; 
-    Phát triển quy trình in chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm để phục vụ 
mục đích in ấn khác nhau; 
-    Thử nghiệm các loại mực giấy và máy móc khác nhau để cải thiện các 
ấn phẩm cuối cùng; 
-    Giám sát quy trình in ấn

Mô tả nghề

Bằng cấp
Bằng Cao đẳng, Đại học các ngành Thiết kế, Đồ họa, Công nghệ 
vật liệu

Kiến thức và kĩ năng
Đam mê với nghề in ấn;
Có kiến thức về chuyên ngành Kỹ thuật in, công nghệ Kỹ thuật in;
Kỹ năng về soạn thảo, phân tích thông tin;
Kỹ năng phát hiện, xử lý thông tin nhanh;
Nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin thị trường;
Kỹ năng về giao tiếp, thuyết trình;
Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
Khả năng quản lý, đánh giá;
Kỹ năng nghiên cứu thông tin;
Khả năng tư duy tốt, luôn sáng tạo.

Thái độ/ Tính cách
Cẩn thận, tỉ mỉ 
Có trách nhiệm

Nơi làm việc Các xưởng in
Toàn soạn báo chí, tạp chí, 
Nhà xuất bản

Nơi đào tạo Miền Bắc
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Cao đẳng Thông tin và Truyền Thông Hà Nội
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói
Nghề này đòi hỏi khả năng quan sát và thao tác tay, do đó không phù 
hợp với khuyết tật nhìn và các trường hợp khuyết tật trí tuệ nhẹ có ảnh 
hưởng đến khả năng sử dụng cơ tay.

Mô tả nghề Phụ trách công việc kỹ thuật từ lúc ra rập, may mẫu, lên chuyền, theo sát 
các bước trong sản xuất và kết hợp với bộ phận kỹ thuật nhà máy phát 
triển đơn hàng.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Nhận thông tin từ thiết kế, mẫu giấy, mẫu sản phẩm được duyệt, 
quy định và yêu cầu của khách hàng từ cán bộ mặt hàng để viết tài liệu 
kỹ thuật. 
-    Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh phục vụ sản xuất. 
Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật may trong quá trình may mẫu và sản xuất.
-    Nhận thông tin từ thiết kế, mẫu giấy, mẫu sản phẩm được duyệt, 
quy định và yêu cầu của khách hàng từ cán bộ mặt hàng để viết tài liệu 
kỹ thuật. 
-    Vẽ kỹ thuật các chi tiết sản phẩm: hình dáng, chi tiết mặt cắt của 

7. Tên nghề: Kĩ thuật viên may mặc và công nghệ có liên quan - Garment and 
Related Trades Technicians

Miền Nam
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Hồ Chí Minh
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

đường may… và mô tả chi tiết cách may cho từng vị trí (mật độ mũi chỉ, 
chi số chỉ, cúc, cách đính cúc, khuyết, mex, nhãn mác…) 
-    Phối hợp với các bộ phận để đưa thông tin vào tài liệu kỹ thuật: Bảng 
thông số thành phẩm, định mức phụ liệu, quy định gấp gói sản phẩm 
-    Trong quá trình may mẫu, thực hiện đơn hàng phải phối hợp với các 
bộ phận, đơn vị để kiểm soát mẫu theo đúng tài liệu kỹ thuật, hỗ trợ kỹ 
thuật khi cần thiết.

Bằng cấp
Bằng Cao đẳng, Đại học ngành Công nghệ thời trang – may mặc

Kiến thức và kĩ năng
Có kiến thức về may mặc, am hiểu kỹ thuật may, đã tiếp cận với Tài liệu 
Kỹ thuật, Hiểu và biết cách xây dựng Tài liệu Kỹ thuật.
Biết đo, thiết kế rập, đọc sơ đồ rập là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm thiết kế Gerber, AI 

Thái độ/ Tính cách
Nhanh nhẹn, cẩn thận và chủ động trong công việc. 
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Các xưởng in
Toàn soạn báo chí, tạp chí, 
Nhà xuất bản

Khu vực miền Bắc:
Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
Khu vực miền Nam:
Đại học Bách Khoa TP.HCM
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Đại học Công nghệ TP. HCM
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 

Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ có thể sử dụng máy trợ thính, mức 
độ nặng có thể sử dụng công nghệ hỗ trợ phục vụ cho việc giao tiếp và 
trao đổi thông tin)
Khuyết tật trí tuệ nhẹ (khả năng sử dụng được cơ tay và cơ chân để 
đáp ứng các thao tác công việc may)
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Mô tả nghề Thợ thẩm mĩ, còn gọi là thợ làm đẹp, cung cấp các dịch vụ làm đẹp và 
chăm sóc sức khỏe, giúp cải thiện ngoại hình và thể chất cho cả nam và 
nữ. Nhìn chung, có thể kể đến các nghề như:
-    Spa: chăm sóc da mặt, massage trị liệu, tắm trắng, triệt lông…
-    Phun xăm thẩm mỹ: điêu khắc lông mày, phun môi, phun xăm mí mắt …
-    Nối mi: uốn mi, nối mi
-    Trang điểmNail
-    Tạo mẫu tóc

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Cắt, gội, nhuộm, uốn, duỗi và tạo kiểu tóc; 
-    Chăm sóc và điều trị tóc và da đầu; 
-    Làm tóc giả theo yêu cầu của khách hàng; 
-    Làm sạch và chăm sóc da bằng cách sử dụng các loại kem, sữa và các 
sản phẩm liên quan đến khuôn mặt và các bộ phận của cơ thể; 
-    Massage mặt và cơ thể; 
-    Hỗ trợ bác sĩ để làm sạch, chuẩn bị, làm dịu da và cơ thể trong các trị 
liệu thẩm mĩ chuyên sâu như laser, lăn kim, trị liệu ánh sáng…; 
-    Trang điểm cho các khách hàng; 
-    Trang điểm và hóa trang cho các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn, người 
tham gia chương trình truyền hình; 
-    Làm sạch, định hình, chăm sóc, đánh bóng và trang điểm móng tay, 
móng chân; điều trị các bệnh đơn giản của bàn chân con người như nứt 
nẻ, bị chai hay biến dạng ngón chân, móng tay; 
-    Theo dõi sức khỏe và hỗ trợ khách hàng tắm hơi, jacuzzi; 

8. Tên nghề: Thợ thẩm mỹ (làm đẹp) – Cosmetologists (Beauticians)
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Bằng cấp
Bằng Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật 
Vật lý trị liệu, Kĩ thuật chăm sóc tóc; Dịch vụ thẩm mĩ; Tạo mẫu và chăm 
sóc sắc đẹp

Kiến thức và kĩ năng
Có kiến thức chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc tóc, tạo mẫu 
và chăm sóc sắc đẹp

Thái độ/ Tính cách
Ham học hỏi, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc
Khéo tay, tỉ mỉ
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chịu khó
Tận tình, thái độ chu đáo, lịch sự

Các trung tâm chăm sóc sức khỏe và vật lí trị liệu 
Các thẩm mĩ viện, bộ phận thẩm mĩ trong khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
Các hãng mĩ phẩm 
Ngành công nghiệp giải trí (truyền hình, phim, sân khấu) 
Hành nghề tự do hoặc tự mở cơ sở làm đẹp da, tóc, móng, trang điểm

Đại Học Tôn Đức Thắng – Ban Cao Đẳng – Trung Cấp Chuyên Nghiệp 
(Đào tạo các ngành: Chăm sóc thẩm mỹ, Trang điểm thẩm mỹ, Chăm 
sóc móng, Thiết kế và tạo mẫu tóc) 
Cao đẳng Viễn Đông (Chăm sóc điều trị da chuyên sâu)
Trung cấp Nguyễn Tất Thành (Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp)
Trung cấp quốc tế Khôi Việt
Các Trung tâm Hướng Nghiệp: Hướng nghiệp Á Âu, Seoul Academy 
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ có thể đeo máy trợ thính, mức độ nặng 
cần sự hỗ trợ từ công nghệ hoặc người khác trong việc giao tiếp và trao 
đổi thông tin)
Khuyết tật nhìn (có thể làm công việc Spa, Vật lý trị liệu)
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ), không phù hợp với người có cơ tay yếu

-    Tấy lông cho khách hàng bằng sáp, đường và các kĩ thuật tẩy lông 
phù hợp; 
-    Tư vấn khách hàng về chế độ chăm sóc, dinh dưỡng và thể dục để 
hỗ trợ giảm và giữ cân.
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Mô tả nghề Kiến trúc sư xây dựng thiết kế nhà ở, nhà thương mại, các công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; lập kế hoạch và giám sát thi công, bảo 
trì, mở rộng và cải tạo về mặt thẩm mĩ và công năng của các công trình 
đó. Họ cũng có thể tham gia qui hoạch đô thị, cảnh quan và các hệ thống 
giao thông.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-   Khảo sát mặt bằng, thảo luận với khách hàng, lãnh đạo và những 
người liên quan để xác định loại công trình, phong cách, kích thước, nhu 
cầu sử dụng và các khía cạnh của công trình hiện tại hoặc tương lai; 
-    Chuẩn bị và trình bày các phương án đề xuất thiết kế, vật liệu và thời 
gian thi công; thảo luận và tư vấn khách hàng chọn phương án; 
-   Thiết kế công trình, chuẩn bị bản phác thảo, bản vẽ chi tiết, sơ đồ mặt 
bằng, cân nhắc các yếu tố kết cấu, công năng, thẩm mĩ, nội ngoại thất và 
trang thiết bị để hoàn thiện thiết kế cuối cùng; 
-    Chuẩn bị các thông số, kế hoạch xây dựng và văn bản hợp đồng để 
huy động thợ hoặc mời thầu giúp khách hàng; 
-   Xử lí các giấy tờ thủ tục cần thiết để đảm bảo dự án khả thi về mặt 
phong cách, cấu trúc, chi phí, thời gian, pháp lí; 
-    Giám sát thi công phù hợp với bản vẽ, thông số kĩ thuật và chất lượng, 
các tiêu chuẩn, hướng dẫn và qui định;
-   Phối hợp với kĩ sư xây dựng, nhà thầu, đội trưởng, thợ chính và thợ 
phụ để phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh; 
-    Điều phối công việc giữa nhiều nhà thầu khác nhau; 
-   Qui hoạch phát triển các khu đô thị như bố trí mặt bằng, đường giao 
thông, công viên và các tiện ích chung; 
-    Cải tiến và phát triển các phương pháp thiết kế kiến trúc

9. Tên nghề: Kiến trúc sư xây dựng - Architects (Building)
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Bằng cấp
Bằng Đại học chuyên ngành Kiến trúc

Kiến thức và kĩ năng
Hiểu biết về luật xây dựng, pháp lý liên quan đến cơ sở hạ tầng
Kiến thức toán học
Kỹ năng thiết kế
Kiến thức về kỹ thuật
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế

Thái độ/ Tính cách
Có tinh thần đoàn kết
Chịu được áp lực công việc, ý thức rõ vai trò công việc được giao.
Tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc, lịch sự.
Tâm huyết với công việc; có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong 
ngành kiến trúc

Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế kiến trúc
Các đơn vị kinh doanh bất động sản 
Cơ quan nhà nước về quản lí đô thị, qui hoạch đô thị 
Các viện nghiên cứu kiến trúc, thiết kế, qui hoạch kiến trúc và qui hoạch 
đô thị  Các trường dạy về thiết kế kiến trúc xây dựng, qui hoạch đô thị

Miền Bắc
Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Đại học Xây dựng Hà Nội

Miền Trung
Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đại học Khoa học Huế

Miền Nam
Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh 
Đại học Nam Cần Thơ
Đại học Văn Lang

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ có thể sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ từ công nghệ hoặc người khác cho việc giao tiếp và 
trao đổi thông tin)
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ đọc 
màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.
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Mô tả nghề Kiến trúc sư cảnh quan, còn gọi là nhà thiết kế cảnh quan, qui hoạch, thiết 
kế, tổ chức thi công, quản lí, bảo dưỡng và phục hồi cảnh quan, đường 
nội bộ và không gian ngoài trời của các công trình nhà ở, văn phòng, 
nhà thương mại và công nghiệp, vườn hoa, công viên, khu du lịch, nghỉ 
dưỡng và giải trí. Họ đảm bảo rằng khu đất có công trình trông đẹp mắt 
và thân thiện với môi trường.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-   Khảo sát tổng thể, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra đề xuất 
về phong cách và các khía cạnh khác của thiết kế tổng quan; 
-   Làm việc với các kiến trúc sư, kĩ sư xây dựng, người làm vườn, chuyên 
gia quản lí nước và môi trường để thu thập thông tin về công trình, môi 
trường, đất, nước, đường di chuyển của mặt trời và bóng râm; 
-   Quyết định cần trồng hoặc giữ loại thực vật nào; 
-   Chuẩn bị bản vẽ tổng quan và chi tiết để bố trí địa điểm xây dựng, vườn 
hoa, mặt nước, đường đi bộ và chạy xe; 
-   Chuẩn bị thông số kĩ thuật, dự toán và danh sách các tài liệu 
yêu cầu;
-   Giám sát thi công cảnh quan; 
-   Quản lí thường xuyên cảnh quan khu vực.

10. Tên nghề: Kiến trúc sư cảnh quan/ nhà thiết kế cảnh quan - Landscape 
Designers / Architects
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Bằng cấp
Bằng Đại học chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan, Kỹ sư Nông nghiệp, 
hoặc các chuyên ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước và tiêu 
chuẩn quốc tế liên quan đến công việc thiết kế kiến trúc và kết hợp các 
bộ môn khác.
Sử dụng thành thạo phần mềm: Autocad, SkeTrung cấphup, 3D Max, 
Vray skeTrung cấphup, Photoshop
Kiến thức và kỹ thuật công trình; 
Kiến thức và kỹ thuật quy hoạch đô thị; 

Thái độ/ Tính cách
Có tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm tốt.
Chịu được áp lực công việc, ý thức rõ vai trò công việc được giao.
Tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc, lịch sự.
Tâm huyết với công việc

Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế kiến trúc
Các đơn vị kinh doanh bất động sản 
Cơ quan nhà nước về quản lí đô thị, qui hoạch đô thị 
Các viện nghiên cứu kiến trúc, thiết kế, qui hoạch kiến trúc và qui hoạch 
đô thị  Các trường dạy về thiết kế kiến trúc xây dựng, qui hoạch đô thị

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ có thể sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ từ công nghệ hoặc người khác cho việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin)
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ 
đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.

Miền Bắc
Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Đại học Xây dựng Hà Nội

Miền Trung
Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Đại học Khoa học Huế

Miền Nam
Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh 
Đại học Lâm nghiệp Đồng Nai
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Mô tả nghề Nhà thiết kế sản phẩm, còn gọi là nhà thiết kế Mỹ thuật công nghiệp, thiết 
kế hình thức của các sản phẩm, chuẩn bị bản vẽ và các thông số của sản 
phẩm để đưa vào sản xuất. Trong khi các kĩ sư công nghiệp thiết kế kết 
cấu, chức năng hoạt động của máy móc, sản phẩm thì nhà thiết kế Mỹ 
thuật công nghiệp thiết kế kiểu dáng hình thức của máy móc, sản phẩm 
sao cho không chỉ đẹp mà còn hiệu quả và kinh tế.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Thảo luận với khách hàng và những người liên quan để xác định yêu 
cầu và mục đích của sản phẩm; 
-    Hình thành ý tưởng thiết kế sản phẩm;
-    Cân đối yếu tố thẩm mĩ với các yêu cầu kĩ thuật, tính năng, sinh thái 
và sản xuất;  
-    Chuẩn bị bản phác thảo, sơ đồ, minh họa, kế hoạch, mẫu và mô hình 
để thể hiện ý tưởng thiết kế;  
-    Thảo luận và thống nhất phương án thiết kế với khách hàng, lãnh đạo, 
nhân viên bán hàng và nhân viên sản xuất; 
-    Xác định, lựa chọn và đề xuất chất liệu đảm bảo tính năng và thẩm 
mĩ, phương pháp sản xuất và hoàn thiện để đưa sản phẩm vào sản xuất; 
-    Thiết kế chi tiết và viết hướng dẫn cho thiết kế được chọn để sản xuất; 
-    Làm mô hình và sản phẩm mẫu; 
-    Giám sát quá trình chuẩn bị vật liệu công cụ và sản xuất sản phẩm.

11. Tên nghề: Nhà thiết kế sản phẩm/ Mỹ thuật công nghiệp - Product/ Industrial 
Designers
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Bằng cấp
Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Mỹ thuật Công nghiệp hoặc các 
ngành có liên quan

Kiến thức và kĩ năng
Có kiến thức về mỹ thuật, óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, 
nắm bắt được thông tin nhanh, đam mê công việc thiết kế 
Kỹ năng phần mềm phát thảo mẫu nhanh và dựng 3d có thể làm khuôn 
được: Photoshop, Auto cad 2D,Corel, solidwork, creo…
Biết phác họa các sản phẩm bằng tay

Thái độ/ Tính cách
Khả năng sáng tạo, đổi mới, ham học hỏi
Yêu thích, hứng thú với việc cách tân sản phẩm, vật liệu
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, thích nghi trong môi trường 
áp lực cao.

Hầu như tất cả các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo máy móc, sản 
phẩm đều cần nhà thiết kế Mỹ thuật công nghiệp  
Các công ty thời trang  
Các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng  
Các đơn vị tổ chức trình diễn thời trang, sản phẩm

Miền Bắc
Đại học Dệt may Hà Nội
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội

Miền Trung
Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Miền Nam
Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Đại học Trà Vinh
Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ có thể sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ từ công nghệ hoặc người khác cho việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin)
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ 
đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.
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Mô tả nghề Nhà thiết kế thời trang thiết kế áo quần, giày dép, phụ kiện và tạo ra 
những bộ sưu tập và dòng sản phẩm thời trang. Họ vẽ phác thảo, lựa 
chọn chất liệu, hoa văn, và chỉ dẫn cách sản xuất sản phẩm vừa thiết kế.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thiết kế hàng may mặc theo xu hướng thời trang; 
-     Phát triển dòng sản phẩm thời trang với màu sắc và chất liệu 
đặc trưng;
-     Dự các buổi trình diễn thời trang và xem đánh giá của các tạp chí 
nhằm thu thập thông tin về các xu hướng thời trang và sở thích của 
người tiêu dùng; 
-     Thiết kế trang phục và phụ kiện cho các cá nhân, các nhà bán lẻ hoặc 
sân khấu, truyền hình, nhà sản xuất phim; 
-     Vẽ mẫu cho các thiết kế và cắt theo mẫu;
-     Thử sản phẩm trên người mẫu và ma-nơ-canh, sau đó chỉnh sửa thiết 
kế để đạt được hiệu quả mong muốn;
-     Điều chỉnh ý tưởng thiết kế cho phù hợp với thị trường đại chúng;
-     Thảo luận ý tưởng thiết kế với nhân viên và người quản trị bán hàng 
hoặc khách hàng; 
-     Định giá sản phẩm thiết kế.

Yêu cầu 
công việc

12. Tên nghề: Nhà thiết kế thời trang - Fashion Designers

Bằng cấp
Trung cấp (tối thiểu); Cao đẳng, Đại học (ưu tiên) chuyên ngành Thiết kế 
thời trang 

Kiến thức và kĩ năng
Am hiểu lĩnh vực thiết kế
Có cảm nhận tốt về màu sắc, thiết kế và phong cách để tạo ra những 
trang phục hấp dẫn cho thị trường.
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Các doanh nghiệp thiết kế, sản xuất hàng dệt may, thời trang 
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, phân phối hàng dệt may, thời trang 
Các đơn vị tổ chức trình diễn thời trang và xuất bản tạp chí thời trang 
Các nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình 
Các nhà hát, đoàn nghệ thuật biểu diễn 
Các cơ quan quản lí nhà nước ngành dệt may 
Các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển dệt may
Hành nghề tự do hoặc mở studio, cửa hàng riêng

Miền Bắc
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Cao đẳng nghề Long Biên

Miền Trung
Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Miền Nam
Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kỹ nghệ II
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ có thể sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ từ công nghệ hoặc người khác cho việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin)
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ 
đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.

Am hiểu về chất liệu, nguyên phụ liệu tốt.
Có tư duy sáng tạo, thiết kế bố cục, phối hợp màu sắc, thẩm mỹ.
Biết sử dụng phần mềm IIIustrator, Photoshop, AI
Kỹ năng trình bày tốt, có thể diễn đạt rõ ràng được ý tưởng bộ sản 
phẩm cho các bộ phận liên quan

Thái độ/ Tính cách
Cẩn thận tỉ mỉ, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Nhanh nhẹn, sáng tạo, cập nhật xu hướng
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Mô tả nghề Kỹ thuật viên thiết kế đồ hoạ (Graphic Designer) thực hiện các công việc 
gói gọn trong dựng hình 2D như việc sử dụng các phần mềm xử lý ảnh, 
vẽ vector, dàn trang, dựa trên nền tảng mỹ thuật của người làm thiết kế 
và nhu cầu cụ thể của khách hàng, để tạo ra các files kỹ thuật số, dùng 
để in trên các bề mặt phẳng như sách, báo, tạp chí, các chất liệu ngoài 
trời (biển quảng cáo, trên xe buýt, sân vận động, hay in trên các sản phẩm 
gia dụng như bàn, ghế, nhãn hàng, bao bì sản phẩm, hay thời trang như 
áo thun, túi xách…

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-   Thực hiện việc quản lý hình ảnh (thương hiệu) đảm bảo tính thống 
nhất, nhất quán và dễ nhận dạng của thương hiệu.
-    Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu công ty: 
Brochure, Bao bì sản phẩm...
-     Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo 
online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, 
infographic, email marketing...
-     Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: 
standee, banner, backdrop, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher...
-     Chỉnh sửa video cơ bản để kết hợp cùng team livestream bán hàng
-     Biết khai thác tốt các nguồn thông tin và tư liệu trên Internet.
-     Liên hệ nhà cung cấp lấy báo giá, lên dự toán, in ấn các sản phẩm 
thiết kế được duyệt.
-     Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của 
Công ty

Yêu cầu 
công việc

13. Tên nghề: Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa - Graphic Designers

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, một số công ty chấp 
nhận chứng chỉ nghề chuyên nghiệp
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Hành nghề tự do hoặc tự mở studio, công ty
Các doanh nghiệp xuất bản, in, thiết kế ấn phẩm, quảng cáo 
Các doanh nghiệp truyền thông, tổ chức sự kiện 
Các doanh nghiệp sản xuất video, phim 
Các đài truyền hình 
Nhà hát và các buổi hòa nhạc trực tiếp

Miền Bắc
Đại học Thăng Long
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội
Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội

Miền Trung
Đại học Huế
Đại học Duy Tân - Đà Nẵng
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

Miền Nam
Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh
Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn
Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn
Trung cấp nghề Mai Linh - Biên Hòa, Đồng Nai
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ có thể sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ từ công nghệ hoặc người khác cho việc giao tiếp và 
trao đổi thông tin)
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ đọc 
màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ) – có thể học và làm việc được tùy vào khả năng 
nhận thức, ghi nhớ, sáng tạo, và nỗ lực của cá nhân

Kiến thức và kĩ năng
-     Có tư duy mỹ thuật, phối màu chuyên nghiệp và khoa học.
-     Có năng khiếu, cảm nhận mỹ thuật tốt về màu và hình.
-     Có khả năng tư duy sáng tạo, biết lắng nghe, nắm bắt nhanh và 
chính xác yêu cầu của cấp trên.
-     Sử dụng thành thạo Illustrator, Indesign, Photoshop…

Thái độ/ Tính cách
-     Có khả năng sáng tạo, tư duy và đam mê thiết kế, tìm tòi xu hướng 
đồ hoạ mới.
-     Có ý thức kỷ luật, thái độ nghiêm túc trong công việc, teamwork tốt.
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Mô tả nghề Truyền thông Đa phương tiện 
(Multimedia Designer) là lĩnh vực bao 
trùm, rộng hơn, bao gồm cả các môn 
học, công cụ của thiết kế đồ hoạ, mô 
phỏng chuyển động (animation), 
kỹ xảo phim, lồng ghép các ấn 
phẩm truyền thông – âm thanh. 
Cụ thể, các sản phẩm quảng
cáo, truyền thông, giải trí kỹ 
thuật số còn được làm bằng 
những phần mềm chuyên biệt 
khác (dựng phim, làm kỹ xảo, thiết 
kế website tương tác, xử lý âm thanh, làm trò chơi Games, diễn hoạ nội 
thất, làm hoạt hình 3D…), thể hiện qua các định dạng khác như đồ hoạ 
động, video, âm thanh, text, hoạt hình, có thể là tích hợp 2 hay nhiều định 
dạng này với nhau, có tính tương tác cao, để phát và truyển tải đến người 
dùng qua các kênh như internet, truyền hình, hiển thị trên các thiết bị đầu 
cuối như TV, máy tính, thiết bị cầm tay, smartphone, màn chiếu, ….

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thiết Kế Đồ Họa: tạo ra các hình ảnh đồ họa sáng tạo và chất lượng 
cao cho các chiến dịch tiếp thị và nội dung truyền thông.
-     Chỉnh Sửa Video: xây dựng kịch bản, hình ảnh, video có chất lượng 
cao, bao gồm cắt ghép, hiệu ứng đặc biệt và đồ họa chuyển động để 
công ty sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

-     Xây Dựng Nội Dung Đa Phương Tiện: tạo ra nội dung đa phương 
tiện độc đáo, kết hợp đồ họa, âm thanh và video để tạo ra trải nghiệm 
tốt nhất cho người xem.

-     Thiết kế: Profile, Catalogue, Namecard… và các ấn phẩm nhận diện 
thương hiệu của Công ty.

-     Thảo Luận và Hợp Tác: làm việc chặt chẽ với đội ngũ tiếp thị và 
sáng tạo để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp và hình ảnh của 
Công ty.

-     Theo Dõi Xu Hướng Đồ Họa và Video: luôn cập nhật và nắm bắt xu 
hướng mới để tạo các video clip viral trên mạng xã hội, website Công ty.

-     Đề xuất ý tưởng với Ban Giám Đốc về các hoạt động Marketing, 
quảng cáo truyền thông, sự kiện.

Yêu cầu 
công việc

14. Tên nghề: Nhân viên truyền thông đa phương tiện - Graphic 
and Multi-Media Designers

Bằng cấp
Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế truyền thông đa phương tiện, 
Marketing, hoặc các ngành có liên quan
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Hành nghề tự do hoặc tự mở studio, công ty
Các doanh nghiệp xuất bản, in, thiết kế ấn phẩm, quảng cáo 
Các doanh nghiệp truyền thông, tổ chức sự kiện 
Các doanh nghiệp sản xuất video, phim 
Các đài truyền hình 
Nhà hát và các buổi hòa nhạc trực tiếp

Miền Bắc
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

Miền Trung
Đại học Huế
Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Miền Nam
Đại học Văn Lang
Đại học KHXH và Nhân văn
Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II
Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, không 
phù hợp với mức độ nặng).
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ 
đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.

Kiến thức và kĩ năng
-    Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Creative Suite 
(Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects), Motion Graphic 
Design, ...
-    Có kiến thức về HTML5, CSS3: Chuyển các thiết kế PSD sang XHTML 
hoặc HTML5, phù hợp với chuẩn W3C, tối ưu cho SEO.
-    Thiết kế Brochure, Poster, Leaflet / Flyer / Voucher, Gift Card, Email 
Marketing.
-    Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo, biết cách quay và dựng video clip thu 
hút người xem.
-    Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu 
công việc.
-    Hiểu biết về xu hướng thiết kế đồ họa và chỉnh sửa video hiện đại.

Thái độ/ Tính cách
-    Có khả năng sáng tạo, tư duy và đam mê thiết kế, tìm tòi xu hướng 
đồ hoạ mới.
-    Có ý thức kỷ luật, thái độ nghiêm túc trong công việc
-    Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
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Mô tả nghề Nhiếp ảnh gia sử dụng khả năng tư duy, sáng tạo của bản thân và các 
kĩ thuật của máy ảnh để chụp ảnh. Họ có thể chụp hình ảnh tĩnh và 
động, sử dụng máy ảnh, máy quay video và các thiết bị khác để ghi lại 
và chỉnh sửa cả hình ảnh và âm thanh.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Chụp ảnh phục vụ mục đích quảng cáo, nghệ thuật, thương mại, 
công nghiệp, khoa học; 
-    Chụp ảnh minh họa cho tin tức và bài viết trên báo, tạp chí và các 
ấn phẩm khác; 
-    Chụp ảnh một hay một nhóm người; 
-    Bố trí và thực hiện ảnh động, video, chụp ảnh qua kính hiển vi và 
thiết bị chuyên dụng, kể cả chụp ảnh trên không.

Bằng cấp
Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Nhiếp ảnh

Kiến thức và kĩ năng
-    Thành thạo việc chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, quay video (Sử dụng 
thành thạo máy quay, máy ảnh)
-    Có kiến thức thẩm mỹ về màu sắc, bố cục, hình khối
-    Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Photoshop, Corel 
Draw, …
-    Có khả năng phối hợp với biên tập, sáng tạo ý tưởng

Thái độ/ Tính cách
-    Chăm chỉ, nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc
-    Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
-    Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc đảm bảo deadline 
và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Yêu cầu 
công việc

15. Tên nghề: Nhiếp ảnh gia - Photographer 
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Hành nghề tự do hoặc tự mở studio, công ty
Các doanh nghiệp xuất bản, in, thiết kế ấn phẩm, quảng cáo 
Các doanh nghiệp truyền thông, tổ chức sự kiện 
Các doanh nghiệp sản xuất video, phim 
Các đài truyền hình 
Nhà hát và các buổi hòa nhạc trực tiếp

Miền Bắc
Khoa Báo chí, chuyên ngành Báo ảnh – Học viện Báo chí và 
tuyên truyền
Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quảng Ninh

Miền Trung
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Thừa thiên Huế

Miền Nam
Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói 
Khuyết tật trí tuệ - mức độ nhẹ
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Mô tả nghề Nhà thiết kế và trang trí nội thất khảo sát mặt bằng, thiết kế nội thất và 
ngoại thất, đồ dùng và đồ trang trí nhà ở, nhà thương mại, công trình 
công cộng và công nghiệp để làm cho công trình đẹp, tiện nghi và thoải 
mái cho cuộc sống và công việc. Họ cũng phối hợp và tham gia xây 
dựng và hoàn thiện công trình. Họ cũng có thể thiết kế các sản phẩm 
đồ gỗ nội thất, đồ gia dụng và trang trí để sản xuất phục vụ tiêu dùng 
nội địa và xuất khẩu.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Khảo sát mặt bằng và tìm hiểu yêu cầu và sở thích của khách hàng;  
-     Làm bản vẽ trang trí nội thất và ngoại thất cho nhà ở, công trình xây 
dựng, xe hơi, máy bay, tàu và những công trình khác; 
-     Thiết kế và vẽ cảnh trang trí sân khấu, điện ảnh, truyền hình;  
-     Phối hợp với nhà thầu để triển khai thi công và hoàn thiện phù hợp 
với bản vẽ, thông số kĩ thuật và chất lượng; 

Bằng cấp
Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Điêu khắc; Gốm; Hội họa; Thiết 
kế công nghiệp; Thiết kế đồ họa.

Kiến thức và kĩ năng
-    Có kiến thức về vật liệu nội thất, thủ công mỹ nghệ
-    Hiểu biết về các biện pháp thi công theo ý tưởng thiết kế được đưa ra
-    Nắm vững chuyên môn, Sử dụng thành thạo các chương trình đồ 
hoạ (3Dmax, photoshop, Autocad …)
-    Ưu tiên ứng viên có năng khiếu dàn dựng không gian thiết kế, năng 
khiếu phối hợp màu sắc, hoạ tiết.

Yêu cầu 
công việc

16. Tên nghề: Nhà thiết kế và trang trí nội thất - Interior Designers and Decorators
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Miền Bắc
Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 
Cao đẳng nghề Kĩ thuật – Mĩ nghệ Việt Nam 
Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Văn hóa,Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
Đại học Huế - Đại học Nghệ Thuật
Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du 

Miền Nam
Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề quận 2 – TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh
Trung cấp nghề Công nghệ Bách khoa (TP Hồ Chí Minh)

Hành nghề tự do hoặc tự mở xưởng, cửa hàng, công ty 
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đồ gỗ, đồ gia dụng và trang trí nội 
ngoại thất Các doanh nghiệp thiết kế kiến trúc, tư vấn thiết kế, giám sát, 
xây dựng 
Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà khách 

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, 
mức độ nặng cần sự hỗ trợ của công nghệ hoặc người khác 
trong việc giao tiếp và trao đổi thông tin).
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm 
hỗ trợ đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng 
nhất định.

-    Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế 
vector, bố cục dàn trang như Illustrator, Corel, InDesign

Thái độ/ Tính cách
-    Có óc sáng tạo, phân tích, tổng hợp
-    Chịu khó, yêu nghề
-    Có kỹ năng làm việc theo nhóm để đảm báo hiệu quả công việc 
tốt, có trách nhiệm với công việc.
-    Chủ động trong công việc, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và 
chịu được áp lực cao trong công việc.
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Mô tả nghề Nhân viên thiết kế thủ công mĩ nghệ thiết kế các sản phẩm thủ công 
mĩ nghệ để đảm bảo hài hòa các giá trị thẩm mĩ, văn hóa, công năng 
và phù hợp với các đối tượng khách hàng. Thủ công mĩ nghệ là một 
nét văn hóa. Mỗi nhóm dân tộc, mỗi địa phương đều có các nghề thủ 
công của mình. Sản phẩm thủ công mĩ nghệ đã xuất hiện từ lâu đời để 
phục vụ các mục đích truyền thống. Ngày nay, các doanh nghiệp và nhà 
nước mong muốn phát triển các sản phẩm thủ công mĩ nghệ vừa có 
nét truyền thống vừa phù hợp với đối tượng và nhu cầu sử dụng rộng 
rãi hơn.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Xác định các sản phẩm tiêu dùng có thể thiết kế và sản xuất theo 
phương pháp thủ công mĩ nghệ; 
-     Thiết kế sản phẩm thủ công mĩ nghệ có các tính năng mà nhiều đối 
tượng khách hàng có thể sử dụng; 
-     Thiết kế lại hàng thủ công mĩ nghệ truyền thống để phù hợp hơn với 
các thị trường và khách hàng đa dạng hơn; 
-     Giới thiệu các giá trị truyền thống và tính năng hiện đại để quảng bá 
mở rộng thị trường cho các mặt hàng thủ công mĩ nghệ; 

Bằng cấp
Trung cấp (tối thiểu) Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế Kiến 
trúc, Nội thất

Yêu cầu 
công việc

17. Tên nghề: Nhân viên thiết kế thủ công mĩ nghệ - Crafts Designers
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Hành nghề tự do hoặc tự mở xưởng, cửa hàng, công ty
Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và mua bán hàng thủ công mĩ nghệ
Các tổ chức trong nước và quốc tế về bảo tồn, phát triển nghề 
truyền thống
Các cửa hàng bán sản phẩm thủ công mĩ nghệ, đồ lưu niệm

Miền Bắc
Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 
Cao đẳng nghề Kĩ thuật - Mĩ nghệ Việt Nam 
Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
Đại học Huế - Đại học Nghệ Thuật
Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du 

Miền Nam
Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng nghề quận 2 – TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 
Trung cấp nghề Công nghệ Bách khoa (TP Hồ Chí Minh)

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ của công nghệ hoặc người khác trong việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin).
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ 
đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.

Kiến thức và kĩ năng
-     Thành thạo 3D max, Autocad và các phần mềm thiết kế
-     Đọc hiểu bản vẽ kiến trúc nội thất.
-     Hiểu về vật liệu cấu tạo furniture trong nội thất.
-     Biết cơ bản về SkeTrung cấphup Photoshop là 1 lợi thế.

Thái độ/ Tính cách
-     Có kỹ năng làm việc theo nhóm để đảm báo hiệu quả công việc tốt, 
có trách nhiệm với công việc.
-     Chủ động trong công việc, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và 
chịu được áp lực cao trong công việc.
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Bằng cấp
Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Thiết kế Đồ họa, Mỹ thuật

Kiến thức và kĩ năng
-    Cảm quan, kiến thức về nghệ thuật tốt
-    Có khả năng trình bày ý tưởng
-    Biết vẽ truyền thần trên các chất liệu giấy, đá cuội, bình vỏ tre, gỗ... 
là một lợi thế
-    Khi phỏng vấn trực tiếp, cần mang theo tác phẩm thật của mình

Thái độ/ Tính cách
-    Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao
-    Chịu khó, cần cù, hiền lành, trung thực
-    Có khả năng sáng tạo 

Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Hành nghề tự do 
Mở studio riêng 
Giảng dạy tại các trường Mỹ thuật, trung tâm văn hóa nghệ thuật 
Giảng dạy môn Mỹ thuật tại các trường phổ thông 
Dạy và hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt tại trường khuyết tật

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói 
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ)

Miền Bắc
Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Miền Trung
Đại học Huế - Đại học Nghệ Thuật

Miền Nam
Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả nghề Nghệ sĩ Mỹ thuật là người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thông qua 
các phương tiện khác nhau như màu vẽ, điêu khắc, nhiếp ảnh, sắp đặt 
vật thể … Nghệ sĩ Mỹ thuật có khả năng biến ý tưởng, suy nghĩ, thông 
điệp thành hình dạng cụ thể cho người khác thưởng thức.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Sáng tác tác phẩm theo một loại hình Mỹ thuật cụ thể (như điêu 
khắc, hội họa, nhiếp ảnh), bằng các công cụ, vật liệu và phương tiện 
của loại hình Mỹ thuật đó; 
-    Tổ chức triển lãm tác phẩm.

18. Tên nghề: Tên nghề: Nghệ sĩ Mỹ thuật - Fine Artists
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Nhân viên thiết kế quảng cáo đưa ra ý tưởng, vẽ và thiết kế nên các hình 
ảnh mang tính biểu tượng để truyền tải thông điệp trong quảng cáo truyền 
thông. Mục tiêu là quảng bá sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng đến cho người 
xem. Các hình ảnh và cách trình bày trong các quảng cáo, các lô-gô, biểu 
tượng của doanh nghiệp và tổ chức là sản phẩm trí tuệ của nhà thiết kế 
quảng cáo. 
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Thảo luận với khách hàng để xác định và phân tích mục tiêu, yêu cầu, 
sản phẩm và ý tưởng quảng cáo; 
-    Hình thành ý tưởng thiết kế; 
-    Chuẩn bị các bản phác thảo, minh họa để thể hiện ý tưởng bằng cách 
vẽ tay hoặc sử dụng phần mềm trên máy tính; 
-    Trình bày và thống nhất mẫu phác thảo với khách hàng; 
-    Thiết kế chi tiết, chỉnh sửa và hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng; 
-    Triển khai sản xuất hoặc giám sát sản xuất sản phẩm quảng cáo nếu cần.

Bằng cấp
Trung cấp trở lên các chuyên ngành Thiết kế, Thiết kế Đồ họa, Nghệ thuật …

Kiến thức và kĩ năng
-    Sử dụng tốt Corel, photoshop, AI, Autocad và các phần mềm khác liên quan. 
-    Sử dụng tốt các phần mềm 2D, 3D Max là 1 lợi thế

Thái độ/ Tính cách
-    Tích cực, siêng năng, tỉ mỉ, có trách nhiệm và tính kỹ luật cao
-    Có khiếu thẩm mỹ và khả năng sáng tạo
-    Chủ động quản lý tiến độ công việc được giao. 

Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

19. Nhân viên thiết kế quảng cáo – Commercial Artists

Mô tả nghề

Hành nghề tự do hoặc tự mở cơ sở, studio 
Các doanh nghiệp quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện
Các doanh nghiệp thiết kế đồ họa 
Các doanh nghiệp sản xuất video, phim 
Các nhà xuất bản, tờ báo, tạp chí, đài truyền hình
Các nhà sản xuất và tập đoàn lớn

Miền Bắc
Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
Đại học Mỹ thuật công nghiệp 
Cao đẳng nghề Kĩ thuật - Mĩ nghệ Việt Nam 
Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ của công nghệ hoặc người khác trong việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin).
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ 
đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.

Nhà quay phim là người ghi hình bộ phim, video, tác phẩm sân khấu, 
chương trình truyền hình và các sự kiện xã hội hay gia đình. Họ cũng 
cần đảm bảo rằng có sự phối hợp giữa các diễn viên và đội ngũ ghi 
hình. Các nhà quay phim là đạo diễn hình ảnh và đảm bảo rằng

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Bố trí, vận hành và giám sát hoạt động của máy quay, máy ảnh, phụ 
kiện và ánh sáng để ghi hình; 
-    Chuẩn bị tình huống bấm máy để bắt đầu ghi hình; 
-    Lựa chọn phim tư liệu (từ các phim dự trữ có sẵn với khả năng thay 
đổi độ sáng và màu sắc), và kiểm soát việc lựa chọn ống kính với độ 
dài tiêu cự, khẩu độ tiếp xúc và lấy nét cho phù hợp; 
-    Tính toán các chủng loại, số lượng các thiết bị chiếu sáng và phụ 
kiện một cách cụ thể; 
-    Chiếu sáng vị trí quay phim hoặc thiết lập vị trí quay phim với ánh 
sáng có sẵn, hoặc ánh sáng ban ngày; 
-    Xây dựng kế hoạch sử dụng ánh sáng, gel, bộ lọc, tiếp xúc, độ dài 
tiêu cự, lấy nét, tỉ lệ khung hình...; 
-    Đặt máy quay ở vị trí thích hợp liên quan đến các diễn viên/ đối 
tượng ghi hình, hành động và địa điểm; 
-    Làm việc, trao đổi cụ thể với giám đốc sản xuất để đảm bảo đạt 
được các yếu tố về nghệ thuật; 
-    Hướng dẫn cụ thể quá trình xử lí, in bộ phim và chuyển sang video 
(nếu cần)

Miền Trung
Đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa
Cao đẳng văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Du

Miền Nam
Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề quận 2 – TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh – TP Hồ Chí Minh
Trung cấp nghề Công nghệ Bách khoa (TP Hồ Chí Minh) 

20. Tên nghề: Nhà quay phim- Cinematographers

Mô tả nghề
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Hành nghề tự do hoặc tự mở cơ sở, studio 
Các doanh nghiệp quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện, tổ chức 
biểu diễn  Các doanh nghiệp sản xuất video, phim 
Các đài truyền hình 
Bộ phận truyền thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn

Miền Bắc
Học viện Báo chí Tuyên truyền
Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội 
Cao đẳng Truyền hình
Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội 

Miền Trung
Học viện âm nhạc Huế

Miền Nam
Đại học Sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh 
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và sử dụng máy trợ thính)

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Truyền thông, Sản xuất Video, 
Phim, Báo chí, Biên tập, Video, Nhiếp ảnh, Quay phim, Truyền hình

Kiến thức và kĩ năng
-     Kỹ năng quay phim và xử lý hậu kỳ tốt.
-     Hiểu biết các loại hình kịch bản và phân tích kịch bản quay theo 
từng đối tượng, mục đích của truyền thông.
-     Am hiểu các loại hình video và kỹ thuật xử lý hậu kỳ.
-     Kiến thức tốt về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng.
-     Có khiếu mỹ thuật tốt, có tính sáng tạo, tư duy logic và ý tưởng cao 
trong công việc.
-     Đam mê, hiểu biết về các công cụ quay hình

Thái độ/ Tính cách
-     Có mắt thẩm mỹ, phong cách sáng tạo đa dạng trong công việc
-     Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
-     Năng động sẵn sàng đi quay hình bên ngoài theo kế hoạch công 
việc được đưa ra

Loại khuyết 
tật phù hợp
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Mô tả nghề Người làm vườn, vườn ươm và trồng hoa, cây cảnh lập kế hoạch và 
thực hiện các hoạt động cần thiết để trồng và chăm sóc hoa và cây 
trồng tạo cảnh quan. Họ cũng có thể sản xuất cây, củ và hạt giống để 
cung cấp cho thương lái, doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ hoặc trực tiếp 
bán ra thị trường. 
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Xác định chủng loại, số lượng cây giống và các sản phẩm để 
ươm, trồng; 
-     Mua hạt, củ, phân bón, vật tư khác; 
-     Đầu tư cải tạo đất đai, nhà vườn, kho xưởng, máy móc thiết bị, nuôi 
động vật để phục vụ trồng trọt; 
-     Thực hiện các hoạt động nông nghiệp như làm đất, gieo hạt, trồng, 
làm cỏ, bón phân, cắt tỉa cho hoa và các cây trồng khác; 
-     Sản xuất cây giống, củ và hạt; 
-    Trồng hoa, cây, cây bụi và cây trồng khác trong công viên, vườn 
công cộng hoặc tư nhân; 
-     Trồng cây cho triển lãm hoặc cho mục đích y tế; 
-     Cung cấp và tiếp thị sản phẩm cây, hoa và giống cây, hoa; 
-     Thu hoạch, lưu trữ và xử lí cơ bản sản phẩm nếu cần; 
-    Chăm sóc động vật phục vụ trồng trọt và bảo trì nhà vườn, kho 
xưởng và máy móc thiết bị.

Bằng cấp
Trung cấp nghề trở lên các chuyên ngành Nông nghiệp, Khoa học cây trồng

Kiến thức và kĩ năng
-     Hiểu biết về trồng, chăm sóc cây, cảnh quan, sân vườn.
-     Nắm vững các kỹ thuật chăm sóc và sâu bệnh hại trên cây xanh. 
-     Các kỹ năng cơ bản: quan sát, giao tiếp tốt.

Yêu cầu 
công việc

21. Tên nghề: Người làm vườn, vườn ươm và trồng hoa, cây cảnh - Gardeners, 
Horticultural and Nursery Growers
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Vườn bách thảo và công viên 
Các khu đô thị 
Các vườn ươm, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giống, hoa và cây cảnh 
Doanh nghiệp công viên cây xanh 
Viện nghiên cứu về cây trồng
Nhận chăm sóc vườn tại hộ gia đình, tổ chức 
Tự làm vườn hoa, cây cảnh, sản xuất giống

Miền Bắc
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

Miền Trung
Đại học Huế
Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Miền Nam
Đại học Văn Lang
Đại học KHXH và Nhân văn
Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II
Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động (mức độ nhẹ, khả năng di chuyển linh hoạt)
Khuyết tật nghe nói 
Khuyết tật trí tuệ (mức độ nhẹ)

22. Tên nghề: Nhà thiết kế trang sức – Jewelry Designers

Thái độ/ Tính cách
-     Thái độ làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận
-     Có khả năng làm việc độc lập, nhóm và xây dựng mối quan hệ làm 
việc tích cực đồng nghiệp các đối tác bên ngoài
-     Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm, chịu được áp lực
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Mô tả nghề Nhà thiết kế trang sức áp dụng các nguyên tắc nghệ thuật và khoa học 
để thiết kế các sản phẩm kim hoàn, đồ trang sức phục vụ cho trang 
điểm, nghi lễ, tôn giáo hoặc công nghiệp.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thiết kế các sản phẩm trang sức hoàn chỉnh như nhẫn, dây chuyền, 
vòng đeo tay, trâm cài đầu từ các vật liệu như vàng, bạc, bạch kim, đá 
quý, đá nhân tạo; 
-     Đúc, đánh đồ trang sức và các sản phẩm kim loại màu khác bằng 
kĩ thuật thủ công; 
-     Thiết kế đồ trang sức mới và sửa đổi thiết kế hiện tại, có thể sử dụng 
máy tính khi cần thiết; 
-     Thiết kế khuôn đúc để sử dụng trong chế tác đồ trang sức; 
-     Tái chế, điều chỉnh, sửa chữa đồ trang sức cũ hoặc đồ kim hoàn 
theo thiết kế hoặc hướng dẫn; 
-     Kiểm tra bề mặt đá quý và kết cấu bên trong bằng các phương pháp 
như đo khúc xạ, soi kính hiển vi và các công cụ khác để phân biệt các 
loại đá, xác định các mẫu đá quý hiếm và phát hiện vết ảnh hưởng tới 
giá trị đá quý; 
-     Mài, khoan và hoàn thiện đá để sử dụng trong các thiết bị đo như la 
bàn và máy đo thời gian.

Bằng cấp
Trung cấp nghề trở lên các chuyên ngành Mỹ thuật, thiết kế Mỹ thuật 
Công nghiệp 

Kiến thức và kĩ năng
-     Sử dụng thành thạo chương trình thiết kế Rhino, Matrix, photoshop, 
corel, Zbrush.
-     Có khả năng đọc bản vẽ tượng, mô hình, trang sức.
-     Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng thiết kế mới.

Thái độ/ Tính cách
-     Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy 
bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Các xưởng, công ty sản xuất, chế tác kim hoàn, đồ trang sức 
Các doanh nghiệp vàng bạc, đá quý 
Các doanh nghiệp thiết kế thời trang 
Hành nghề tự do hoặc mở studio, cửa hàng riêng

Miền Bắc
Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 
Đại học Kiến trúc Hà Nội 
Trung cấp công nghệ và quản trị kinh doanh Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Huế - Đại học nghệ thuật 
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Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ của công nghệ hoặc người khác trong việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin)

Miền Nam
Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai 
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 

Thợ gốm và các thợ có liên quan chế tạo đồ gốm, sứ, đất nung, thiết bị 
vệ sinh, gạch, ngói và mài bằng tay hoặc bằng máy.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Chế tạo đồ gốm, sứ, đất nung; 
-     Thực hiện các công đoạn của nghề gốm sứ như xử lý pha chế đất, 
nhào đất, lọc đất, đổ khuôn.
-     Đắp, nặn, vẽ và điêu khắc các sản phẩm gốm sứ.
-     Phơi sấy, sửa thô, tráng men, chuẩn bị đưa sản phẩm vào lò nung.
-     Sửa sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm trước khi đóng gói chuyển ra 
thị trường.
-     Các công việc cơ bản khác về gốm.

Bằng cấp
Không yêu cầu bằng cấp 

Kiến thức và kĩ năng
-    Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về làm gốm, bao gồm các phương 
pháp nặn, nung và trang trí.
-    Kỹ năng tay nghề tốt, có khả năng tạo hình và điêu khắc trên đồ gốm.
-    Kiến thức về các công cụ và máy móc làm gốm
-    Có niềm đam mê với gốm sứ.

Loại khuyết 
tật phù hợp

23. Tên nghề: Thợ gốm sứ và thợ có liên quan - Potters and Related Workers
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Hành nghề tự do hoặc tự mở hiệu, xưởng sản xuất và phục chế đồ gốm sứ 
Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất đồ gốm sứ 
Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch, ngói, thiết bị vệ sinh, đồ gốm 
sứ xây dựng và sứ kĩ thuật khác 
Các cơ sở, doanh nghiệp thủ công mĩ nghệ

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, mức độ nặng 
cần sự hỗ trợ của công nghệ hoặc người khác trong việc giao tiếp và trao 
đổi thông tin).
Khuyết tật trí tuệ (mức độ nhẹ, và cần được hướng dẫn và thực hành kỹ các 
thao tác trong công việc). 

Miền Bắc
Đại học Mỹ thuật Việt Nam 
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 
Đại Kiến trúc Hà Nội

Miền Trung
Đại học Huế - Đại học Nghệ thuật 
Đại học Quảng Bình

Miền Nam
Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai 
Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 
Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Loại khuyết 
tật phù hợp

Thái độ/ Tính cách
-    Cẩn thận, tỉ mỉ, ngăn nắp, cần cù, ham học hỏi, có tinh thần trách 
nhiệm, chịu được áp lực công việc

NHÓM NGHỀ PHÂN TÍCH – LOGIC

24. Tên nghề: Kỹ thuật viên Thú y - Veterinarian technician
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Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Kỹ thuật viên thú y thực hiện nhiệm vụ tư vấn, chẩn đoán, phòng ngừa 
và chữa bệnh thú y theo chỉ dẫn của bác sĩ thú y. Họ chăm sóc động 
vật được điều trị, thực hiện các thủ tục thường quy và hỗ trợ bác sĩ thú 
y trong các hoạt động.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Tư vấn cho cộng đồng và cá nhân về việc bệnh và điều trị vật nuôi; 
-     Khám bệnh vật nuôi để chẩn đoán bệnh vật nuôi; 
-     Điều trị vật nuôi bị bệnh hoặc bị thương, đặc biệt là các bệnh thông 
thường; 
-     Làm sạch và khử trùng dụng cụ và chuẩn bị vật liệu được sử dụng 
trong việc khám và điều trị động vật; 
-     Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên cần thiết cho việc thụ tinh nhân 
tạo của vật nuôi; 
-     Hỗ trợ bác sĩ thú y trong quá trình điều trị; 
-     Tiến hành chụp x quang, lấy mẫu, và tiến hành các xét nghiệm trong 
phòng thí nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán sức khỏe vật nuôi;

Làm việc tại các nông trường, trang trại lớn 
Làm việc trong các cơ quan quản lý thú y các cấp 
Làm việc trong phòng khám thú y tư nhân, bệnh viện dành cho vật nuôi/
thú cưng 
Làm việc trong các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm thú y

Trung cấp Thú y Hà Nội; Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
Thôn Bắc Bộ; Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc; Cao đẳng Nông Lâm 
Nam Bộ

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ của công nghệ hoặc người khác trong việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin).

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Thú y 

Kiến thức và kĩ năng
-     Có chứng chỉ hành nghề Thú y
-     Yêu động vật
-     Có khả năng giao tiếp tốt

Thái độ/ Tính cách
-     Cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo
-     Nhiệt tình, linh hoạt

Loại khuyết 
tật phù hợp
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Mô tả nghề Kỹ thuật viên xét nghiệm làm trong những phòng xét nghiệm của cơ sở 
y tế, bệnh viện và phòng khám, là những người có vai trò quan trọng 
trong việc hỗ trợ chẩn đoán, điều trị bệnh cho bệnh nhân. 
Kỹ thuật viên xét nghiệm đều làm ở những phòng xét nghiệm nhưng 
mỗi người có thể chuyên về một mảng khác nhau, chẳng hạn như có 
người chuyên về xét nghiệm công thức máu, trong khi người khác lại 
xét nghiệm vi sinh, sinh hóa, v.v. Tuy vậy, nhìn chung thì các trách 
nhiệm chính của Kỹ thuật viên xét nghiệm bao gồm:

Nhiệm vụ chủ yếu:
-    Dán nhãn, phân loại và kiểm tra mẫu vật, sắp xếp và lưu trữ tất cả 
thông tin vào hệ thống máy tính.
-    Thao tác với máy móc, thiết bị xét nghiệm theo quy định và phân 
công của người quản lý, giảm sát (các bác sĩ).
-    Ghi lại kết quả chính xác của các xét nghiệm, làm rõ các chỉ số bất 
thường trong kết quả xét nghiệm bằng cách in đậm, so sánh với mức 
chỉ số bình thường.
-    Trả kết quả cho bệnh nhân để họ gặp bác sĩ khám và điều trị nghe 
kết quả chẩn đoán, phương pháp chữa trị hoặc gửi thẳng kết quả đến 
tay bác sĩ trong một số trường hợp.
-    Nghiêm túc thực hiện theo các quy định, quy trình xét nghiệm tiêu 
chuẩn, không để sai sót khi vận hành máy móc, thiết bị cũng như khi 
trả kết quả.
-    Tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin bệnh nhân.
-    Tuân thủ các quy định về an toàn để tạo môi trường làm việc an toàn 
cho bản thân và đồng nghiệp bằng cách giữ cho phòng xét nghiệm sạch 
sẽ, đảm bảo không có thiết bị y tế nào bị nhiễm khuẩn.
-    Cập nhật, lưu trữ tất cả các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.
-    Duy trì cơ sở dữ liệu trong ngân hàng máu và chuẩn bị truyền máu 
khi được yêu cầu.

25. Tên nghề: Kỹ thuật viên xét nghiệm - Medical Laboratory Technician
(Vận động, Khiếm thính)
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Yêu cầu 
công việc

Các bệnh viện, phòng khám, cơ sở xét nghiệm, công ty dịch vụ y tế

Đại học
Đại học Y Hà Nội
Đại học Y Dược TP. HCM
Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Đại học Y Dược – Đại học Huế
Đại học Y Dược Cần Thơ

Cao đẳng
Cao đẳng Y Dược Sài Gòn
Cao đẳng Y Dược Hà Nội
Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Cao đẳng Y Dược Pastuer

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính, mức độ 
nặng cần sự hỗ trợ của công nghệ hoặc người khác trong việc giao tiếp 
và trao đổi thông tin).
Không phù hợp với khuyết tật nhìn vì hiện nay các phần mềm hỗ trợ 
đọc màn hình chỉ đọc được chữ và ở một số định dạng nhất định.

Loại khuyết 
tật phù hợp

Bằng cấp
Tối thiểu bằng Cao đẳng, Đại học về Xét nghiệm y tế, hóa học, sinh học 
hoặc lĩnh vực liên quan.

Kiến thức và kĩ năng
-    Kinh nghiệm thực tập và làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, 
phòng xét nghiệm sẽ được ưu tiên.
-    Kiến thức về các quy định y tế liên quan tới xét nghiệm.
-    Khả năng lắng nghe và học hỏi tích cực để duy trì các quy trình và 
giao thức trong phòng xét nghiệm.
-    Có kinh nghiệm trong phân tích và thao tác kỹ thuật với thiết bị, máy 
móc phục vụ xét nghiệm.
-    Thành thạo trong việc nhập, sắp xếp và duy trì dữ liệu trong cơ sở 
dữ liệu xét nghiệm, nghiên cứu.
-    Có khả năng duy trì một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ.
-    Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và có thể giải thích các thuật ngữ y tế 
phức tạp một cách dễ hiểu
-    Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint

Thái độ/ Tính cách
-    Có tinh thần luôn luôn học hỏi và khả năng tiếp nhận kiến thức mới 
nhanh. 
-    Năng động, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc, có 
khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

61



Mô tả nghề Dược sĩ nghiên cứu, cải tiến, phát triển các khái niệm, học thuyết và 
phương pháp hoạt động dược phẩm bằng cách chuẩn bị, phân phối và 
bán dược phẩm và thuốc.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Chuẩn bị và chỉ đạo chuẩn bị dược phẩm theo đơn đã kê của bác sĩ 
y khoa, nha khoa, bác sĩ thú y và theo liều lượng cho trước; 
-     Kiểm tra đơn để bảo đảm rằng lượng thuốc kê không vượt quá mức 
cho phép và hướng dẫn sử dụng cho bệnh nhân hoặc những người 
mua thuốc và tư vấn về các loại thuốc tương khắc nhau; 
-     Phân phối thuốc và dược phẩm tại bệnh viện và bán thuốc trong 
các nhà thuốc; 
-     Giữ các hóa đơn, đặc biệt đối với các chất gây mê, chất độc và các 
thuốc gây nghiện; 
-     Thử nghiệm thuốc để xác định tính chất, độ tinh chất và tác dụng; 
-     Tham gia phát triển các biện pháp kiểm soát và qui định; 
-     Chuẩn bị tài liệu và báo cáo khoa học.

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược sĩ 

Kiến thức và kĩ năng
-     Nắm vững các kiến thức cơ bản về dược lý, bệnh học
-     Có chứng chỉ hành nghề dược
-     Có kỹ năng vi tính cơ bản, biết sử dụng phần mềm liên quan
Thái độ/ Tính cách
-     Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình trong công việc
-     Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
-     Tính cẩn thận trách nhiệm cao

Yêu cầu 
công việc

26. Tên nghề: Dược sĩ– Pharmacist
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Mô tả nghề

Nơi đào tạo

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính)

Miền Bắc
Đại học Dược Hà Nội
Cao đẳng nghề Kĩ thuật Công nghệ Hà Nội
Cao đẳng Dược Phú Thọ 
Trung cấp Kĩ thuật y dược Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Huế- Đại học Y Dược
Cao đẳng Y Huế 
Cao đẳng Y Phú Yên 
Cao đẳng Y Khánh Hòa

Miền Nam
Đại học Y dược Cần Thơ 
Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng nghề Kĩ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Y Cần Thơ 
Cao đẳng Y Đồng Tháp

Tự mở hiệu thuốc 
Bộ phận dược phẩm trong một tổ chức chăm sóc sức khoẻ (ví dụ: 
bệnh viện) 
Công ty dược phẩm sản xuất thuốc.

Kế toán theo dõi các hoạt động tài chính của một tổ chức. Họ lập kế 
hoạch, tổ chức, điều hành và thực hiện hệ thống kế toán cho tổ chức. 
Việc cấp chứng nhận cho kế toán và thực hành nghiệp vụ chuyên môn 
của họ được giám sát chặt chẽ. Có nhiều phần hành kế toán khác 
nhau và có nhiều vị trí trong hệ thống kế toán của một tổ chức. Nhiệm 
vụ cụ thể của một kế toán phụ thuộc vào công việc cụ thể mà người 
đó đảm nhận.

Loại khuyết 
tật phù hợp

27. Tên nghề: Kế toán – Accountant

Nơi làm việc

63



Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Dược sĩ 

Kiến thức và kĩ năng
-     Nắm vững các kiến thức cơ bản về dược lý, bệnh học
-     Có chứng chỉ hành nghề dược
-     Có kỹ năng vi tính cơ bản, biết sử dụng phần mềm liên quan

Thái độ/ Tính cách
-     Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình trong công việc
-     Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
-     Tính cẩn thận trách nhiệm cao

Yêu cầu 
công việc

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Thu thập thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh tế trong 
công ty, doanh nghiệp.
-    Xử lý thông tin, sát sao tài chính phát sinh và thống kê lên giấy tờ, 
sổ sách theo tháng/ quý.
-    Giám sát các chứng từ, hóa đơn kế toán hàng ngày.
-    Kiểm soát được những chứng từ, giấy tờ có liên quan để đảm bảo 
được tính chính xác của các hoạt động thu chi, xuất nhập hàng hóa.
-    Ghi chép sổ sách, thống kê chi tiết các hoạt động kinh tế phát sinh 
làm sao chính xác, cụ thể tuyệt đối.
-    Tổng hợp thành bảng báo cáo, đưa vào sổ kế toán quản lý, báo 
cáo với cấp trên. 
-    Thu thập xử lý thông tin hàng ngày để lập báo cáo chi tiết, báo cáo 
lên quản lý, giám đốc.
-    Báo cáo theo tháng/ quý của nhân viên kế toán, chủ doanh nghiệp 
có thể nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp dựa vào 
những số liệu thực tế. 
Ngoài ra, từng vị trí cụ thể còn có những công việc sau:
-    Kế toán thuế: Xử lý những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá 
nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.
-    Kế toán bán hàng: Làm những công việc liên quan tới hoạt động 
mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty với đối tác. Ở vị trí 
này cần đảm bảo tính chính xác của hóa đơn, chứng từ hàng hóa có 
liên quan.
-    Kế toán kho: Giải quyết công việc trong phạm vi kho hàng, giám sát 
bảng tồn kho, tình hình hàng hóa trong kho để báo cáo với cấp trên để 
có phương pháp điều chỉnh phù hợp.
-    Kế toán tổng hợp: Làm tổng hợp tất cả các công việc liên quan tới 
tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vị trí này đa di năng bao quát 
rộng, có thể làm mọi công việc mà một kế toán phải làm. 

Mô tả nghề
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Miền Bắc
Đại học Kinh tế quốc dân, 
Học viện Tài Chính
Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ 
Cao đẳng nghề Bắc Giang 
Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội 
Cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội 
Cao đẳng Công nghệ Viettronics 
Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 
Trung cấp nghề Công nghệ ô tô 
Trung cấp nghề Số 18
Trung cấp số 1 Hà Nội 
Trung cấp công nghệ chế tạo máy 
Trung cấp nghiệp vụ quản lí lương thực – thực phẩm 
Trung cấp giao thông vận tải miền Bắc. 

Miền Trung
Đại học Vinh 
Đại học Huế 
Đại học Hà Tĩnh
Cao đẳng nghề Kĩ thuật Việt – Đức Nghệ An 
Cao đẳng nghề kĩ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn quốc 
Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An 
Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung 
Cao đẳng Tài nguyên Môi trường miền Trung 
Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung 
Cao đẳng nghề du lịch Huế 
Trung cấp nghề Kinh tế - Kĩ thuật miền tây Nghệ An 
Trung cấp nghề Kinh tế - Công nghiệp – Thủ công nghiệp Nghệ An 
Trung cấp nghề Huế 
Trung cấp Thương mại Trung ương 5 
Trung cấp Kĩ thuật và nghiệp vụ Vinh 
Trung cấp Kĩ thuật nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Miền Nam
Đại học Lao động Xã hội 
Đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh 
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng Thủ Đức 

Các doanh nghiệp trong nước, có vốn đầu tư nước ngoài 
Các cơ quan Nhà nước 
Hành nghề độc lập

Nơi đào tạo

Nơi làm việc

65



Loại khuyết 
tật phù hợp

Cao đẳng nghề Kinh tế công nghệ 
Cao đẳng nghề Sài gòn 
Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin ISPACE 
Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
Cao đẳng Bến Tre 
Trung cấp nghề Quang Trung 
Trung cấp nghề Nhân đạo 
Trung cấp Công nghệ lương thực – thực phẩm 
Trung cấp Thủy sản 
Trung cấp Bách khoa Sài Gòn 
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Hồ Chí Minh

Chuyên viên phân tích tài chính điều tra, nghiên cứu các quá trình tác 
động tới các hoạt động tài chính của khu vực công hoặc các tổ chức 
tư nhân. Các hoạt động này bao gồm các chương trình nghiên cứu 
hay các kế hoạch ngân sách và tài chính.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Phân tích thông tin tài chính để dự đoán các điều kiện kinh doanh, 
công nghiệp và kinh tế nhằm đưa ra các quyết định đầu tư; 
-     Cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực kĩ thuật công nghiệp, kinh 
doanh, tài chính và học thuyết kinh tế 
-     Nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư như giá cả, sản 
lượng, tính ổn định, xu hướng tương lai trong quản lí rủi ro và các tác 
động kinh tế 
-     Giám sát các hoạt động kinh tế, công nghiệp và hợp tác thông qua 
phân tích thông tin thu thập được từ các báo cáo tài chính và dịch vụ của 

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính)

29. Tên nghề: Chuyên viên phân tích tài chính - Financial Analyst

Mô tả nghề
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Nơi đào tạo

Nơi làm việc

Yêu cầu 
công việc

các hãng đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, các tổ chức chính phủ, các ấn 
phẩm thương mại, nguồn lực của công ty, và từ phỏng vấn cá nhân; 
-     Đề xuất đầu tư và thời điểm đầu tư với các công ti, cán bộ phụ trách 
đầu tư của công ty hoặc đầu tư công; 
-      Xác định mức giá an toàn để có thể cung ứng các dịch vụ tư vấn 
chứng khoán công; 
-     Chuẩn bị kế hoạch hành động cho hoạt động đầu tư dựa trên các 
phân tích tài chính.

Bằng cấp
Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, luật, đầu tư hoặc các 
chuyên ngành có liên quan. 
Ưu tiên có chứng chỉ nâng cao về quản trị tài chính (ACCA, CFO, CFO)

Kiến thức và kĩ năng
-     Năng lực chuyên môn: kiến thức chuyên về tài chính, thành thạo 
các phần mềm chuyên dụng
-     Tư duy phân tích tốt
-     Kỹ năng thu thập, phân tích, báo cáo và trình bày số liệu;
-     Biết sử dụng các công cụ phân tích thống kê là một lợi thế.
-     Kiến thức về xu hướng mạng hiện tại, kiến thức về các công cụ và 
dịch vụ đang được yêu cầu nhiều nhất trong nước.
-     Quen thuộc với Big data, thành thạo Excel, ưu tiên ứng viên có thể 
truy vấn dữ liệu và trình bày trực quan hóa qua các công cụ như Power 
BI, Python, Google data studio …

Thái độ/ Tính cách
-     Có tinh thần trách nhiệm với công việc
-     Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm
-     Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
-     Trung thực, chính xác và có trách nhiệm trong công việc

Ngân hàng 
Các công ty bảo hiểm 
Các quĩ chung
Các công ty chứng khoán 

Các trường Cao đẳng kinh tế, kĩ thuật 
Các trường đại học kinh tế, tài chính trên toàn quốc
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh - Thành phố Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính

Loại khuyết 
tật phù hợp
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Mô tả nghề Đây là lĩnh vực liên quan tới nhiều khía cạnh của thương mại. Các 
hoạt động bao gồm: đàm phán hợp đồng thương mại, tạo điều 
kiện cho việc vận chuyển hàng hoá, phân phối sản phẩm và dịch 
vụ, các hiệp định thương mại, lưu kho hàng hoá... Phạm vi công 
việc của họ bao gồm từ việc thiết lập các thoả thuận giữa nhà sản 
xuất và đại lí bán lẻ trong một quốc gia cho tới các hoạt động kinh 
doanh quốc tế. 

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thông thạo luật và tập quán thương mại quốc tế; 
-     Phát triển lĩnh vực chuyên môn để được cấp chứng nhận cần 
thiết cho việc trao đổi buôn bán các mặt hàng khác nhau; 
-     Phát triển danh bạ doanh nghiệp; 
-     Xác định sản phẩm thương mại; 
-     Hiểu rõ các phương thức vận tải và quản lí hàng hóa (ví dụ 
như một số sản phẩm có thể dễ bị hư hỏng và cần được chuyển 
tới người mua trong một vài giờ); 
-     Hiểu rõ cách thức lưu trữ ở kho của sản phẩm; 
-     Thông thạo về tiền tệ quốc tế.

Bằng cấp
Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Thương mại quốc tế, 
Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế

Kiến thức và kĩ năng
-     Hiểu thông lệ, tập quán, luật pháp hoặc nền tảng công nghiệp 
về tuân thủ hải quan và thương mại
-     Khả năng thương lượng, đàm phán với khách hàng
-     Kỹ năng giải quyết vấn đề cao, kỹ năng quan sát và phân tích tốt
-     Thành thạo tiếng Anh/ ngôn ngữ khác là 1 lợi thế

31. Tên nghề: Chuyên viên thương mại quốc tế - International Trade 
(Exporter – Importer)

Yêu cầu 
công việc
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Mô tả nghề

Nơi đào tạo

Chuyên viên/ kĩ thuật viên kĩ thuật âm thanh vận hành máy móc, 
thiết bị để ghi lại, đồng bộ hoá, phối âm hoặc sao chép các hiệu 
ứng về âm thanh, giọng nói và âm nhạc trong các phòng thu, đấu 
trường thể thao, nhà hát, rạp chiếu phim, trường quay phim truyện 
và video.

Công ty đa quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ 
Dịch vụ tư vấn xuất nhập khẩu cá nhân

Miền Bắc
Đại học Kinh tế quốc dân 
Đại học Ngoại thương

Miền Trung
Đại học Duy Tân 
Đại học Đà Nẵng 

Miền Nam
Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – Đại học Kinh tế - Luật 
ĐẠI HỌC Ngoại thương cơ sở TP Hồ Chí Minh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính)
Khuyết tật nhìn 

Nơi làm việc

32. Tên nghề: Chuyên viên/ kĩ thuật viên âm thanh - Sound Engineer

Thái độ/ Tính cách
-     Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp 
tốt và có tinh thần học hỏi cao
-     Năng động, ham học hỏi, có khả năng chủ động giải quyết 
vấn đề
-     Trung thực, khiêm tốn, tôn trọng người khác

Loại khuyết 
tật phù hợp
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Yêu cầu 
công việc

Nơi đào tạo

Phòng thu thanh 
Công ty sản xuất phim 
Hãng phim lồng tiếng 
Buổi hoà nhạc trực tiếp 
Đài phát thanh

Miền Bắc
Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội
Cao đẳng phát thanh truyền hình Hà Nội 

Miền Trung
Cao đẳng phát thanh truyền hình Đà Nẵng

Miền Nam
Đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng phát thanh truyền hình TP Hồ Chí Minh 

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Làm việc với các loại phương tiện truyền thông ghi âm khác nhau; 
-    Thiết kế, cài đặt và vận hành các thiết bị và công cụ ghi âm; 
-    Ghi âm, biên tập và phối âm bằng các phương tiện kĩ thuật 
khác nhau để cho ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành thiết kế Kỹ thuật điện, điện tử, âm 
thanh, ánh sáng, điện ảnh sân khấu

Kiến thức và kĩ năng
-    Chứng chỉ hành nghề Âm thanh ánh sáng
-    Thành thạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động
-    Kỹ năng chỉnh nhạc; bảo trì, sửa chữa các hạng mục: loa, đầu 
máy, ampli, TV, micro, remote
-    Biết sử dụng một số phần mềm chỉnh âm thanh

Thái độ/ Tính cách
-    Khả năng giao tiếp tốt
-    Siêng năng, Cẩn thận và có trách nhiệm
-    Hòa nhã, vui vẻ, chăm chỉ và có tinh thần hợp tác
-    Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến
-    Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo
-    Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường độ áp 
lực công việc cao

Khuyết tật vận động (Có thể làm công việc liên quan đến âm thanh và ánh sáng)
Khuyết tật nhìn (chỉ đảm nhiệm được công việc kỹ thuật viên Âm thanh)

70



Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

33. Tên nghề: Nhân viên giao dịch ngân hàng - Bank Teller and Related Clerks

Nhân viên giao dịch ngân hàng và các nghề liên quan làm việc 
trực tiếp với khách hàng đến ngân hàng hoặc các bưu điện giao 
dịch, thực hiện các giao dịch liên quan tới nhận, gửi, chuyển, qui 
đổi và rút tiền.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Xử lí tiền gửi và tiền rút séc, chuyển khoản, hối phiếu, thẻ tín 
dụng, thư chuyển tiền, chi phiếu ngân hàng của khách hàng và 
những giao dịch ngân hàng có liên quan khác; 
-    Ghi nợ vào tài khoản khách hàng; 
-    Trả hối phiếu và chuyển nhượng tiền thay mặt khách hàng; 
-    Nhận thư, bán tem thư và thực hiện các công việc tại quầy bưu 
điện như trả hối phiếu, chuyển tiền và các công việc liên quan; 
-    Đổi tiền từ ngoại tệ này sang ngoại tệ khác, theo yêu cầu của 
khách hàng; 
-    Ghi lại các giao dịch và giải quyết bằng quyết toán tiền mặt.

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế
Kiến thức và kĩ năng
-    Hiểu biết về ngành tài chính - ngân hàng, sản phẩm/dịch vụ 
ngân hàng
-    Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Outlook…)

Thái độ/ Tính cách
-    Kỹ năng tư vấn, đàm phán, quản lý khách hàng và xử lý tình 
huống tốt
-    Ngoại hình khá (Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên)
-    Cẩn thận, trung thực, và có trách nhiệm cao trong công việc
-    Ham học hỏi, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.
-    Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo
-    Kỹ năng quản lý thời gian, chịu được áp lực công việc
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Nơi đào tạo

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính)

Xử lí giao dịch trong các ngân hàng quốc doanh, cổ phần, nước ngoài… 
Công việc liên quan tới chuyển hàng và chuyển tiền trong bưu điện.

Miền Bắc
Học viện Ngân hàng Hà Nội 
Đại học Kinh tế quốc dân
Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội 
Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Hà Nội 
Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội 
Trung cấp Bách nghệ Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế 
Học viện Ngân hàng – Cơ sở Phú Yên

Miền Nam
Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh 
Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 
Đại học Tôn Đức Thắng TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn 
Cao đẳng Kinh tế công nghệ TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật miền Nam 
Cao đẳng Nguyễn Tất Thành 
Trung cấp Ánh Sáng 
Trung cấp Âu Việt 

Loại khuyết 
tật phù hợp

34. Tên nghề: Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu và mạng máy tính - Computer 
database and network administrators

Nơi làm việc
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Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu và mạng máy tính thiết kế, xây 
dựng, kiểm soát, hỗ trợ các hệ thống công nghệ thông tin để đảm 
bảo vận hành và an toàn, bao gồm cả dữ liệu, phần cứng, phần 
mềm, mạng và hệ điều hành

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thiết kế và phát triển kiến trúc CSDL, cấu trúc dữ liệu, từ điển 
và quy ước về dữ liệu cho các dự án hệ thống thông tin
-     Thiết kê, xây dựng, điều chỉnh, tích hợp và thử nghiệm các 
hệ CSDL; 
-     Xây dựng và triển khai chính sách quản lý, tài liệu, chuẩn và 
mô hình về dữ liệu; 
-     Duy trì và quản lý mạng máy tính và các môi trường máy tính khác  
-     Phân tích phát triển, diễn giải và đánh giá kiến trúc, mô hình 
dữ liệu và sơ đồ của các hệ phức tạp trong thiết kế, triển khai, cấu 
hình và tích hợp các hệ thống máy tính

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, mạng máy 
tính, cơ sở dữ liệu, quản trị dữ liệu, an ninh mạng

Kiến thức và kĩ năng
-     Hiểu biết về các hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong 
hoạt động;
-     Am hiểu các mô hình hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
-     Sao lưu, phục hồi dữ liệu tại thời điểm bất kỳ;
-     Oracle RAC, Oracle data guard, Enterprise Manager, Oracle 
GoldenGate;
-     Replication (realtime)
-     Tuning
-     Có kinh nghiệm làm việc quản trị các phần mềm hệ thống 
Middleware như WebLogic, JBOSS, Tomcat, IIS.
-     Có kinh nghiệm làm việc trên các hệ thống: Linux, UNIX, AIX, 
Redhat
-     Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý dịch vụ CNTT (ITMS, ITIL)
-     Có kiến thức, kinh nghiệm về bảo mật dữ liệu (PII, PCIDSS)
-     Có Các bằng cấp/ chứng chỉ như: OCA và OCP là một lợi thế.
-     Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh
-     Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

Thái độ/ Tính cách
-     Trung thực, tin cậy, cẩn trọng
-     Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
-     Có khả năng làm việc dưới môi trường nhiều áp lực
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Mô tả nghề

Nơi đào tạo

Các công ty dữ liệu 
Các bộ phận quản trị mạng và dữ liệu của các công ty 
Các ngân hàng 
Các công ty viễn thông lớn

Miền Bắc
Đại học Bách khoa Hà Nội 
Đại học Thái nguyên – Đại học Công nghệ thông tin 
Đại học FPT
Cao đẳng FPT

Miền Trung
Đại học Quốc gia– Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh 
Đại học Công nghệ Thông tin 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề Cần Thơ

Miền Nam
Đại học Huế - Đại học Khoa học 
Đại học Đà Nẵng – Cao đẳng Công nghệ thông tin 
Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình

Loại khuyết 
tật phù hợp

35. Tên nghề: Kỹ thuật viên công nghệ thông tin - ICT technician

Nơi làm việc

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính)

Kỹ thuật viên vận hành công nghệ thông tin (CNTT) và truyền 
thông hỗ trợ việc xử lý, vận hành và quản lý thông tin và hệ thống 
kỹ thuật truyền thông hàng ngày, bao gồm các mạng LAN và 
WAN, và các phần cứng, phần mềm và các thiết  bị máy tính liên 
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Yêu cầu 
công việc

Nơi làm việc

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin/Điện tử viễn 
thông/Khoa học máy tính hoặc các ngành khác liên quan.
Các chứng chỉ liên quan về Công nghệ thông tin (CCNA, MCSA)

Kiến thức và kĩ năng
-     Am hiểu các kiến thức về mạng, các hệ điều hành Window, 
E-office 365
-     Thành thạo các nghiệp vụ, xử lý sự cố phát sinh liên quan đến 
hệ thống mạng, thông tin của công ty
-     Có kinh nghiệm về hỗ trợ vận hành và quản lý mạng LAN, 
WAN, VPN, tường lửa, diệt virus, điện thoại IP, hệ thống camera, 
loa và ánh sáng. 
-     Có kinh nghiệm vận hành hệ thống IT là một lợi thế

Thái độ/ Tính cách
-     Trung thực, tin cậy, cẩn trọng
-     Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc, kỹ năng làm việc nhóm
-     Tinh thần trách nhiệm cao và tư duy dịch vụ khách hàng

quan nhằm đảm bảo việc vận hành tốt nhất và xác định các vấn 
đề phát sinh.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Vận hành và giám sát các thiết bị ngoại vi và các thiết bị máy 
tính liên quan; Nhập lệnh, sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính, và 
kích hoạt bảng điều khiển máy tính và các thiết bị ngoại vi để tích 
hợp và vận hành thiết bị; 
-     Giám sát hệ thống tìm lỗi của thiết bị hoặc lỗi vận hành; 
-     Thông báo cho giám sát viên hoặc kỹ thuật viên bảo dưỡng 
các trục trặc của thiết bị; 
-     Giải quyết các thông báo lỗi chương trình bằng cách tìm và 
sửa các vấn đề, thông báo lỗi cho các kỹ thuật viên khác hoặc kết 
thúc chương trình; 
-     Đọc các hướng dẫn thiết lập để xác định những thiết bị được 
sử dụng, yêu cầu sử dụng, các tài liệu như các đĩa và sách hướng 
dẫn và thiết lập các quản lý; 
-     Sửa chữa, khôi phục, tách biệt và sắp xếp các chương trình đầu 
ra theo yêu cầu, và gửi dữ liệu đến những người sử dụng cụ thể; 
-     Cài đặt các thiết bị ngoại vi, như máy in, với các vật liệu được 
chọn để chạy vận hành, hoặc giám sát việc cài đặt các thiết bị 
ngoại vi do người vận hành thiết bị ngoại vi thực hiện.

Các doanh nghiệp
Các nhà trường 
Các cơ quan nhà nước
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Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

Y tá (từ cũ), Điều dưỡng (từ cập nhật theo hệ thống y tế hiện nay) phụ 
trách hỗ trợ các bác sĩ khi họ thực hiện nhiệm vụ và phục vụ các bệnh 
nhân bị ốm, bị thương hoặc khuyết tật. 

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thực hiện các quy trình về chuyên môn Điều dưỡng;
-     Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ y tế; trật tự và vệ sinh buồng bệnh, 
buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.
-     Cung cấp chỉ dẫn cho bệnh nhân khi cần thiết;
-     Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ, bệnh án và thống kê, 
báo cáo kết quả khám chữa bệnh tại khoa theo quy định.
-     Quản lý và hiểu cách sử dụng các thiết bị trong phòng khám;
-     Tuân theo các quy định về phòng tránh dịch bệnh, tiêu chuẩn y tế, 
an ninh và an toàn vệ sinh y tế;
-     Duy trì mối quan hệ với các nhóm chăm sóc sức khỏe bằng cách 
cung cấp trao đổi các thông tin, xây dựng mối quan hệ và tham gia làm 
việc nhóm;
-     Duy trì các kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn qua các khóa đào 
tạo, tham khảo các tài liệu chuyên môn, tham gia các hiệp hội chuyên môn

Loại khuyết 
tật phù hợp

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng

Nơi đào tạo Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo về Công 
nghệ thông tin, mạng máy tính trên cả nước

Loại khuyết tật phù hợp	 Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (mức độ nhẹ và có sử dụng máy trợ thính)

NHÓM NGHỀ LÀM VIỆC VỚI CON NGƯỜI

36. Tên nghề: Y tá/ Điều dưỡng - Nurse 
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Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc Bệnh viện 
Phòng khám 
Trung tâm phục hồi chức năng 
Trung tâm y tế cộng đồng 
Các cơ quan quản lí Nhà nước về y tế 
Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Y

Khuyết tật vận động (nhẹ, di chuyển linh hoạt)
Khuyết tật nghe nói (nhẹ - sử dụng máy trợ thính)

Miền Bắc
Đại Học Y Hà Nội 
Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh 
Đại Học Điều dưỡng Nam Định 
Đại Học Điều dưỡng Nam Định

Miền Trung 
Đại Học Duy Tân 
Đại Học Đông Á

Miền Nam
Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
Cao Đẳng Kinh tế- Kĩ thuật Miền Nam 

37. Tên nghề: Bác sĩ y học cổ truyền - Medical Doctor: Traditional Medicine

Kiến thức và kĩ năng
-    Kiến thức và kỹ năng y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn ,kỹ năng 
điều dưỡng, Kiến thức sinh lý , Quản lý thuốc.
-    Am hiểu pháp luật về khám chữa bệnh
-    Thành thạo vi tính và biết sử dụng các phần mềm y tế liên quan

Thái độ/ Tính cách
-    Chịu khó, cẩn thận, nhiệt tình, quan tâm chăm sóc bệnh nhân
-    Khả năng làm việc hiệu quả trong các tình huống căng thẳng 
và đủ khả năng phản hồi các tình huống khó
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Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

Nơi đào tạo

Bác sĩ y học cổ truyền khám, điều trị, phòng ngừa bệnh tật và chấn 
thương liên quan đến các bệnh thể chất và tinh thần cho bệnh nhân 
bằng phương pháp và thuốc y học cổ truyền. Họ áp dụng các kiến thức 
và kĩ năng thực hành có được thông qua nghiên cứu sâu rộng các lí 
thuyết, niềm tin và giá trị bắt nguồn từ nền văn hóa và y học dân tộc 
bản địa. 

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, trao đổi với bệnh nhân 
và gia đình để xác định tình trạng sức khỏe của bệnh nhân; 
-     Đưa ra phác đồ và điều trị các bệnh về thể chất, tinh thần, tâm lí xã hội; 
-     Sử dụng các phương pháp, cách thức chữa bệnh truyền thống của 
địa phương; 
-    Kê đơn và cắt các loại thuốc truyền thống như cây, lá, chiết xuất 
khoáng sản và động vật để kích thích khả năng tự hồi phục của cơ thể.

Các bệnh viện y học cổ truyền hoặc có điều trị y học cổ truyền 
Tự mở phòng khám y học cổ truyền

Miền Bắc
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam 
Đại học Y Hà Nội

Bằng cấp
Đại học trở lên chuyên ngành Y học cổ truyền

Kiến thức và kĩ năng
-    Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
-    Có kiến thức về khoa học sức khỏe làm nền tảng vững vàng cho 
việc phát triển kỹ năng lâm sàng và nghiên cứu cũng như thái độ nghề 
nghiệp đúng đắn.
-    Khả năng thực hành an toàn - hiệu quả, hợp đạo đức, hợp pháp, 
tiếp tục tham gia đào tạo định hướng chuyên ngành để trở thành người 
hành nghề độc lập.
-    Khả năng lập luận, phản biện, ra quyết định dựa vào bằng chứng 
khoa học và kinh nghiệm phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
-    Khả năng thích ứng với những nhiệm vụ, những thay đổi về nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, xã hội với sự cam kết suốt đời trung 
thành với lý tưởng nghề y cao quý.
-    Khả năng học tập suốt đời để phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên 
môn cũng như rèn luyện phẩm chất người bác sĩ trong suốt quá trình 
hành nghề của mình.

Thái độ/ Tính cách
-    Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
-    Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt.
-    Tận tâm với nghề với bệnh nhân, hoà đồng tôn trọng đồng nghiệp, 
trung thực, có tinh thần cầu tiến.

Nơi làm việc
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Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động nhẹ
Khuyết tật nghe nói (nhẹ - sử dụng máy trợ thính)

Kỹ thuật viên y học cổ truyền hỗ trợ các công tác khám, điều trị, phòng 
ngừa bệnh tật và chấn thương liên quan đến các bệnh thể chất và tinh 
thần cho bệnh nhân bằng phương pháp và thuốc y học cổ truyền. 

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Châm cứu, bấm huyệt cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân theo 
chỉ định
-     Định hướng, chẩn đoán một số bệnh chuyên khoa.
-     Tư vấn và Chăm sóc bệnh nhân đã, đang và trong quá trình điều 
trị, trị liệu ở Trung tâm
-     Hỗ trợ công việc kho thuốc khi có yêu cầu

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Y học cổ truyền

Kiến thức và kĩ năng
-     Có chứng chỉ hành nghề kỹ thuật viên y học cổ truyền
-     Nắm vững chuyên môn về y học cổ truyền, nắm cơ bản về các đầu 
bệnh, nhận biết công dụng của các mặt thuốc cơ bản
-     Thông thạo các kỹ thuật xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt
-      Biết các bài vật lý trị liệu để phục hồi chức năng

Miền Trung 
Đại học Y dược Huế
Miền Nam
Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

38. Tên nghề: Kỹ thuật viên y học cổ truyền - Traditional Medicine Technician
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Mô tả nghề

Nơi đào tạo

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Chuyên gia dinh dưỡng tiến hành nghiên cứu, cải tiến và phát triển 
các khái niệm, phương pháp thực hiện liên quan đến việc chuẩn bị, áp 
dụng các chế độ ăn uống cho điều trị và các mục đích khác.

Các bệnh viện, Trung tâm nghiên cứu y học cổ truyền hoặc có điều trị 
y học cổ truyền 

Khuyết tật vận động (nhẹ, di chuyển linh hoạt)
Khuyết tật nghe nói (nhẹ - sử dụng máy trợ thính)
Khuyết tật nhìn (chỉ giới hạn trong công việc Vật lý trị liệu, không thực 
hiện bốc thuốc hoặc châm cứu được)

Miền Bắc
Trung cấp Y khoa Pastuer Hà Nội
Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh

Miền Trung 
Cao đẳng Y tế Huế
Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam

Miền Nam
Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Cao đẳng Sài Gòn Gia Định
Trung cấp Tây Sài Gòn
Trung cấp quốc tế Mekong Cần Thơ

39. Tên nghề: Chuyên gia/ Bác sĩ dinh dưỡng - Dietician and Nutritionist

Thái độ/ Tính cách
-	 Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực cao, cẩn 
thận và gắn bó lâu dài
-	 Nhanh nhẹn, nhiệt tình, linh hoạt & tư duy tốt
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Yêu cầu 
công việc

Nơi đào tạo

Nơi làm việc

Bằng cấp
Đại học chuyên ngành Dinh Dưỡng

Kiến thức và kĩ năng
-     Được đào tạo chuyên ngành về dinh dưỡng hoặc sức khỏe
-     Có chứng chỉ hành nghề liên quan
-     Am hiểu kiến thức tổng quát/chuyên sâu và cập nhật về sức khỏe 
– dinh dưỡng - thực phẩm
-     Am hiểu phân tích chế độ ăn uống, từng làm việc với các tình trạng 
sức khỏe mãn tính như béo phì, tiểu đường, bệnh tim, v.v.
-     Kỹ năng viết và xử lý văn bản tốt, bao gồm thành thạo MS Office, 
MS Excel

Thái độ/ Tính cách
-     Có kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng hợp tác với các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe khác
-     Có khả năng sáng tạo và tư duy phản biện
-     Có lối sống tích cực, lành mạnh, tư duy logic và khoa học

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Phát triển, thử nghiệm các giải pháp dinh dưỡng và chế độ ăn uống; 
-     Lập kế hoạch và chỉ đạo việc chuẩn bị chế độ ăn phục vụ điều trị 
và các mục đích ăn kiêng khác cho cá nhân hay nhóm trong các bệnh 
viện, hoặc cho người lao động trong các lĩnh vực cụ thể; 
-     Tham gia các chương trình giáo dục dinh dưỡng và các hoạt động 
phục hồi chức năng dinh dưỡng; 
-     Tư vấn dinh dưỡng đối với các vấn đề về thực phẩm cộng đồng và 
các chương trình y tế.

Bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão 
Trường học hoặc các tổ chức 
Khách sạn 
Chính quyền địa phương hoặc các cơ quan Nhà nước 
Trung tâm nghiên cứu 
Ngành công nghiệp thực phẩm

Miền Bắc
Đại học Điều dưỡng Nam Định 
Đại học Y Hà Nội 
Đại học Y Thái Bình
Miền Trung 
Đại học Đông Á Đà Nẵng 
Đại học Tây Nguyên
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Mô tả nghề

Loại khuyết 
tật phù hợp

Dinh dưỡng viên là người thu thập, theo dõi và đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng của người bệnh/ khách hàng. Đưa ra giải pháp can thiệp phù 
hợp nhằm giáo dục dinh dưỡng, hướng dẫn mọi người xây dựng chế 
độ ăn uống phù hợp để phòng ngừa bệnh tật.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Xây dựng khẩu phần ăn nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng và 
các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể phù hợp với từng đối tượng, 
đơn giá của khách hàng và yêu cầu của Luật.
-    Tính hàm lượng dinh dưỡng trong phần ăn mỗi ngày.
-    Phối hợp với nhân viên kiểm soát chi phí thực phẩm đảm bảo chi 
phí phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
-    Cung cấp bảng định lượng dinh dưỡng theo định kỳ.
-    Cung cấp chỉ số dinh dưỡng cho khách hàng hoặc các cơ quan giáo 
dục khi kiểm tra hoặc khi có yêu cầu.
-    Tổng hợp và biên tập tài liệu dinh dưỡng, thực phẩm.
-    Báo cáo định kỳ các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng và công việc 
đang thực hiện.

Miền Nam
Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch 
Đại học Tân Tạo 
Đại học Y Dược Cần Thơ

Khuyết tật vận động 
Khuyết tật nghe nói (nhẹ - sử dụng máy trợ thính)

40. Tên nghề: Nhân viên dinh dưỡng/ Dinh dưỡng viên - Dietetic and Nutrition 
Technician
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Bằng cấp
Cao đẳng trở lên Dinh dưỡng học, Y học dinh dưỡng, Công nghệ thực 
phẩm hoặc các ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
-     Có chứng chỉ hành nghề liên quan
-     Am hiểu kiến thức cơ bản về sức khỏe – dinh dưỡng - thực phẩm
-     Am hiểu phân tích chế độ ăn uống
-     Kỹ năng viết và xử lý văn bản tốt, bao gồm thành thạo MS Office, 
MS Excel

Thái độ/ Tính cách
-     Có kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm
-     Có khả năng sáng tạo và tư duy phản biện
-     Có lối sống tích cực, lành mạnh, tư duy logic và khoa học

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Yêu cầu 
công việc

Các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm;
Các bệnh viện từ địa phương đến trung ương;
Các trường đại học Y, Bộ Y tế, các Sở Y tế;
Các Viện nghiên cứu dinh dưỡng và thực phẩm;
Các Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe ;
Trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, huyện;
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS;
Trung tâm truyền thông – Giáo dục sức khoẻ, chi cục Dân số – KHHGĐ;
Các cơ sở y tế khác có liên quan đến dinh dưỡng và an toàn vệ sinh 
thực phẩm;
Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh 
vực Y tế công cộng, Y học dự phòng;
Các cơ sở chế biến thực phẩm và dinh dưỡng, thực phẩm chức năng;
Các công ty du lịch và các cơ sở, dịch vụ ăn uống, các trường học, nhà 
máy, xí nghiệp, các nhà dưỡng lão…

Khuyết tật vận động 
Khuyết tật nghe nói (nhẹ - sử dụng máy trợ thính)

Miền Bắc
Trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam - Hà Nội
Cao đẳng Công Thương Hà Nội

Miền Trung 
Trường Cao đẳng Công nghệ y dược Việt Nam - Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Công nghệ y dược Việt Nam - Đăk Lăk

 Miền Nam
Trường Cao đẳng Công nghệ y dược Việt Nam - Hồ Chí Minh

Nơi đào tạo
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Mô tả nghề

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên Dinh dưỡng học, Y học dinh dưỡng, Công nghệ thực 
phẩm hoặc các ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
-     Có chứng chỉ hành nghề liên quan
-     Am hiểu kiến thức cơ bản về sức khỏe – dinh dưỡng - thực phẩm
-     Am hiểu phân tích chế độ ăn uống

Nhà thính học và đặc trị các khuyết tật về ngôn ngữ xác định loại và 
mức độ khuyết tật ảnh hưởng đến chức năng nghe, nói, giao tiếp và 
nhai nuốt của con người. Họ chỉ định phương tiện hỗ trợ, thực hiện liệu 
pháp phục hồi chức năng và tư vấn cho bệnh nhân.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Xây dựng, hướng dẫn và tham gia tư vấn, sàng lọc, thực hiện các 
chương trình phục hồi ngôn ngữ và các chương trình khác liên quan 
đến khả năng nghe và giao tiếp; 
-      Cho bệnh nhân làm kiểm tra khả năng nghe, nói, ngôn ngữ và các 
kiểm tra khác bằng các thiết bị và phương tiện chẩn đoán đặc biệt; 
phân tích kết quả kiểm tra cùng với những thông tin về hành vi, giáo 
dục và y tế thu được từ bệnh nhân và gia đình, giáo viên, nhà chuyên 
môn, người sử dụng lao động để xác định tình trạng của bệnh nhân; 
-      Xây dựng và thực hiện các liệu pháp phục hồi chức năng, ví dụ 
như huấn luyện thính giác, đọc môi, phục hồi ngôn ngữ, hội thoại để 
khôi phục lại hoặc nâng cao hiệu quả giao tiếp; 
-      Chỉ định máy trợ thính, và phương tiện hỗ trợ khác và hướng dẫn 
sử dụng cho bệnh nhân; 
-      Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân, gia đình, giáo viên và người sử 
dụng lao động về các vấn đề xã hội và tâm lí liên quan đến khuyết tật 
về lời nói; 
-      Giới thiệu bệnh nhân và gia đình tới những dịch vụ y tế và giáo dục 
cần thiết khác nếu cần.

Yêu cầu 
công việc

41. Tên nghề: Nhà thính học và trị liệu ngôn ngữ - Audiologist and Speech Therapist
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Mô tả nghề

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Giáo viên mầm non dạy trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền 
móng cho việc học tập và là giai đoạn quan trọng đối với quá trình giáo 
dục một con người.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Thực hiện các hoạt động sử dụng các loại nguyên vật liệu, trang 
thiết bị khác nhau để giúp cho trẻ nhỏ phát triển thể chất, giao tiếp, kĩ 
năng xã hội và quan trọng nhất là sự thích thú trong học tập; 
-      Sử dụng các kĩ thuật như kể chuyện, đóng vai để đặt nền móng 

Khuyết tật vận động 

-     Bệnh viện tư nhân và Nhà nước 
-     Trung tâm phục hồi chức năng, trị liệu ngôn ngữ 
-     Phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển các phương pháp mới để 
chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến thính giác và lời nói 
-     Mở phòng khám của riêng bạn

Đại học Y Hà Nội 
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Giáo dục 
Đại học Y dược Thái Nguyên 
Đại học Y dược TpH

Nơi đào tạo

42. Tên nghề: Giáo viên mầm non - Pre-School Teacher

-     Kỹ năng viết và xử lý văn bản tốt, bao gồm thành thạo MS Office, 
MS Excel

Thái độ/ Tính cách
-     Có kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm
-     Có khả năng sáng tạo và tư duy phản biện
-     Có lối sống tích cực, lành mạnh, tư duy logic và khoa học
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Nơi làm việc Các trường và lớp mầm non 
Tổ chức giáo dục dành riêng cho giáo dục mầm non 
Trường sư phạm 
Bệnh viện nhi đồng 
Tư vấn, cộng tác viên cho các tổ chức tình nguyện, phi chính phủ, tổ 
chức quốc tế có chương trình vì trẻ em hoặc giáo dục mầm non

Các trường Cao đẳng và Đại học Sư phạm trên toàn quốcNơi đào tạo

cho sự phát triển ngôn ngữ; 
-      Mang lại cơ hội cho trẻ em được tiếp xúc với các thành viên khác 
nhau của xã hội và tìm hiểu về họ; 
-      Phát triển kĩ năng hỏi và khám phá của trẻ nhỏ; 
-      Giúp trẻ phát triển tất cả các kĩ năng trong sinh hoạt hàng ngày (ví 
dụ như kĩ năng đi vệ sinh, chăm sóc cá nhân và kĩ năng xã hội); 
-      Ghi lại quá trình học tập của trẻ nhỏ; 
-      Phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của rối loạn phát triển hoặc vấn đề 
sức khỏe ở trẻ nhỏ; 
-      Đề xuất các chương trình nâng cao sự tăng trưởng và phát triển 
ở trẻ nhỏ; 
-      Làm việc với các chuyên gia khác (ví dụ như nhà trị liệu ngôn ngữ, 
nhà tâm lí học) để giúp trẻ vượt qua mọi khó khăn mà chúng có thể 
gặp phải; 
-      Giúp đỡ trẻ trong việc vệ sinh cá nhân; 
-      Tương tác với phụ huynh để thúc đẩy sự phát triển liên tục của 
trẻ ở nhà; 

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Giáo dục Mầm non

Kiến thức và kĩ năng
-     Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh
-     Kỹ năng quản lý lớp, quản lý thời gian, tư duy logic và tinh thần 
tập thể
-     Có năng khiếu về hát, múa, đàn, vẽ là một lợi thế
-     Chất giọng truyền cảm
-     Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Thái độ/ Tính cách
-     Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn
-     Yêu trẻ, kiên nhẫn, năng động, sáng tạo, hoạt bát, cẩn thận, tỉ mỉ, 
nhiệt huyết trong công việc
-     Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc, cầu tiến.
-     Ân cần với phụ huynh, vui vẻ với đồng nghiệp

Yêu cầu 
công việc
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Mô tả nghề

Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động (nhẹ, di chuyển linh hoạt)
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính) 

43. Tên nghề: Giáo viên tiểu học - Primary School Teacher

Yêu cầu 
công việc

Giáo viên tiểu học dạy trẻ em từ lớp 1 đến lớp 5. Họ chủ yếu tập trung 
xây dựng cơ sở vững chắc cho kĩ năng đọc, viết, tính toán cùng với 
các kĩ năng khác như thể chất, tâm lí, trí tuệ và xã hội

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Chuẩn bị kế hoạch bài học hàng ngày và dài hạn cho từng lớp, phục 
vụ việc dạy chữ, số và sự phát triển chung của trẻ em; 
-    Đặt nền móng cho toàn bộ việc học như: đọc, viết, nghe, nói, toán 
học, khoa học, khoa học xã hội và giáo dục thể chất 
-    Sử dụng các loại hình nghệ thuật và âm nhạc để phát triển sự sáng 
tạo, sự tự thể hiện của trẻ em; 
-    Sử dụng các hoạt động thể thao để tăng cường phát triển thể chất; 
-    Đánh giá và theo dõi sự tiến bộ của học sinh; 
-    Kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua bài kiểm tra giấy 
và kiểm tra miệng; 
-    Phát hiện dấu hiệu của rối loạn phát triển hoặc vấn đề sức khỏe; 
-    Đề xuất chương trình cho sự tiếp tục tăng trưởng và phát triển ở trẻ; 
-    Làm việc với các chuyên gia khác (ví dụ như nhà trị liệu ngôn ngữ, 
nhà tâm lí học) để giúp trẻ vượt qua mọi khó khăn có thể có; 
-    Tương tác với phụ huynh để thúc đẩy sự phát triển liên tục của trẻ 
ở gia đình;

Bằng cấp
Đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Kiến thức và kĩ năng
-    Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh
-    Hiểu và nắm rõ kiến thức về các chương trình giáo dục hiện đại và 
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Mô tả nghề

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc Các trường tiểu học công lập 
Các trường tiểu học tư thục 
Các tổ chức tình nguyện 
Trung tâm học tập cộng đồng 
Tư vấn, cộng tác viên cho các tổ chức tình nguyện, phi chính phủ, tổ 
chức quốc tế có chương trình vì trẻ em hoặc giáo dục, ví dụ như UN-
ESCO, UNICEF

Các trường Đại học Sư phạm trên toàn quốc

Khuyết tật vận động (nhẹ, di chuyển linh hoạt)
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính)

Nơi đào tạo

44. Tên nghề: Giáo viên giáo dục đặc biệt - Special Needs Teacher

Giáo viên giáo dục đặc biệt dạy cho trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn 
có khuyết tật về thể chất hay trí tuệ, hoặc những người có khó khăn 
về học tập.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-	 Đánh giá khả năng và khiếm khuyết của học sinh về thể chất, trí 
tuệ, xã hội và cảm xúc, đặc biệt là khả năng trí tuệ hoặc các trạng thái 
đặc biệt khác; 

cách thức triển khai  
-     Kỹ năng quản lý lớp, quản lý thời gian, tư duy logic và tinh thần 
tập thể
-    Khả năng thiết kế các bài giảng khác nhau để phù hợp với khả năng 
học tập của từng học sinh
-    Có kỹ năng ứng biến và xử lý tình huống
-    Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Thái độ/ Tính cách
-    Yêu trẻ và đam mê với nghề
-    Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
-    Thái độ cầu tiến, ham học hỏi, giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp

88



Nơi làm việc

Yêu cầu 
công việc

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt, Tâm lý giáo dục, Vật 
lý trị liệu - Trị liệu ngôn ngữ, Công tác xã hội, và các ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
-    Nắm vững kiến thức tâm lý lứa tuổi, hiểu biết về các rắc rối nhiễu 
tâm lý của trẻ. 
-    Có kinh nghiệm làm việc với trẻ là một lợi thế;

Thái độ/ Tính cách
-    Chăm chỉ sáng tạo trong công việc, luôn yêu thương và kiên nhẫn 
với trẻ đặc biệt
-    Vui vẻ và nhiệt tình chia sẻ với Phụ huynh.
-    Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
-    Thái độ cầu tiến, ham học hỏi, giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp

Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến khuyết tật (ví dụ: trường 
chuyên biệt cho trẻ khiếm thị, khiếm thính…) 
Các trường phổ thông cung cấp dịch vụ hòa nhập cho trẻ em có nhu 
cầu đặc biệt 
Các hội, tổ chức của người khuyết tật 
Các tổ chức tình nguyện, phi chính phủ, tổ chức quốc tế có chương 
trình hỗ trợ người khuyết tật ví dụ như Tổ chức Hỗ trợ Người khuyết 
tật Việt Nam (VNAH) 
Trợ giúp trong các hoạt động, sự kiện của người khuyết tật như giải 
thể thao, Thế vận hội cho người khuyết tật, Paragames 
Tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp có chương trình hỗ trợ, hòa 
nhập, tuyển dụng người khuyết tật

-	 Thiết kế và điều chỉnh chương trình giảng dạy, chuẩn bị bài học 
và các hoạt động phù hợp với yêu cầu; 
-	 Hướng dẫn cá nhân hoặc nhóm sử dụng các kĩ thuật và phương 
tiện hỗ trợ đặc biệt (ví dụ: chữ nổi Braille, máy trợ thính…) phù hợp với 
từng đối tượng học sinh và giám sát lớp học; 
-	 Ứng dụng những chiến lược và kĩ thuật dạy học đặc thù cho 
từng đối tượng học sinh để hỗ trợ sự phát triển giác quan, vận động, 
ngôn ngữ, nhận thức và trí nhớ; 
-	 Khuyến khích học sinh tự tin, hứng thú, vận động và phối hợp, 
giúp họ khám phá và áp dụng các phương pháp nhằm hạn chế trình 
trạng khiếm khuyết và đạt tiến bộ; 
-	 Thực hiện kiểm tra, đánh giá, ghi nhận sự tiến bộ của từng học 
sinh và trao đổi với học sinh, gia đình, giáo viên chủ nhiệm, nhà trị liệu, 
nhân viên công tác xã hội và các chuyên gia khác; 
-	 Tư vấn cá nhân.
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Mô tả nghề

45. Tên nghề: Chuyên viên dịch vụ pháp lí - Legal Services Specialist

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
Cao đẳng Sư phạm trung ương TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Chuyên viên dịch vụ pháp lí, còn gọi là thư kí luật, sử dụng kiến thức 
chuyên môn để trợ giúp các chuyên gia pháp lí trong thông tin liên lạc, 
tài liệu, hỗ trợ nội bộ, hỗ trợ thủ tục và các hoạt động phối hợp quản lí 
nội bộ trong các văn phòng luật sư, ban pháp chế của các doanh ng-
hiệp lớn và các cơ quan Nhà nước. Họ cũng có thể hỗ trợ các nhà quản 
lí, chuyên gia pháp lí, các chuyên gia kinh tế có liên quan đến các vấn 
đề pháp lí, bao gồm cả những người có liên quan đến hợp đồng bảo 
hiểm, cho vay vốn và các giao dịch tài chính khác.
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Kiểm tra hoặc chuẩn bị cho việc kiểm tra các hồ sơ pháp lí và các 
văn bản khác có liên quan; 
-    Chuẩn bị các tài liệu tóm tắt các hồ sơ pháp lí hoặc đặt ra các điều 
kiện cho vay hoặc bảo hiểm; 
-    Tư vấn cho khách hàng và các đại lí về các vấn đề pháp lí, kĩ thuật 
trong trường hợp cụ thể của họ; 

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nhìn
Khuyết tật nghe nói (cần sử dụng máy trợ thính, công nghệ hỗ trợ/ 
người hỗ trợ khi học)
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

-    Chuẩn bị tài liệu liên quan đến chuyển giao bất động sản, cổ phiếu 
hoặc các giao dịch khác cần phải có các thủ tục pháp lí; 
-    Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi chúng đến cơ quan chức năng; 
-    Quản lí các tài liệu, hồ sơ vụ án và các thư viện về pháp luật

Bằng cấp
Đại học chuyên ngành Luật (Kinh tế, Xây dựng, Thương mại, v.v)

Kiến thức và kĩ năng
-    Nắm vững kiến thức Luật và thành thạo các thủ tục, hồ sơ pháp lý
-    Kỹ năng quản lý, sắp xếp tài liệu, hồ sơ một cách khoa học, quản 
lý, theo dõi tiến độ công việc của phòng ban và cấp quản lý
-    Tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành pháp lý (nói và viết) 
thành thạo (advanced level)
-    Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, 
chuyên ngành,…

Thái độ/ Tính cách
-    Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, 
nghiêm túc, nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc,
-    Nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, trung thực, suy nghĩ logic, và 
chịu được áp lực công việc.
-    Khả năng thích ứng với môi trường mới tốt và chịu áp lực công việc cao.

Các văn phòng luật 
Ban pháp chế của các doanh nghiệp lớn 
Chính phủ

Đại học Luật Hà Nội 
Đại học Huế - ĐẠI HỌC Luật
Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nhìn
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính; nặng có thể sử dụng công 
nghệ/ người hỗ trợ khi giao tiếp và thu nhận thông tin)
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Mô tả nghề

46. Tên nghề: Nhà tâm lí học – Psychologist

Nhà tâm lí học nghiên cứu các quá trình tâm lí và hành vi của cá nhân 
hoặc nhóm người. Họ áp dụng kiến thức này để thúc đẩy, điều chỉnh sự 
phát triển của cá nhân, xã hội, giáo dục hoặc nghề nghiệp.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thực hiện các trắc nghiệm để đo lường các đặc tính tâm lí và hành 
vi (ví dụ như trí thông minh, đặc điểm tính cách, quá trình nhận thức) 
và giải thích thông tin này để hướng dẫn khách hàng;
-     Phân tích ảnh hưởng của di truyền, xã hội, nghề nghiệp và các yếu 
tố khác đối với tư tưởng và hành vi cá nhân; 
-     Thực hiện tư vấn hoặc điều trị đối với cá nhân và nhóm;
-     Nghiên cứu các yếu tố tâm lí trong chẩn đoán, điều trị và phòng 
ngừa các bệnh tâm thần; 
-     Nghiên cứu về hành vi làm việc trong môi trường công nghiệp và 
môi trường tổ chức; đưa ra và cung cấp dịch vụ để thúc đẩy sức khỏe 
nghề nghiệp.
Cơ hội nghề nghiệp: (1) Nghiên cứu khoa học tâm lý tại các viện, 
trung tâm nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách - chiến lược, 
cơ quan điều tra tâm lý tội phạm, bộ phận nghiên cứu tâm lý khách 
hàng cho các công ty; (2) Ứng dụng thực hành tâm lý như tư vấn tâm 
lý trên các phương tiện truyền thông, tại các trung tâm tư vấn, trường 
học, các tổ chức lao động; trợ lý chuyên môn trị liệu tâm lý, tâm lý lâm 
sàng tại các bệnh viện, bệnh viện tâm thần, bệnh viện nhi đồng, các 
trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, trung tâm dưỡng lão, trung tâm 
nuôi dưỡng giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và các trường chuyên 
biệt,...; (3) Tư vấn cho lãnh đạo về các vấn đề nhân sự, tổ chức lao 
động và nghiên cứu tâm lý, tư vấn tâm lý khách hàng tại các tổ chức lao 
động và các công ty; (4) Giảng dạy Tâm lý học tại các trường đại học, 
cao đẳng, viện nghiên cứu, các trường dạy nghề; (5) Làm việc trong bộ 
phận marketing, tư vấn, tổ chức sự kiện;…
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

Miền Bắc
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXH-NV 
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Giáo dục 
Đại học Sư phạm Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Huế - Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng - Đại học Sư phạm 

Miền Nam
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đại học KHXH-NV 

Bằng cấp
Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Tâm lý học

Kiến thức và kĩ năng
-     Nắm vững kiến thức Tâm lý học
-     Thành thạo các phương pháp đánh giá và chấn đoán tâm lý
-     Tư duy khoa học tự nhiên
-     Khả năng lắng nghe và thấu cảm
-     Kỹ năng cân bằng cảm xúc cá nhân

Thái độ/ Tính cách
-     Kỹ năng giao tiếp
-     Quan tâm, thấu hiểu, và trung lập
-     Kiên trì và chịu được áp lực
Các trường học về mảng Tâm lý học đường, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục cho các cơ sở; 
Các bệnh viện tâm thần, các trung tâm tư vấn, trị liệu tâm lý,…; 
Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu; 
Các tổ chức, doanh nghiệp, công ty truyền thông; 
Các trung tâm tư vấn, trực các đường dây nóng của các tổ chức Chính 
phủ, phi Chính phủ,…

Các trường học về mảng Tâm lý học đường, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục cho các cơ sở; 
Các bệnh viện tâm thần, các trung tâm tư vấn, trị liệu tâm lý,…; 
Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu; 
Các tổ chức, doanh nghiệp, công ty truyền thông; 
Các trung tâm tư vấn, trực các đường dây nóng của các tổ chức Chính 
phủ, phi Chính phủ,…

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nhìn
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính; nặng có thể sử dụng 
công nghệ/ người hỗ trợ khi giao tiếp và thu nhận thông tin)
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Mô tả nghề

47. Tên nghề: Chuyên viên tư vấn tâm lí – Counsellor

Chuyên viên tư vấn tâm lí hướng dẫn hoặc tư vấn cho các cá nhân 
nhằm giúp họ đối phó với những khó khăn về tâm lí, tình cảm và căng 
thẳng liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Những khó khăn đó có thể 
liên quan đến học tập, nghề nghiệp, hôn nhân, cuộc sống gia đình và 
phát triển cá nhân

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Phỏng vấn khách hàng và những người có liên quan đến khách 
hàng để thu thập thông tin về giáo dục, nghề nghiệp, xã hội và thông tin 
liên quan khác để hiểu hơn về nguồn gốc và nguyên nhân có thể dẫn 
đến những khó khăn;
-     Tiến hành các trắc nghiệm trí tuệ, khả năng, sở thích, tính cách để 
đánh giá tình trạng của khách hàng; 
-     Sử dụng các loại kĩ thuật tư vấn khác nhau để giúp khách hàng vượt 
qua hoặc kiểm soát vấn đề của mình; 
-     Thực hiện hướng dẫn, tư vấn nhóm cho một nhóm khác hàng có 
chung nhu cầu; 
-     Thực hiện hỗ trợ sau tư vấn theo để tiếp tục hỗ trợ khách hàng. 
Lĩnh vực chuyên sâu: 
       1.	Chỉ dẫn nghề nghiệp và tư vấn 
       2.	Tư vấn liên quan đến thanh thiếu niên (ví dụ như Tư vấn kĩ năng sống) 
       3.	Tư vấn giáo dục 
       4.	Tư vấn lão khoa (làm việc với người cao tuổi) 
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

Bằng cấp
Đại học trở lên chuyên ngành Tâm lý giáo dục, Tâm lý trường học, Tâm 
lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên hoặc các chuyên ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
-     Nắm vững kiến thức Tâm lý học ứng dụng vào lĩnh vực liên quan
-     Biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với học sinh và phụ huynh 
-     Yêu thích giáo dục, yêu mến học sinh và am hiểu tâm lý lứa tuổi
-     Đam mê dạy học, rèn luyện, uốn nắn học sinh trong từng sinh hoạt 
hằng ngày

Thái độ/ Tính cách
-     Cởi mở, khéo léo, kiên nhẫn, hòa nhã, có khả năng chịu được áp 
lực cao trong công việc
-     Ham học hỏi, tích cực tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp mới 
vào trong hoạt động tham vấn tâm lý/ can thiệp cho học sinh

Các phòng khám và bệnh viện, làm việc với những người trong tình 
trạng suy sụp tinh thần
Các cơ sở giáo dục, hỗ trợ tư vấn học đường 
Các doanh nghiệp, nhà máy, giúp nhân viên đối phó tốt hơn với căng 
thẳng liên quan tới công việc 
Các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế liên quan tới trẻ em, thanh 
niên, người tàn tật, người già, phụ nữ, người nghiện ma túy và thích
Hành nghề tự do

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nhìn
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính; nặng có thể sử dụng 
công nghệ/ người hỗ trợ khi giao tiếp và thu nhận thông tin)

Miền Bắc
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXH-NV 
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Giáo dục 
Đại học Sư phạm Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Huế - Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng - Đại học Sư phạm 

Miền Nam
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đại học KHXH-NV

       5.	Tư vấn hôn nhân 
       6.	Tư vấn trường học 
       7.	Tư vấn lạm dụng thuốc và nghiện ngập
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Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp áp dụng các nguyên tắc tâm lí học 
nghề nghiệp để giúp khách hàng hiểu bản thân mình, hiểu thế giới 
nghề nghiệp, xây dựng các phương án chọn nghề và chuẩn bị cho 
nghề nghiệp. Họ phỏng vấn khách hàng, cho làm bảng câu hỏi và xác 
định năng lực hướng nghiệp, cung cấp thông tin về các nghề nghiệp 
khác nhau. Họ làm việc với khách hàng vào những thời điểm quan 
trọng trong việc quyết định nghề nghiệp (ví dụ như cuối trung học phổ 
thông, trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp các cơ sở đào tạo). Họ cũng 
có thể giúp những người đang có vấn đề về nghề nghiệp (ví dụ như 
những người không thích nghề của mình, người mất việc làm). Họ có 
thể tư vấn cá nhân hoặc tư vấn nhóm.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-    Phỏng vấn khách hàng và những người có liên quan đến khách 
hàng để thu thập thông tin về giáo dục, nghề nghiệp, xã hội và thông 
tin liên quan khác để hiểu hơn về nguồn gốc và nguyên nhân có thể 
dẫn đến những khó khăn;
-    Tiến hành các trắc nghiệm trí tuệ, khả năng, sở thích, tính cách để 
đánh giá tình trạng của khách hàng; 
-    Sử dụng các loại kĩ thuật tư vấn khác nhau để giúp khách hàng 
vượt qua hoặc kiểm soát vấn đề của mình; 
-    Thực hiện hướng dẫn, tư vấn nhóm cho một nhóm khác hàng có 
chung nhu cầu; 
-    Thực hiện hỗ trợ sau tư vấn theo để tiếp tục hỗ trợ khách hàng. 

Lĩnh vực chuyên sâu: 
-    Chỉ dẫn nghề nghiệp và tư vấn 
-    Tư vấn liên quan đến thanh thiếu niên (ví dụ như Tư vấn kĩ năng sống) 
-    Tư vấn giáo dục 
-    Tư vấn lão khoa (làm việc với người cao tuổi) 
-    Tư vấn hôn nhân 
-    Tư vấn trường học 

Mô tả nghề

48. Tên nghề: Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp - Career Counsellor
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

Bằng cấp
Đại học trở lên chuyên ngành Tâm lý giáo dục và hướng nghiệp

Kiến thức và kĩ năng
-     Nắm vững kiến thức Tâm lý giáo dục và hướng nghiệp 
-    Hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục và thị trường lao động, các 
lựa chọn nghề, hệ thống giáo dục
-    Kỹ năng tham vấn chuyên sâu
-    Kỹ năng xây dựng khung chương trình
-    Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng giải quyết khủng hoảng; Kỹ năng tư duy 
(tích cực, phản biện, logic, sáng tạo); Kỹ năng giải tỏa stress;
-    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Thái độ/ Tính cách
-    Kiên nhẫn và thấu cảm
-    Trung thực, sáng tạo, kiên nhẫn, thấu cảm, ham học hỏi
-    Kỹ năng giao tiếp, kết nối, làm việc nhóm
-    Ham học hỏi, tích cực tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp mới 
vào trong hoạt động tham vấn tâm lý/ can thiệp cho học sinh

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nhìn
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính; nặng có thể sử dụng 
công nghệ/ người hỗ trợ khi giao tiếp và thu nhận thông tin)

Miền Bắc
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học KHXH-NV 
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Giáo dục 
Đại học Sư phạm Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Huế - Đại học Sư phạm 
Đại học Đà Nẵng - Đại học Sư phạm 

Miền Nam
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đại học KHXH-NV

Trung tâm dịch vụ việc làm, tư vấn nghề nghiệp 
Cơ quan Nhà nước về lao động 
Các phòng khám tâm lí 
Trung tâm phục hồi chức năng
Trường học 
Các tổ chức phát triển thanh thiếu niên 
Các tổ chức phát triển, phi chính phủ, tổ chức quốc tế
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Mô tả nghề

Yêu cầu 
công việc

49. Tên nghề: Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh - Medical Technologist: 
Medical Imaging

Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh phụ trách các thiết bị chẩn đoán hình 
ảnh trợ giúp các bác sĩ xác định về tình trạng bệnh tật có thể có của 
bệnh nhân, như máy X quang, điện tim, siêu âm, nội soi, chụp cắt lớp, 
cộng hưởng từ… Người làm nghề này hiểu về cơ thể con người, điều 
kiện y tế và chăm sóc bệnh nhân. Họ cũng nắm vững cách vận hành 
thiết bị và lưu giữ hồ sơ..
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Chuẩn bị cho bệnh nhân chẩn đoán hình ảnh. Công việc này có thể 
bao gồm tiêm một loại thuốc nhuộm màu hoặc làm sạch các phần của 
cơ thể được soi chụp; 
-      Tiến hành kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ một cách chính xác; 
-      Xử lí thông tin từ các kết quả kiểm tra (ví dụ: rửa phim X-quang); 
-      Ghi kết quả vào báo cáo; 
-      Chuyển kết quả cho bệnh nhân và bác sĩ; 
-      Vệ sinh, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Bằng cấp
Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh

Kiến thức và kĩ năng
-      Có chứng chỉ hành nghề.
-      Vận hành máy X-Quang tốt.

Thái độ/ Tính cách
-      Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
-      Trung thực, minh bạch, rõ ràng
-      Siêng năng, nhiệt tình trong công việc
-      Vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn
-      Chịu được áp lực công việc
-      Thành thạo vi tính văn phòng
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Mô tả nghề

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Chuyên viên tổ chức và quản lí sự kiện làm công việc lên kế hoạch tổ 
chức và phối hợp các dịch vụ cho các hội nghị, sự kiện, tiệc, đám cưới, 
triển lãm, hội thảo và các sự kiện đặc biệt.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Thảo luận với khách hàng về các yêu cầu của họ và đưa ra các 
gói dịch vụ và giá cả phù hợp; đề xuất ý tưởng, chương trình, kịch bản 
nếu cần; 
-      Giới thiệu dịch vụ hội thảo, hội nghị, sự kiện và triển lãm thương 
mại cho các khách hàng tiềm năng; 
-      Sắp xếp và phối hợp các dịch vụ, ví dụ như phòng hội nghị, phông 
màn, biển báo, âm thanh và thiết bị nghe nhìn, máy tính, dẫn chương 
trình và phiên dịch, chỗ ở, đi lại và hoạt động xã hội cho người tham dự, 

-      Bệnh viện 
-      Các trường đào tạo về y tế 
-      Trung  tâm nghiên cứu

Miền Bắc
Đại học Y Hà Nội 
Đại học Y Hải Phòng
Cao đẳng Y Hải Dương  
Trung cấp Y dược Hà Nội 
Trung cấp Y dược Bắc Ninh 

Miền Trung
Đại học Y dược Huế 

Miền Nam
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch 
Đại học Y Dược Cần Thơ

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, có sử dụng máy trợ thính)

50. Tên nghề: Chuyên viên tổ chức, quản lí sự kiện - Event Organizer/ Planner
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

phục vụ hậu cần cho các diễn giả; 
-      Tổ chức đăng kí tham gia;
-      Giám sát công việc của các nhà thầu và báo cáo về sự thay đổi so 
với kế hoạch.

Bằng cấp
Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị 
kinh doanh, Truyền thông

Kiến thức và kĩ năng
-      Am hiểu về hoạt động tổ chức chức sự kiện và xu hướng phát triển
-      Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc
-      Có kỹ năng tìm kiếm thông tin
-      Có khả năng trinh bày tốt
-      Có kỹ năng lập báo cáo và lưu trữ hổ sơ
-      Có kỷ năng quản lý thời gian
-      Anh văn giao tiếp
-      Thành thạo vi tính văn phòng

Thái độ/ Tính cách
-      Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
-      Nhiệt tình, chủ động trong công việc
-      Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Các công ty tổ chức sự kiện, chuyên về tổ chức các loại sự kiện khác 
nhau như ca nhạc, hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, sự kiện truyền hình, 
lễ hội, trình diễn thời trang, thể thao, giới thiệu sản phẩm, động thổ, khai 
trương, hội nghị hội thảo, chương trình khuyến mãi, họp báo, đám cưới, 
lễ kỉ niệm, tiệc, hội họp… 
Các cơ quan/công ty về quan hệ công chúng 
Bộ phận liên quan tới tổ chức sự kiện của các khách sạn lớn 
Tự mở doanh nghiệp, dịch vụ tổ chức sự kiện

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, có sử dụng máy trợ thính)

Miền Bắc
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Đại học Văn Hóa Hà Nội  

Miền Trung
Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam 
Cao đẳng Du lịch Huế

Miền Nam
Đại học Văn Hóa TP Hồ Chí Minh
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Yêu cầu 
công việc

51. Tên nghề: Nhân viên công tác xã hội - Social Worker

Nhân viên công tác xã hội làm việc với các nhóm và cộng đồng. Họ tìm 
hiểu các vấn đề xã hội, hướng dẫn cho đối tượng gặp khó khăn trong 
các vấn đề xã hội và vấn đề liên quan nhằm giúp họ tìm kiếm và sử 
dụng các nguồn lực để vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu cụ thể.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Thu thập thông tin về nhu cầu của đối tượng gặp khó khăn xã hội, 
đánh giá khả năng và vấn đề của họ; 
-      Giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng xác định các phương án 
và kế hoạch hành động; 
-      Hỗ trợ họ xác định và tiếp cận các nguồn hỗ trợ cộng đồng như 
hỗ trợ pháp lí, y tế, tài chính, nhà ở, việc làm, giao thông, vận động và 
chăm sóc cá nhân hàng ngày, và các dịch vụ liên quan khác; 
-      Tham gia sàng lọc, lựa chọn người tham gia cho các chương trình 
xã hội phù hợp; 
-      Cung cấp dịch vụ can thiệp khủng hoảng và tạm lánh; 
-      Thực hiện các tập huấn kĩ năng sống, chương trình điều trị cai ng-
hiện, kiểm soát hành vi, dịch vụ thanh thiếu niên và các chương trình xã 
hội và cộng đồng khác; 
-      Hỗ trợ đánh giá hiệu quả các biện pháp và chương trình thông qua 
giám sát và báo cáo tiến bộ của đối tượng; 
-       Liên lạc thường xuyên với các tổ chức xã hội, nhà trường và tổ 
chức y tế có liên quan để trao đổi thông tin về tình trạng và tiến bộ của 
đối tượng được hỗ trợ.

Mô tả nghề

Bằng cấp
Đại học trở lên chuyên ngành Công tác xã hội, Tâm lý học, Xã hội học

Kiến thức và kĩ năng
-      Am hiểu về cách tiếp cận và làm việc với những đối tượng yếu thế, 
dễ tổn thương
-      Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc
-      Có kỹ năng giải quyết vấn đề
Thái độ/ Tính cách
-      Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
-      Kĩ năng giao tiếp tốt, hoà đồng, thân thiện.
-      Biết quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ với những người có hoàn cảnh khó 
khăn đặc biệt cụ thể là người khuyết tật, trẻ mồ côi

Nơi làm việc Các tổ chức phi chính phủ, tổ chức tình nguyện, tổ chức quốc tế có 
chương trình hỗ trợ xã hội, phát triển cộng đồng 
Trung tâm cộng đồng 
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi đào tạo

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nhìn
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính; nặng có thể sử dụng 
công nghệ/ người hỗ trợ khi giao tiếp và thu nhận thông tin)

Miền Bắc
 Cao đẳng Sư phạm trung ương 
Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học KHXH-NV 
Đại học Công đoàn 
Đại học Lao động – Xã hội 
Học viện Thanh thiếu niên 

Miền Trung
Đại học Vinh 
Đại học Huế - ĐẠI HỌC Khoa học 
Đại học Quảng Bình

Miền Nam
Đại học Mở TP Hồ Chí Minh 
Đại học Đồng Tháp

52. Tên nghề: Nhân viên đại lý du lịch lữ hành - Travel and Tourism Agent

Mô tả nghề Nhân viên Đại lý du lịch và lữ hành tiến hành tư vấn và tổ chức tour du 
lịch, lập kế hoạch hành trình và lịch trình đi lại, ăn nghỉ cho khách du 
lịch, tổ chức hoặc bán tour du lịch trọn gói cho khách.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Thu thập thông tin về tính khả thi, chi phí, mức độ tiện lợi của các 

Bệnh viện 
Các doanh nghiệp có chương trình trách nhiệm xã hội của doanh ng-
hiệp (CSR) 
Các tổ chức, đoàn thể có chức năng chăm sóc, bảo trợ xã hội cho hội 
viên, khách hàng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội người khuyết tật…
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

loại hình giao thông, chỗ ở, xác định yêu cầu của khách hàng và tư vấn 
cho họ các hình thức du lịch phù hợp; 
-      Đặt và xác nhận đặt phòng, bàn giao cho khách hàng vé, chứng 
từ và nhận thanh toán; 
-      Tổ chức tour du lịch trọn gói cho các sự kiện hoặc kì nghỉ và bán 
các gói du lịch cho khách hàng; 
-      Giúp khách hàng hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để thực hiện tour 
du lịch

Bằng cấp
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tiếng Anh, Tiếng Anh du lịch, Du lịch, 
Quản trị lữ hành và các ngành khác có liên quan

Kiến thức và kĩ năng
-      Hiểu biết tổng quan về kiến thức du lịch , tuyến điểm
-      Kỹ năng đàm phán với khách hàng, xử lý tình huống
-      Có năng lực tự tổ chức và xây dựng kế hoạch công việc
-      Có khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp nhóm 
và chịu được áp lực cao
-      Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo tốt

Thái độ/ Tính cách
-      Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
-     Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, 
thương lượng & giải quyết vấn đề.
-     Có thái độ làm việc tích cực, tinh thần học hỏi và phát triển bản thân

Các bộ phận du lịch của các công ty và cơ quan Nhà nước 
Đại lí du lịch 
Khu resort và nghỉ dưỡng 
Các hãng hàng không 
Các tổ chức liên quan đến du lịch

Miền Bắc
Đại học Văn hóa Hà Nội 
Đại học Mở Hà Nội  
Cao đẳng Du lịch Hà Nội 

Miền Trung
Đại học Huế - Khoa Du lịch 
Đại học Đà Nẵng

Miền Nam
Đại học Văn Lang 
Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng du lịch Sài gòn 
Trung cấp du lịch, khách sạn Saigon Tourist 

103



Mô tả nghề

Nơi làm việc

53. Tên nghề: Thợ chế biến thực phẩm – Food Processing Workers

Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính)

Thợ chế biến thực phẩm là người tham gia trực tiếp vào công việc chế 
biến thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kiêm tra chất lượng sản phẩm 
của dây chuyên chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến thành phẩm; tổ 
chức sản xuất và chế biến thực phẩm ở quy mô vừa và nhỏ. 

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thực hiện việc chế biến thực phẩm từ các nguyên liệu sẵn có 
-     Tổ chức, điều hành hoạt động chế biến thực phẩm theo dây chuyền 
hoặc theo từng công đoạn được giao 
-     Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực phẩm 

Các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 
Xưởng chế biến thực phẩm 
Các công ty liên quan đến thực phẩm 
Trung tâm dinh dưỡng
Các khu công nghiệp, chế xuất

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Chế biến thực phẩm

Kiến thức và kĩ năng
-     Ưu tiên có chứng chỉ An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc chứng chỉ 
nghiệp vụ chuyên môn có liên quan
-     Có kinh nghiệm liên quan là lợi thế

Thái độ/ Tính cách
-     Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
-     Thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình
-     Có sức khỏe tốt, tháo vát

Yêu cầu 
công việc
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Mô tả nghề

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi đào tạo

54. Tên nghề: Đầu bếp – Cook

Đầu bếp chế biến và làm các món ăn, hiểu biết về dinh dưỡng, đảm 
bảo các món ăn ngon, an toàn thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng 
cần thiết.

Miền Bắc
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Nam Định
Đại học Mở Hà Nội
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội
Cao đẳng cộng đồng Hà Tây
Cao đẳng công nghệ thực phẩm - Phú Thọ

Miền Trung
Đại học Vinh
Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học Duy Tân
Đại học Nha Trang
Cao đẳng công nghiệp Huế
Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng
Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng

Miền Nam
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh
Đại học công nghệ Đồng Nai
Đại học Cần Thơ
Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Cao đẳng kinh tế - Công nghệ TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính)

105



Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Bằng cấp
Chứng chỉ nghề, Bằng Trung cấp đầu bếp

Kiến thức và kĩ năng
-     Có khả năng sáng tạo món ăn, khả năng cảm nhận mùi vị, kinh 
nghiệm nấu món.
-     Nắm vững các quy định về An toàn thực phẩm và tuyệt đối chấp 
hành quy định về An toàn thực phẩm.
-     Có tình yêu với nghề bếp.
-     Có nhận thức về văn hóa và sự nhạy cảm

Thái độ/ Tính cách
-     Sức khỏe tốt
-     Cẩn thận, tỉ mỉ, sạch sẽ, chăm chỉ, trung thực
-     Siêng năng, chăm chỉ, ham học hỏi
-     Có óc tư duy sáng tạo, quan sát tốt
-     Sạch sẽ, cẩn thận, gọn gàng.
-     Kỹ năng làm việc nhóm.
-     Kỹ năng giao tiếp.
-     Trung thực và đáng tin cậy.
-     Tôn trọng mọi người.
-     Linh hoạt, đáng tin cậy và có động lực.
-     Chứng minh đạo đức làm việc vững chắc

Các nhà hàng, khách sạn 
Các bếp ăn lớn 
Các khu du lịch, nghỉ dưỡng, resort 
Các tổ chức, tập đoàn, cơ quan, công ty phục vụ nhiều công nhân, 
nhân viên

Miền Bắc
Cao đẳng du lịch Hà Nội
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Thương mại
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Trường Cao đẳng Thương mại và Công nghệ Hà Nội
Trường Cao đẳng kinh tế Công nghệ Hà Nội
Trường Cao đẳng công thương Hà Nội
Trường trung cấp kinh tế du lịch Hoa sữa
Miền Trung
Đại học Nha Trang
Trung tâm REACH - Huế
Trường Cao đẳng Âu Lạc

Yêu cầu 
công việc

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-      Nấu nướng các món ăn từ nguyên liệu có sẵn; 
-      Sơ chế các loại thực phẩm, rau, củ quả để làm các món ăn phù 
hợp yêu cầu 
-      Làm thủ công bánh mứt kẹo, sô-cô-la từ hỗn hợp của đường, sô cô 
la và các thành phần khác với sự hỗ trợ của một số công cụ và máy móc.
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Yêu cầu 
công việc

Khuyết tật vận động (nhẹ, di chuyển được)
Khuyết tật nghe nói 
Khuyết tật nhìn

Mô tả nghề

55. Tên nghề: Lễ tân – Receptionists

Lễ tân là người tiếp xúc, đón tiếp khách đến làm việc, tiếp nhận và xử 
lí thông tin ban đầu, hỗ trợ các hoạt động của cơ quan với khách hàng. 
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Đón tiếp khách hàng 
-     Nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng 
-     Xử lí thông tin và liên hệ với các bộ phận liên quan 
-     Giải đáp những yêu cầu, thắc mắc của khách 
-     Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đạt kết quả tốt

Bằng cấp
Trung cấp trở lên các ngành Khách sạn nhà hàng, du lịch, Quản trị kinh 
doanh, Marketing, Thương mại, v.v

Kiến thức và kĩ năng
-     Có kiến thức về ngành dịch vụ, chăm sóc khách hàng
-     Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công 
ty kinh doanh về lĩnh vực Nhà Hàng, Khách Sạn, Hội Nghị – Tiệc Cưới,…
-     Vi tính văn phòng: Powerpoint, Outlook, Excel, Word…
-     Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế
-     Ngoại hình chuẩn, tác phong chuyên nghiệp.
-     Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, trình bày tốt
-     Có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
-     Có khả năng sắp xếp, quản lý và điều hành công việc.

Thái độ/ Tính cách
-     Vui vẻ, cởi mở, hoạt bát, năng động
-     Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Các nhà hàng, khách sạn 
Các khu du lịch, nghỉ dưỡng, resort 
Các khu vui chơi, giải trí 
Các cơ quan, công sở, công ty, tập đoàn 
Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp

Miền Nam
Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn
Trung cấp nghề quản lý khách sạn Việt Úc
Trường trung cấp Du lịch – Khách sạn Saigontourist
Hướng nghiệp Á Âu
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Mô tả nghề

56. Tên nghề: Nhân viên văn phòng - Office clerk

Yêu cầu 
công việc

Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính)
Khuyết tật nhìn

Miền Bắc
Cao đẳng du lịch Hà Nội
Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Miền Trung
Đại học Huế - Khoa Du lịch 
Đại học Nha Trang
Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Miền Nam
Đại học Văn Hiến
Cao đẳng du lịch Sài Gòn

Nhân viên văn phòng làm việc trong lĩnh vực hành chính văn phòng, 
thực hiện các công việc thuộc hành chính của các cơ quan, tổ chức, 
công ty…

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Tiếp nhận, xử lí và trả lời thông tin của khách hàng, đối tác 
-     Thực hiện công việc đón tiếp khách thay lãnh đạo cơ quan, tổ chức 
-     Hướng dẫn khách hàng, đối tác làm việc với các bộ phận liên quan 
-     Chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp của đơn vị, tổ chức; tổ chức các 
điều kiện cần thiết cho hoạt động công tác của lãnh đạo và tổ chức

Bằng cấp
Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Hành chính văn phòng hoặc 
các ngành có liên quan 

Kiến thức và kĩ năng
-     Am hiểu các nghiệp vụ về công tác hành chính/ Luật trong doanh nghiệp
-     Thành thạo MS Office
-     Khả năng giao tiếp tốt

Thái độ/ Tính cách
-	 Trung thực, siêng năng, chính xác, ham học hỏi
-	 Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Nơi đào tạo
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Mô tả nghề

Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

57. Tên nghề: Nhân viên hành chính Logistics - Logistics Admin Staff

Các cơ quan, công sở, công ty, tập đoàn 
Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp 
Các đơn vị sản xuất 
Các khu du lịch, khách sạn…

Cao đẳng Viễn Đông 
Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội
Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long 
Cao đẳng Kinh tế công nghiệp TP HỒ CHÍ MINH

Nhân viên hành chính Logistics thực hiện các công việc thủ tục hành 
chính: xử lý chứng từ xuất nhập khẩu, chứng từ khai báo hải quan, 
kinh doanh Logistics, chăm sóc khách hàng, thanh toán quốc tế và 
giao nhận hiện trường.
Công việc của người làm nghề Hành chính Logistics là đảm bảo cho 
quá trình vận hành, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ của đơn vị 
được thực hiện một cách tiết kiệm nhất, giúp doanh nghiệp chiếm ưu 
thế trong môi trường cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cao mà vẫn đảm 
bảo tuân thủ quy định pháp luật của ngành, đáp ứng yêu cầu bậc 5 
trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Thực hiện các công việc thủ tục hành chính: xử lý chứng từ xuất 
nhập khẩu, chứng từ khai báo hải quan, kinh doanh Logistics, chăm 
sóc khách hàng, thanh toán quốc tế và giao nhận hiện trường; 
-     Đảm bảo cho quá trình vận hành, giao nhận hàng hóa và các dịch 

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính)
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

vụ của đơn vị được thực hiện một cách hiệu quả nhất;
-     Theo dõi cập nhật và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình 
giao dịch;
-     Giám sát và thực hiện các thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao 
dịch với nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;
-     Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức các cuộc họp;
-     Quản lý, cập nhật hồ sơ khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ 
liên quan.

-     Các công ty Logistics
-     Các doanh nghiệp có tham gia xuất nhập khẩu

Miền Bắc
Cao đẳng Ngoại Ngữ và Công nghệ Hà Nội
Cao đẳng Hàng Hải I – Hải Phòng

Miền Trung
Cao đẳng Giao thông Vận tải II - Đà Nẵng
Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V – Đà Nẵng

Miền Nam
Cao đẳng Sài Gòn
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
Cao đẳng Kỹ nghệ II
Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Tài chính Hải Quan
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Bằng cấp
Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Hành chính Logistics

Kiến thức và kĩ năng
-     Có kiến thức về kinh tế, kế toán, logistics, hải quan, ngoại thương, 
xuất nhập khẩu, bán hàng, thanh toán quốc tế, giao nhận vận tải quốc 
tế, chăm sóc khách hàng. 
-     Sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng: máy fax, máy scan, máy 
photocopy
-     Giao tiếp, trao đổi, đàm phán, thuyết phục khách hàng;
-     Kỹ năng quản lý thời gian, lên kế hoạch
-     Khả năng nắm bắt tâm lý, nhu cầu của khách hàng

Thái độ/ Tính cách
-     Trung thực, siêng năng, chính xác, ham học hỏi
-     Nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

110



Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính)

58. Tên nghề: Vận động viên và người chơi thể thao chuyên nghiệp
 - Sports Professional

NHÓM NGHỀ THỂ CHẤT – CƠ KHÍ

Mô tả nghề Vận động viên và người chơi thể thao chuyên nghiệp tham gia vào một 
môn thể thao nào đó với tư cách là người chơi hoặc người huấn luyện 
chuyên nghiệp. Họ tham gia vào các câu lạc bộ, tổ chức hoặc các cuộc 
thi đấu về các môn thể thao để đạt được thành tích cao. Nhiệm vụ cụ 
thể của họ phụ thuộc vào công việc cụ thể mà họ đảm nhận.
Nhiệm vụ chủ yếu gồm:
Vận động viên
-     Chơi và tham gia thi đấu một môn thể thao nào đó theo qui chế, 
luật đã được xây dựng, thể hiện tài năng, năng lực, kĩ thuật và phong 
cách của mình; 
-     Tham gia luyện tập thường xuyên, thực hiện các bài tập riêng để 
duy trì thể lực và chuyên môn vể môn thể thao mình chơi; 
-     Thảo luận với huấn luyện viên để quyết định chiến thuật thi đấu; 
-     Đánh giá đối thủ và điều kiện thi đấu; 
-     Thảo luận và kí hợp đồng thi đấu cho các câu lạc bộ, các tổ chức ...
Huấn luyện viên: 
-     Xác định điểm mạnh và điểm yếu của vận động viên và đội thể thao; 
-     Lập kế hoạch, hướng dẫn và điều chỉnh việc tập luyện; 
-     Lập kế hoạch và điều phối tham gia thi đấu; 
-     Chuẩn bị và khuyến khích vận động viên thi đấu; 
-     Xây dựng chiến lược chiến thuật thi đấu và chỉ đạo vận động viên;
-    Theo dõi và phân tích kĩ thuật, thể lực và phong độ để xác định 
hướng phát triển; 
-    Đại diện tại các cuộc thi đấu thể thao để đảm bảo tiêu chuẩn chất 
lượng, luật chơi và an toàn. 
-    Theo dõi thời gian thi đấu và ghi chép tỉ số, kết quả; 
-    Đánh giá thể hiện của đối thủ, việc thực hiện cho điểm, phạt và xác 
định kết quả.
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Bằng cấp
Không yêu cầu bằng cấp

Kiến thức và kĩ năng
-     Có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của ban huấn 
luyện đội tuyển

Thái độ/ Tính cách
-     Có phẩm chất đạo đức tốt

Yêu cầu 
công việc

Các đội tuyển thể thao 
Các trung tâm huấn luyện thể thao 
Các nhà văn hóa - thể thao 
Các cơ sở giáo dục – đào tạo 
Các cơ quan quản lí văn hóa-thể thao

Miền Bắc
Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh 
Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 
Trung cấp thể dục thể thao (Yên Bái) 

Miền Trung
Cao đẳng thể dục thể thao Thanh Hóa 

Miền Nam
Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh) 
Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh 

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói 
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ)

59. Tên nghề: Nhân viên Trồng trọt - Crop Grower

Mô tả nghề Nhân viên trồng trọt lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động 
trồng trọt và thu hoạch các loại cây lương thực, thực phẩm như lúa và 
cây có hạt, rau và hoa màu, cây công nghiệp như mía đường, thuốc lá, 
chè, cà phê, cao su, cây ăn quả như bưởi, xoài, cam chanh. Họ cung 
cấp hoặc bán thường xuyên cho cơ sở bán buôn, doanh nghiệp kinh 
doanh thương mại hoặc trực tiếp bán ra thị trường.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Xác định chủng loại và số lượng cây trồng; 
-     Mua giống, phân bón và vật tư khác; 
-     Cho thuê hoặc đầu tư cải tạo đất đai, nhà cửa, động vật làm việc, 
trang thiết bị, máy móc; 
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

-     Thực hiện các hoạt động canh tác như làm đất, gieo hạt, trồng cây, 
chăm sóc, thu hoạch; 
-     Lưu trữ và sơ chế sản phẩm sau thu hoạch; 
-     Nuôi dưỡng, chăm sóc động vật lấy sức kéo và bảo dưỡng các khu 
trang trại, máy móc thiết bị; 
-     Cung cấp và tiếp thị nông sản.

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Bảo vệ Thực vật, Trồng trọt, Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, Khoa học cây trồng, hoặc các ngành liên quan

Kiến thức và kĩ năng
-     Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo kinh nghiệm.
-     Có kinh nghiệm làm nông nghiệp là lợi thế.

Thái độ/ Tính cách
-     Có kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực

Lao động sản xuất tại các trang trại, nông trường chuyên canh một loại 
cây trồng, trồng cây hỗn hợp, hoặc trồng trọt kết hợp chăn nuôi, chế biến 
Lao động quản lí trang trại, nông trường về kĩ thuật hoặc tài chính, như 
tính toán chi phí, định giá sản phẩm và ghi chép sổ sách 
Lao động thu hoạch, chế biến, vận chuyển hoặc nhân viên tiếp thị, bán 
hàng tại các cơ sở, doanh nghiệp thu mua, chế biến, vận chuyển và 
kinh doanh nông sản 
Tự tạo việc làm tại gia đình

Miền Bắc
Học viện Nông nghiệp Hà Nội 
Đại học Thái nguyên – Đại học Nông lâm 
Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội 

Miền Trung
Trung cấp Nông nghiệp Quảng Trị 
Cao đẳng kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình 

Miền Nam
Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh
Trung cấp Kĩ thuật Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh 

Khuyết tật vận động
Khuyết tật nghe nói 
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ)
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Yêu cầu 
công việc

60. Tên nghề: Thợ đường ống - Plumbers and Pipe Fitters

Mô tả nghề Thợ đường ống lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng hệ thống ống dẫn và 
máy móc cho đường cấp nước, khí đốt, hệ thống thoát nước, hệ thống 
cống rãnh và thiết bị chạy bằng sức nước và khí nén.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Đo, cắt, bắt ren, uốn cong, nối lại bằng đoạn nối, lắp, bảo dưỡng và 
sửa chữa các ống dẫn, vật cố định của hệ thống thoát nước, hệ thống 
làm nóng, hệ thống cung cấp nước và hệ thống cống rãnh; 
-     Lắp các thiết bị ga, máy rửa bát và bình nước nóng, bồn rửa và toa 
lét sử dụng bằng tay và bằng sức mạnh của dụng cụ; 
-     Đặt ống bằng đất sét, xi măng hoặc gang xuống rãnh, mương để 
tạo thành cống rãnh, ống dẫn nước, đường ống nước hoặc cho các 
mục đích khác; 
-     Xem xét, kiểm tra các hệ thống và ống đã được lắp đặt, sử dụng 
máy đo áp suất, theo dõi và kiểm tra thủy tĩnh hoặc dùng các phương 
pháp khác;
-     Thực hiện các công việc có liên quan; 
-     Giám sát các công nhân khác.

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành cấp thoát nước

Kiến thức và kĩ năng
-     Tay nghề tốt
-     Kiến thức và kỹ năng về lắp đặt, sửa chữa đường ống, hệ thống 
cấp thoát nước
-     Am hiểu cách cài đặt, lắp ráp, sửa chữa các thiết bị liên quan

Thái độ/ Tính cách
-     Siêng năng, 
-     Tinh thần trách nhiệm cao 
-     Trung thực
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

61. Tên nghề: Kỹ thuật viên chăn nuôi gia súc, gia cầm - Animal Husbandry Technician

Mô tả nghề

Các công ty xây dựng 
Các công ty lắp đặt, sửa chữa 
Nhà máy lọc dầu 
Tự mở cơ sở hoặc hành nghề tư nhân

Miền Bắc
Đại học Kiến Trúc Hà Nội 
Đại học Xây dựng
Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (Lạng Sơn) 
Trung cấp Kĩ Thuật Xây dựng và Nghiệp vụ (Vĩnh Phúc) 

Miền Trung
Cao đẳng Kĩ thuật Việt – Đức Nghệ An 
Cao đẳng Cơ giới Quảng Ngãi 
Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ

Miền Nam
Đại học Thủy Lợi Cơ sở II (TP Hồ Chí Minh) 
Cao đẳng Gia Lai 

Khuyết tật vận động (nhẹ, di chuyển linh hoạt)
Khuyết tật nghe nói (nhẹ)
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ)

Kỹ thuật viên chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện các hoạt động nuôi 
dưỡng và chăm sóc gia súc gia cầm như trâu, bò, cừu, lợn, dê, ngựa, 
chó, mèo, gà, vịt, ngan, ngỗng, chim… cho các mục đích như làm 
việc, chơi thể thao hoặc làm thú cảnh, lấy thịt, sữa, lông, da và các sản 
phẩm khác để cung cấp hoặc bán thường xuyên cho cơ sở bán buôn, 
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Nơi làm việc

Nơi đào tạo

doanh nghiệp kinh doanh thương mại hoặc trực tiếp bán ra thị trường.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cần thiết để chăm sóc, 
nuôi dưỡng gia súc (ví dụ như trâu, bò, lợn, dê) và gia cầm (ví dụ như 
gà, vịt, chim); 
-     Phân tích việc sử dụng gia súc, gia cầm vào các mục đích công 
việc, chơi thể thao, làm thú kiểng hay để lấy thịt, sữa, lông, da và các 
sản phẩm khác; 
-     Cung cấp hoặc bán thường xuyên cho cơ sở bán buôn, doanh 
nghiệp kinh doanh thương mại hoặc trực tiếp bán ra thị trường.

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Chăn nuôi

Kiến thức và kĩ năng
-     Kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi loài vật.
-     Kiến thức về công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, áp dụng 
cho việc thí nghiệm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu 
dinh dưỡng, phát triển của vật nuôi.
-     Cẩn thận trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, kiểm tra sức khỏe 
loài vật nuôi.
-     Kỹ năng tin học văn phòng để áp dụng cho việc lập báo cáo, gửi 
kết quả cho cấp trên.

Thái độ/ Tính cách
-     Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
-     Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi;
-     Có tinh thần cầu tiến, tinh thần trách nhiệm caop.

Yêu cầu 
công việc

Các trang trại 
Trang trại sản xuất sữa 
Các phòng khám thú y 
Các công ty bán sản phẩm gia súc 
Các viện nghiên cứu

Miền Bắc
Học viện Nông nghiệp Hà Nội 
Đại học Thái nguyên – ĐẠI HỌC Nông Lâm 
Đại học Hải Phòng
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Yêu cầu 
công việc

Miền Trung
Đại học Quảng Bình 
Đại học Huế - Đại học Nông Lâm

Miền Nam
Đại học An Giang 
Đại học Cần Thơ 
Đại học Phú Yên 
Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (Cần Thơ)

Khuyết tật vận động 
Khuyết tật nghe nói 
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ)

Kĩ thuật viên thiết bị lạnh và điều hòa không khí lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa máy điều hòa không khí, hệ thống máy lạnh và các thiết bị 
liên quan, ví dụ như điều hòa, tủ lạnh, kho lạnh và các hệ thống làm 
lạnh công nghiệp.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Đọc bản thiết kế, bản vẽ hoặc các chi tiết kĩ thuật; 
-     Lắp ráp, lắp đặt và sửa chữa các phần hợp thành của hệ thống điều 
hòa không khí và hệ thống máy lạnh; 
-     Kết nối hệ thống ống dẫn và các thiết bị bằng việc bắt bu-lông, ghép 
bằng đinh tán, hàn lại; 
-     Kiểm tra hệ thống, chẩn đoán lỗi, và thực hiện các công việc bảo 
dưỡng thường xuyên.

62. Tên nghề: Kĩ thuật viên thiết bị lạnh và điều hòa không khí 

Mô tả nghề

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, Kĩ 
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Các nhà máy có hệ thống thiết bị lạnh, kho lạnh và điều hòa không khí như: 
nhà máy thủy sản, đông lạnh, chế biến thực phẩm, đường, giấy, dệt… 
Các công ty cơ điện lạnh 
Các cao ốc văn phòng, nhà hàng khách sạn lớn, các siêu thị, cảng, sân 
bay… có hệ thống điều hòa lớn 
Các cửa hàng thiết bị lạnh và điều hòa không khí 
Tự tạo việc làm

Miền Bắc
Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
Cao đẳng Văn Lang Hà Nội
Cao đẳng Việt - Đức Vĩnh Phúc 
Trung cấp Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hoài Đức, Hà Nội 
Trung cấp Cơ khí Xây dựng, Gia Lâm, Hà Nội 

Miền Trung
Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá 
Cao đẳng Kĩ thuật Việt - Đức, Nghệ An 
Cao đẳng Kĩ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Nghệ An 
Trung cấp Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá 
Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật công nghiệp Vinh, Nghệ An 
Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Đô Lương, Nghệ An 

Miền Nam
Trung cấp Quang Trung TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Thủ Đức TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Kĩ thuật Công nghệ Hùng Vương TP Hồ Chí Minh 
Cao đẳng Số 8 – Bộ Quốc Phòng, Đồng Nai 
Cao đẳng Đồng Nai, Đồng Nai 
Cao đẳng TP Hồ Chí Minh

thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

Kiến thức và kĩ năng
-     Kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật vận hành, sửa chữa thiết bị lanh, 
kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Thái độ/ Tính cách
-     Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
-     Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi;
-     Có tinh thần cầu tiến, tinh thần trách nhiệm cao.

Khuyết tật vận động 
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, có sử dụng máy trợ thính, nặng cần có công 
nghệ/ người hỗ trợ khi giao tiếp, học, và làm việc)
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ)
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Nơi làm việc

Thợ mộc và thợ làm đồ gỗ gia dụng cắt, tạo dáng, lắp ráp, chế tạo và 
bảo dưỡng sửa chữa nhiều loại công trình và đồ đạc bằng gỗ. 
Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Chế tạo, sửa đổi và sửa chữa các cấu trúc và đồ mộc khác tại 
xưởng mộc và trên công trường xây dựng; 
-     Xây dựng và thay thế các cấu trúc bằng gỗ nặng trên các khu đất 
đang xây dựng nhà ở; 
-     Lắp ráp, sửa đổi đồ đạc cố định của tòa nhà như tường, cửa, khung 
cửa sổ và cửa ra vào, và ván ô của cửa hoặc tường; 
-     Chế tạo và sửa chữa các thiết bị sân khấu cho sân khấu biểu diễn, 
phim điện ảnh hoặc các chương trình truyền hình; 
-     Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa các đồ đạc cố định bằng gỗ và đồ 
đạc trong toa hành khách và các loại tàu xe khác. 

Bằng cấp
Trung cấp trở lên chuyên ngành gia công và thiết kế sản phẩm mộc, 
mộc dân dụng, mộc xây dựng và trang trí nội thất, mộc mĩ nghệ.

Kiến thức và kĩ năng
-     Am hiểu vật liệu và kết cấu, lắp ráp. Thành thạo các máy móc 
ngành mộc

Thái độ/ Tính cách
-     Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
-     Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi;
-     Có tinh thần cầu tiến, tinh thần trách nhiệm cao.

63. Tên nghề: Thợ mộc và thợ làm đồ gỗ - Carpenters and Joiners

Yêu cầu 
công việc

Mô tả nghề

Các công ty gia công, chế biến gỗ và lâm sản, thiết kế nội thất 
Các công ty kinh doanh đồ gỗ 
Các doanh nghiệp xây dựng dân dụng 
Các xưởng mộc gia đình 
Tự mở cơ sở hoặc hành nghề tư nhân

Nơi đào tạo Cao đẳng nghề Kĩ thuật mĩ nghệ Việt Nam (Hà Nội) 
Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội 
Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình 
Trung cấp nghề thủ công mĩ nghệ Nam Định 
Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương
Trung cấp nghề Quảng Xương

Loại khuyết 
tật phù hợp

Khuyết tật vận động 
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, có sử dụng máy trợ thính, nặng cần có công 
nghệ/ người hỗ trợ khi giao tiếp, học, và làm việc)
Khuyết tật trí tuệ (nhẹ)
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Loại khuyết 
tật phù hợp

Nơi làm việc

Nơi đào tạo

Yêu cầu 
công việc

Mô tả nghề

Làm việc tại các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp, 
doanh nghiệp sản xuất để làm việc ở các vị trí chuyên về điện. 
Các doanh nghiệp chuyên cung cấp điện như điện lực, nhà máy thủy 
điện, truyền tải điện ….

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện có đào tạo nghề sơ cấp 
về điện, điện dân dụng

Khuyết tật vận động (nhẹ, di chuyển linh hoạt)
Khuyết tật nghe nói (nhẹ, sử dụng máy trợ thính)
Khuyết tật trí tệ (nhẹ)

Thợ lắp đặt và sửa chữa điện lắp 
đặt và sửa chữa điện các thiết bị về 
điện trong hệ thống điện hộ gia đình, 
công ty, trường học, chung cư, nhà 
máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh, 
sửa chữa cơ khí v.v.

Bằng cấp
Chứng chỉ nghề hoặc Trung cấp trở lên chuyên ngành điện dân dụng 
hoặc điện công nghiệp

Kiến thức và kĩ năng
-     Kiến thức chuyên môn và kĩ năng lắp đặt, sữa chữa, bảo trì các thiết 
bị điện và hệ thống điện.
-     Ưu tiên có kinh nghiệm thi công, lắp đặt, sữa chữa điện.

Thái độ/ Tính cách
-     Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
-     Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi;
-     Có tinh thần cầu tiến, tinh thần trách nhiệm cao.

64. Tên nghề: Thợ lắp đặt và sửa chữa điện- Electrician

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:
-     Lắp đặt hệ thống mạng điện sản 
xuất và sinh hoạt. 
-     Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện 
-    Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, và 
sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ 
dùng điện.

120



PHẦN 2: THÔNG TIN MỘT SỐ CƠ SỞ ĐÀO TẠO

I. CAO ĐẲNG CƠ GIỚI THỦY LỢI

1. Thông tin chung
     Địa chỉ: KM44, QL 1A, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
     Số điện thoại: 02513968206
     Website: https://vcmi.edu.vn/

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào 
trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển 
sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành (căn cứ kết quả học tập ở 
phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức 
khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét 
và quyết định tuyển thẳng vào học).

Đối với hệ Cao đẳng, trường thực hiện chính 
sách tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện tại trường
Tiếp cận một phần. Một số công trình xây dựng 
cũ chưa có hạng mục hỗ trợ người khuyết tật 
sử dụng xe lăn. Các công trình xây dựng sau 
này đã có các hạng mục cho người khuyết tật 
sử dụng xe lăn có thể di chuyển: lối đi, thang 
máy, nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật

c. Khả năng điều chỉnh về phương pháp 
giáo dục và tài liệu giảng dạy
Người khuyết tật được miễn học các môn học 
theo quy định của thông tư 04/2022/BLĐTBXH

d. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước. Thực hiện các chính sách miễn giảm 
học phí theo quy định của nhà nước. Có chính 
sách ưu tiên trong xét học bổng đối với người 
khuyết tật

e. Các chính sách hỗ trợ khác dành cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Giới thiệu thực tập, giới thiệu việc làm, tư vấn 
ngành nghề phù hợp dạng tật. Đoàn, Hội sinh 
viên tình nguyện hỗ sợ sinh viên khuyết tật 
trong các hoạt động học tập.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí .   May thời trang.   Kế toán doanh nghiệp.   Xử lý dữ liệu (tin học).   Quản trị mạng máy tính 

4. Học phí.   Miễn 100% học phí cho 200 sinh viên Cao 
đẳng có Hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai.   Miễn 100% phí học nghề đối với học sinh 
tốt nghiệp Trung học cơ sở học hệ Trung cấp.   Học phí văn hóa THPT: 300.000đ/ tháng

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành cho Người khuyết tật
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II. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

1. Thông tin chung
     Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
     Số điện thoại: 028 3897 0023
     Website: https://tdc.edu.vn/

2. Hỏi và đáp về các chính sách tuyển sinh 
và đào tạo dành cho Người khuyết tật 
(Người khuyết tật)

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật

.   Truyền thông và mạng máy tính.   Công nghệ thông tin .   Thiết kế đồ họa.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Tiếng Anh.   Tiếng Nhật.   Tiếng Hàn Quốc.   Kế toán.   Tài chính - ngân hàng.   Marketing.   Kinh doanh thương mại.   Quản trị kinh doanh.   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

4. Học phí (Dự kiến).   Học phí trung bình: 6.5 - 7.5 triệu/ Học kỳ. .   Đối với những thí sinh tốt nghiệp Trung 
học cơ sở học trung cấp sẽ được nhà 
trường hoàn trả 100% học phí giáo dục 
nghề nghiệp. 

a. Điều kiện tuyển sinh
Sinh viên khuyết tật được xét tuyển giống như 
sinh viên không khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện tại trường
Không tiếp cận cho người sử dụng xe lăn.

c. Khả năng điều chỉnh về phương pháp 
giáo dục và tài liệu giảng dạy
Chưa có sinh viên khuyết tật, do đó chưa có sự 
điều chỉnh về phương pháp giáo dục, tài liệu 
giảng dạy, và hình thức đánh giá phù hợp với 
các dạng khuyết tật.

d. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Trường đã có công văn yêu cầu phòng công 
tác chính trị học sinh, sinh viên và các phòng 
ban khác tham mưu các chính sách hỗ trợ cho 
Người khuyết tật.

e. Các chính sách hỗ trợ khác dành cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Trường hỗ trợ giới thiệu thực tập, giới thiệu 
việc làm, tư vấn ngành nghề phù hợp dạng tật. 
Đoàn, Hội sinh viên tình nguyện hỗ sợ sinh viên 
khuyết tật trong các hoạt động học tập.
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III. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT NGUYỄN HỮU CẢNH

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 500 - 502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Q7, TP Hồ Chí Minh
      Số điện thoại: 028 3873 0194
      Website: https://cntt.nhct.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào 
trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển 
sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành (căn cứ kết quả học tập ở 
phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức 
khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét 
và quyết định tuyển thẳng vào học).

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện tại trường
Tiếp cận một phần

c. Khả năng điều chỉnh về phương pháp 
giáo dục và tài liệu giảng dạy
Sẵn sàng điều chỉnh phương pháp giáo dục, tài 
liệu giảng dạy, và đánh giá bằng cách trao đổi 
trực tiếp với Người khuyết tật

d. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà nước 

e. Các chính sách hỗ trợ khác dành cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Giới thiệu thực tập, giới thiệu việc làm, hỗ trợ 
xe lăn, chân, tay giả, tư vấn ngành nghề phù 
hợp dạng tật. Đoàn, hội sinh viên tình nguyện 
hỗ sợ sinh viên khuyết tật

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Kinh doanh xuất nhập khẩu.   Tài chính - Ngân hàng.   Kế toán doanh nghiệp.   Điện công nghiệp và dân dụng.   Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt.   Thiết kế thời trang.   Tin học ứng dụng.   Thiết kế và quản lý website.   Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính.   Thương mại điện tử.   Truyền thông đa phương tiện.   Thiết kế đồ họa.   Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.   Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.   Quản trị mạng máy tính.   Hành chính Logistics

4. Học phí (theo thông báo học phí năm 2023).   Học sinh tốt nghiệp THCS: Miễn 100%   
học phí.   Học sinh tốt nghiệp THPT: .   Theo niên chế.   Ngành kinh tế: 796.800đ/ tháng.  Ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin: 
996.000đ/ tháng.   Ngành dịch vụ và du lịch: 996.000đ/ tháng.   Theo tín chỉ.   Ngành kinh tế: 359.000đ/ tín chỉ.   Ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin: 
449.000đ/ tín chỉ.   Ngành dịch vụ: 449.000đ/ tín chỉ
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IV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ 2

1. Thông tin chung
     Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
     Số điện thoại: 039 511 38 39
     Website: https://Học việnct.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào 
trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển 
sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành (căn cứ kết quả học tập ở 
phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức 
khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét 
và quyết định tuyển thẳng vào học).

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện tại trường
Tiếp cận hoàn toàn

c. Khả năng điều chỉnh về phương pháp 
giáo dục và tài liệu giảng dạy
Trường sẵn sàng điều chỉnh tài liệu, phương 
pháp đào tạo, và đánh giá học sinh sinh viên 
khuyết tật với sự tư vấn của chuyên gia

d. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Trường áp dụng chính sách miễn giảm cho 
Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; xét 
theo nghị định 81/2021 của bộ LĐTB & XH 
(Miễn 100% học phí theo quy định của nhà 
nước cho HSSV)

e. Các chính sách hỗ trợ khác dành cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Giới thiệu thực tập, giới thiệu việc làm, hỗ trợ 
xe lăn, chân, tay giả, tư vấn ngành nghề phù 
hợp dạng tật. Đoàn, hội sinh viên tình nguyện 
hỗ sợ sinh viên khuyết tật

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Kỹ thuật máy lạnh - điều hòa không khí.   Bán hàng trong siêu thị.   Kế toán doanh nghiệp.   Quản trị doanh nghiệp.   Chăm sóc sắc đẹp.   Dược.   May thời trang.   Thiết kế thời trang.   Kỹ thuật chế biến món ăn

4. Học phí (theo mức học phí năm 2023).   Hệ Cao đẳng: 8 - 15 triệu/ năm, tùy 
theo ngành.   Hệ Trung cấp: Miễn học phí học nghề, chỉ 
đóng học phí học văn hóa.   Theo thông tư số 36: Ngành xử lý nước 
thải công nghiệp được miễn học phí và 12 
ngành, nghề giảm 70% học phí, gồm:

1.     Công nghệ kỹ thuật cơ khí

2.     Hướng dẫn du lịch

3.     Kỹ thuật chế biến món ăn

4.     Điện công nghiệp

5.     Công nghệ ô tô

6.     Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7.     Dược

8.     Kỹ thuật thoát nước & Xử lý nước thải

9.     Hàn

10.     Cắt gọt kim loại 

11.     Kỹ thuật xây dựng

12.     May thời trang
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V. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN

V. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN

1.  Thông tin chung
     Địa chỉ: Số 60, Quốc lộ 1A, Khu phố Thanh Xuân, P.5, Tp.Tân An, Tỉnh Long An
     Số điện thoại: 0723.827.694
     Website: https://lac.edu.vn/

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: Số 34, tổ dân phố 1, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ
      Số điện thoại: (0215) 3810 163
      Website: http://dtec.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào 
trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển 
sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành (căn cứ kết quả học tập ở 
phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức 
khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét 
và quyết định tuyển thẳng vào học).

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện tại trường
Tiếp cận một phần. Xe lăn có thể di chuyển được.

c. Khả năng điều chỉnh về phương pháp 
giáo dục và tài liệu giảng dạy
Trường sẵn sàng điều chỉnh tài liệu, phương 
pháp đào tạo, và đánh giá với sự tư vấn của 
chuyên gia.

d. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà nước 

e. Các chính sách hỗ trợ khác dành cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật
Tư vấn ngành nghề phù hợp dạng tật, Đoàn, 
hội sinh viên tình nguyện hỗ sợ sinh viên khu-
yết tật.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).   Lập trình máy tính.   Nghiệp vụ bán hàng.   Quản lý và bán hàng trong siêu thị.    Kế toán tin học.   Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm 
xã hội.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Quản trị mạng máy tính.   Kế toán doanh nghiệp.   Công tác xã hội.   Thú y

4. Học phí (theo mức học phí năm 
2022 - 2023).   Hệ Cao đẳng: 945.000đ - 3.150.000đ/ năm, 
tùy theo ngành

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển sinh 

125



trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành (căn cứ kết quả học tập ở 
phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức 
khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét 
và quyết định tuyển thẳng vào học).

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận 1 phần. Những công trình mới xây 
dựng có đường tiếp cận cho người sử dụng 
xe lăn.

c. Khả năng điều chỉnh về phương pháp 
giáo dục và tài liệu giảng dạy
Trường sẵn sàng điều chỉnh tài liệu, phương 
pháp đào tạo và đánh giá với sự tư vấn của 
chuyên gia.

d. Chính sách miễn giảm học phí cho hoc 
sinh, sinh viên khuyết tật 
Trường áp dụng miễn giảm theo chính sách 
chung của nhà nước. Theo Nghị định 81/2021/
NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ.

e. Những hỗ trợ khác dành cho học sinh, 
sinh viên khuyết tật 
Câu trả lời: Giới thiệu thực tập, Giới thiệu việc 
làm, Tư vấn ngành nghề phù hợp dạng tật

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Hệ Cao đẳng - Trung cấp

.   Bán hàng trong siêu thị.   Tài chính - Ngân hàng.   Kế toán.   Khoa học cây trồng.   Chăn nuôi.   Lâm nghiệp.   Dịch vụ pháp lý.   Công nghệ thông tin.   Chăn nuôi - Thú y.   Hệ Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.   Trang điểm thẩm mỹ.   Kỹ thuật vẽ móng.   Thợ tóc chuyên nghiệp.   Kỹ thuật pha chế đồ uống.   Tin học văn phòng.   Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính để bàn.   Kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, vườn.   KỸ thuật chăn nuôi

4. Học phí .   Miễn học phí.   HSSV khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc 
cận nghèo.   HSSV không có nguồn nuôi dưỡng thuộc 
đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của 
Chính phủ.   HSSV tốt nghiệp THCS đi học Trung cấp.   Các trường hợp khác.   Từ 6.850.000-7.055.000 đồng/học kì 
(Tham khảo nguồn: https://daihoc.mobiedu.vn/
truong/cdd6203/)

VI. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.  Thông tin chung
     Địa chỉ: 252 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM
     Số điện thoại: (028) 38 439 775 - (028) 39 310 169
     Website: https://hcmct.edu.vn/

126



VII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
      Số điện thoại:  02363.942.790 – 02363.940.946
      Website: https://danavTrung cấp.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Xét tuyển giống như sinh viên không khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận một phần. Đối với cở sở mới xây dựng, 
xe lăn có thể di chuyển được.

c. Khả năng điều chỉnh phương pháp giáo 
dục và tài liệu giảng dạy 
Sẵn sàng điều chỉnh tài liệu, phương pháp đào 
tạo và đánh giá với sự tư vấn của chuyên gia.

d. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh sinh viên khuyết tật 
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước. Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 
28/7/2021 của Chính phủ.

e. Những hỗ trợ khác dành cho học sinh 
sinh viên khuyết tật 
Trường hiện tại không có sinh viên khuyết tật, 
chưa biết cách để hỗ trợ.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Quản trị Kinh doanh.   Kế toán.   Công nghệ thông tin.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4. Học phí .   Học phí năm học 2023-2024.   Cao đẳng: 4.260.000-4.950.000 đồng/HKI.   Hệ sơ cấp và đào tạo thường xuyên: Học 
phí theo qui định..   Theo NĐ 81/2021/ NĐ-CP & TT 05.2023/
TT-BLĐTBXH: Giảm học phí 70% các ngành:
1.    Công nghệ kỹ thuật xây dựng
2.    Xây dựng cầu đường bộ
3.    Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
4.    Điện công nghiệp
5.    Kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí
6.   Công nghệ kỹ thuật ô tô

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Tùy theo ngành nghề, Nhà trường sẽ tư vấn 
cho học sinh vào học nghề cho phù hợp và dựa 
trên quy định về tuyển sinh của Nhà trường.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận một phần. 

c. Khả năng điều chỉnh phương pháp giáo 
dục và tài liệu giảng dạy

Trường sẵn sàng điều chỉnh với sự tư vấn của 
chuyên gia

d. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật 
Trường áp dụng chính sách miễn giảm theo 
chính sách chung của nhà nước

e. Những hỗ trợ khác dành cho sinh viên 
khuyết tật 
Giới thiệu thực tập, giới thiệu việc làm, hỗ trợ 
xe lăn, chân, tay giả, tư vấn ngành nghề phù 
hợp dạng tật. Đoàn, hội sinh viên tình nguyện 
hỗ sợ sinh viên khuyết tật

127



3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Công nghệ thông tin.    Kế toán doanh nghiệp.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính.   Lập trình máy tính.   Marketing thương mại

.   May thời trang.   Phiên dịch tiếng Anh thương mại.   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.   Quản trị mạng máy tính.   Thiết kế thời trang

4. Học phí .   Bậc Cao đẳng: 1.100.000đ/ Học kỳ.   Bậc Trung cấp: 850.000đ/ Học kỳ

VIII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế
      Số điện thoại:  +84-0234-3822813
      Website: http://www.hueic.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật

a. Điều kiện tuyển sinh
Xét tuyển giống như sinh viên không khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Không tiếp cận

c. Khả năng điều chỉnh phương pháp giáo 
dục và tài liệu giảng dạy 
Chưa sẵn sàng điều chỉnh vì chưa biết phương 
pháp phù hợp cho Người khuyết tật.

d. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà nước.

e. Những hỗ trợ khác dành cho sinh viên 
khuyết tật 
Giới thiệu thực tập, giới thiệu việc làm, hỗ trợ 
xe lăn, chân, tay giả, tư vấn ngành nghề phù 
hợp dạng tật. Đoàn, hội sinh viên tình nguyện 
hỗ sợ sinh viên khuyết tật.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật.   Kế toán doanh nghiệp.   Tiếng Anh thương mại và du lịch.   Chăm sóc sắc đẹp.   Thương mại điện tử (quản trị kinh doanh 
online).   Tin học ứng dụng.   Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Công nghệ thực phẩm.   Kế toán doanh nghiệp.   Tổ chức sự kiện.   Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại.   Trang trí nội thất

4. Học phí (theo thông tin tuyển sinh từ trang 
web của trường).   Học sinh, sinh viên khuyết tật được xếp vào 
nhóm 7 đối tượng được miễn 100% học phí
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IX. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG 5

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 28 Ngô Xuân Thu, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
      Số điện thoại:   02363842266 
      Website: http://caodanggtvttw5.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Câu trả lời: người khuyết tật tại các cơ sở 
Giáo dục nghề nghiệp được xét tuyển theo 
quy định tại thông tư về tuyển sinh của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội

Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển 
thẳng vào đại học, cao đẳng (căn cứ kết quả 
học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình 
trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo 
để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học)

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận một phần. Thư viện, Hội trường, phòng 
y tế tại tầng 1, ưu tiên bố trí phòng học lý thuyết 
nghề đối với người học có khuyết tật tại tầng 
1. Đa số phòng tích hợp, thực hành của Nhà 
trường tại tầng 1.

c. Khả năng điều chỉnh phương pháp giáo 
dục và tài liệu giảng dạy
Trường điều chỉnh bằng cách kết hợp giữa trao 
đổi trực tiếp với Người khuyết tật, tham vấn với 
chuyên gia, và hội đồng đào tạo Nhà trường.

d. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật 
Bên cạnh việc thực hiện theo chính sách Nhà 
nước, nhà trường có các chính sách hỗ trợ trực 
tiếp cho người học, bố trí phòng ở Kí túc xá hợp 
lý, miễn phí, tìm kiếm các nguồn tài trợ, hỗ trợ 
từ doanh nghiệp, xã hội, sự tạo điều kiện của 
viên chức Nhà trường cho người học.

e. Những hỗ trợ khác dành cho sinh viên 
khuyết tật 
Câu trả lời: Giới thiệu thực tập, Giới thiệu việc 
làm, Hỗ trợ xe lăn, chân, tay giả, Tư vấn ngành 
nghề phù hợp dạng tật. Đoàn, hội sinh viên tình 
nguyện hỗ sợ sinh viên khuyết tật.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn, 
nghẹ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông 
tin và kinh doanh:.   Thiết kế đồ họa.   Tiếng Anh.   Tiếng Anh du lịch.   Kế toán doanh nghiệp.   Kinh doanh thương mại.   Nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin.   Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4. Học phí (theo mức phí năm học 2022 - 2023).   Nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn, 
nghẹ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông 
tin và kinh doanh(Thiết kế đồ họa, Tiếng Anh, 
Tiếng Anh du lịch, Kế toán doanh nghiệp, Kinh 
doanh thương mại).   Hệ Cao đẳng: 260.000đ/ tín chỉ.   Hệ Trung cấp: 1.248.000đ/ tháng.   Nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông 
tin (Chỉ dành cho hệ Cao đẳng).   Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 
mềm): 341.000đ/ tín chỉ .   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí: 
306.000đ/ tín chỉ
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X. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC

XI. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT BẠC LIÊU

1.  Thông tin chung
     Địa chỉ: 899 QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
     Số điện thoại:   0271 3881 093
     Website: https://cdbp.edu.vn/

1.  Thông tin chung
     Địa chỉ: Số 01, Đường Nguyễn Thị Đương, khóm 01, Phường 01, Thành phố Bạc Liêu
     Số điện thoại:  (02913) 822 589 - (02913) 825 619
     Website: http://www.ktktbl.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật

a. Điều kiện tuyển sinh
Sinh viên khuyết tật tham gia xét tuyển giống 
như sinh viên không khuyết tật.

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Có giới hạn ngành tuyển sinh đối với học sinh 
sinh viên khuyết tật. 

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận một phần.  

c. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật 
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước.

d. Số lượng sinh viên khuyết tật tại trường
Hiện có 2 sinh viên khuyết tật vận động, theo 
học ngành dược.

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
100% tốt nghiệp có việc làm. 

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Hệ Cao đẳng.   Kế toán doanh nghiệp.   Công nghệ thông tin.   Dược.   Điều dưỡng.   Hộ sinh.   Giáo dục mầm non.   Hệ Trung cấp.   Công nghệ thông tin.   Kế toán doanh nghiệp.   Y sĩ đa khoa.   Dược.   Điều dưỡng.   Hộ sinh.   Kỹ thuật xét nghiệm

4. Học phí (theo mức phí năm học 
2022 - 2023, tham khảo tại trang web của 
trường).   Dự kiến hệ Cao đẳng, Trung cấp: 
890.000 - 1.311.000đ/ tháng .   Đối với hệ Trung cấp: Miễn học phí đối với 
học sinh xét tuyển trình độ THCS có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Bình Phước. 
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XII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 
●   Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
     Điện thoại: (028) 38 483 265
●   Cơ sở 2: 19A, Đường 17, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
     Điện thoại: (028) 37.225.782
     Website: http://www.caodangnghehcm.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Dựa theo tình hình sức khoẻ mà mức độ khu-
yết tật để chọn tìm ngành nghề phù hợp
Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường có giới hạn ngành tuyển sinh đối với 
Người khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận hoàn toàn.

c. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinhsinh viên khuyết tật 
Tuỳ theo từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể 

d. Số lượng học sinh sinh viên là người 
khuyết tật tại trường
Hiện trường chưa có học sinh sinh viên khuyết 
tật nào. Người khuyết tật có thể đăng ký học 
ngành Công nghệ thông tin và kế toán. 

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Hệ Cao đẳng.   Công nghệ thông tin.   Quản trị bán hàng.   Kế toán.   Thú y.   Nuôi trồng thủy sản.   Thiết kế đồ họa.   Diễn viên kịch - điện ảnh

.   Quản trị du lịch và lữ hành.   Quản trị marketing.   Hệ Trung cấp.   Kế toán doanh nghiệp.   Kế toán tin học.   Chăn nuôi - Thú y.   Nuôi trồng thủy sản.   Chế biến và bảo quản thủy sản.   Trồng trọt vào bảo vệ thực vật.   Văn thư - lưu trữ.   Văn  thư hành chính.   Pháp luật.   Thanh nhạc.   Hội họa.   Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính.   Tin học ứng dụng.   Kỹ thuật chế biến món ăn.   Sáng tác âm nhạc

4. Học phí (theo mức phí năm học 2022 - 
2023, tham khảo tại trang web của trường).   Đối với người học tốt nghiệp THCS: Miễn 
100% học phí khi học tiếp lên trình độ trung 
cấp theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 
17/08/2021 của Chính phủ..   Đối với đối tượng tốt nghiệp trung học phổ 
thông hoặc tương đương trở lên.   Hình thức đào tạo chính quy: Hệ trung cấp 
8.000.000 đồng/năm; Hệ Cao đẳng: 9.000.000 
đồng/năm học.   Hình thức đào tạo vừa làm vừa học: Hệ 
Trung cấp, Hệ Cao đẳng: 9.000.000 đồng/năm 
học.
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2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Sinh viên khuyết tật tham gia xét tuyển giống 
như sinh viên không khuyết tật.
Có giới hạn hành tuyển sinh đối với Người khu-
yết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận hoàn toàn.

c. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật 
Trường áp dụng chính sách miễn giảm theo 
chính sách chung của nhà nước

d. Số lượng học sinh, sinh viên là người 
khuyết tật 
Trường hiện có sinh viên khuyết tật vận động 
và bại não cấp độ nhẹ, theo học ngành công 
nghệ thông tin và chế biến thực phẩm

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
100% tốt nghiệp, 70% có việc làm

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Khối kỹ thuật

.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính.   CNTT (ứng dụng phần mềm).   Quản trị mạng máy tính.   Thiết kế đồ họa.   Chế biến thực phẩm.   Khối kinh tế.   Kế toán doanh nghiệp.   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

4. Học phí (theo mức phí năm học 2024 - 
2025, tham khảo tại trang web của trường).   Học phí Cao đẳng chính quy dự kiến 1 học 
kỳ/ 5 tháng/ 20-25 tín chỉ.   Các nghề khối kinh tế: 195.000đồng/1 tín chỉ.   Các nghề khối kỹ thuật: 235.000đồng/1 tín chi.   Học phí Trung cấp chính quy dự kiến 1 học 
kỳ/ 5 tháng.   Miễn 100% học phí học nghề cho học sinh 
tốt nghiệp THCS đăng ký học Trung cấp.   Các nghề sau được miễn giảm 70% học 
phí: Cắt gọt kim loại – CNC, Điện công nghiệp, 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công 
nghệ ô tô, Chế biến thực phẩm. 

XIII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢNG BÌNH

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: TDP1 - Phường Bắc Lý (sát, Đường tránh Tp Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình 47106
     Điện thoại: 0232 3835 383
     Website: http://caodangquangbinh.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 
a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển 
thẳng vào đại học, cao đẳng (căn cứ kết quả 
học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình 
trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo 
để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học)

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Không tiếp cận

c. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật 
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước. Miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/
NĐ-CP; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg; Nghị 
Quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Bình về thực hiện chế độ miễn 
giảm học phí; Quyết định số 5087/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành định mức 
KT-KT đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 
cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng 
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XIV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ:
●    Trụ sở chính: 261 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
●    Cơ sở 2: 01, Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
      Điện thoại: 0257.38.28.248
      Website: https://miTrung cấp.edu.vn/

Bình; các chính sách về nội trú, về khuyến học, 
về HSSV có hoàn cảnh khó khăn, về HSSV ng-
hèo vượt khó,... của Trường Cao đẳng Nghề 
Quảng Bình. 

Trường không giới hạn ngành tuyển sinh đối 
với học sinh, sinh viên khuyết tật, nhưng những 
ngành/nghề như: Điện, Điện lạnh; Cơ khí Động 
lực, Hàn; Cắt gọt kim loại; Vận hành máy thi 
công, Hướng dẫn du lịch hầu như các bạn khu-
yết tật đã biết lượng sức mình nên không đăng 
ký học các nghề trên.

d. Số lượng sinh viên khuyết tật tại trường
Hiện có 05 học sinh sinh viên khyết tật (Khuyết 
tật vận động, Khuyết tật chiều cao; Khuyết tật 
bại não cấp độ nhẹ), theo học nghề May thời 
trang, Kỹ thuật chế biến món ăn, Công nghệ 
thông tin (Ứng dụng phần mềm)

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
Câu trả lời: Trên 80%. Chủ yếu là tự tạo việc 
làm như: Phụ giúp gia đình mở quán ăn uống; 
Mở tiệm may vá quần áo; Viết phần mềm khi có 
đơn đặt hàng. 

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Hệ Cao đẳng.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   May thời trang

.   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.   Hệ Trung cấp.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Kỹ thuật chế biến món ăn.   May thời trang.   Công nghệ thông tin.   Hệ Sơ cấp và dạy nghề thường xuyên.   Sửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độ.   May công nghiệp.   Kỹ thuật chế biến món ăn.   Nghiệp vụ lưu trú.   Kỹ thuật pha chế đồ uống.   Quản lý kinh doanh nhà hàng và dịch vụ 
ăn uống

4. Học phí (năm 2022).   Theo nguồn tham khảo từ https://career.
gpo.vn/cao-dang-nghe-quang-binh.   Trình độ cao đẳng: 830.000 đồng/tháng..   Trình độ trung cấp: 700.000 đồngtháng..   Trình độ sơ cấp tùy theo từng ngành, nghề 
cụ thể: từ 3,1 triệu đến 4,8 triệu đồng; riêng 
đào tạo lái xe ô tô mức thu học phí hạng B2: 
7.800.000 đồng/ khóa học, hạng C: 9.500.000 
đồng/HỌC VIỆN/khóa học.

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào 
trung cấp chuyên nghiệp theo Quy chế tuyển 
sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành (căn cứ kết quả học tập ở 
phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức 
khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét 
và quyết định tuyển thẳng vào học).

Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
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các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường không giới hạn ngành tuyển sinh đối 
với học sinh, sinh viên là Người khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận hoàn toàn

c. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật 
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước.

d. Số lượng sinh viên là người khuyết tật 
hiện tại
Hiện trường có 3 học sinh sinh viên là người 
khuyết tật, theo học ngành công nghệ thông tin.

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
Hơn 95% sinh viên khuyết tật có việc làm sau 
tốt nghiệp.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Hệ Cao đẳng.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.   Kinh doanh thương mại.   Quản trị kinh doanh.   Thiết kế đồ họa.   Kỹ thuật chế biến món ăn.   Kế toán.   Hệ Trung cấp.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

.   Kế toán.   Kinh doanh thương mại.   Chăm sóc sắc đẹp.   Kỹ thuật chế biến món ăn

4. Học phí : Theo nguồn tham khảo từ trang 
web của trường.   Học phí cao đẳng:.   Nhóm ngành kinh tế: 860.000 đồng/1 tháng 
(1 HK học 5 tháng).   Nhóm ngành còn lại: 1.035.000 đồng/1 
tháng (1 HK học 5 tháng).   Học phí trung cấp: Miễn học phí cho học 
sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp..   Học sinh tốt nghiệp THPT học trung cấp, 
mức học phí như sau:.   Nhóm ngành kinh tế: 760.000 đồng/1 tháng 
(1 HK học 5 tháng).   Nhóm ngành còn lại: 900.000 đồng/1 tháng 
(1 HK học 5 tháng).   Các chế độ chính sách khác.   Được giảm học phí theo quy định (70%) đối 
với các ngành: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật hàn 
công nghệ cao; Công nghệ kỹ thuật hóa học; 
Điện công nghiệp; Hướng dẫn du lịch; Chế biến 
món ăn; Công nghệ ô tô; Kỹ thuật máy lạnh và 
ĐẠI HỌCKK; công nghệ kỹ thuật cơ khí..   Được hưởng học bổng và chính sách nội 
trú khác đối với học sinh sinh viên là dân tộc 
thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; dân tộc 
kinh thuộc hộ nghèo hoặc người khuyết tật có 
hộ khẩu tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên 
giới, hải đảo.

XV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 65 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
      Điện thoại: 028 3821 2360
      Website: https://caothang.edu.vn/
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XVI. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 65 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
      Điện thoại: 028 3821 2360
      Website: https://caothang.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Câu trả lời: Người khuyết tật nặng được hưởng 
chính sách ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí 
xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng 
theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, 
cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành.

Không giới hạn ngành tuyển sinh đối với sinh 
viên khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận một phần

c. Chính sách miễn giảm học phí cho sinh 
viên khuyết tật 
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước.

d. Số lượng học sinh, sinh viên khuyết tật 
hiện nay
Hiện tại chưa có học sinh, sinh viên khuyết tật 
tại trường.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Hệ Cao đẳng.   Kế toán.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Quản trị mạng máy tính.   Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính.   Hệ Trung cấp.   Kế toán doanh nghiệp.   Tin học

4. Học phí : Theo nguồn tham khảo từ trang 
web sau: https://reviewedu.net/hoc-phi-cao-
dang-cao-thang-moi-nhat.   Năm học 2021 mức học phí Cao đẳng Cao 
Thắng đối với hệ cao đẳng: Từ 4.000.000 – 
5.000.000 đồng/học kỳ tuỳ vào các ngành..   Dựa theo mức tăng học phí các năm trước, 
dự kiến học phí năm 2022 trường Cao đẳng 
Cao Thắng sẽ tăng 16%, tương ứng 6.720.000 
VND/học kỳ.

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Học sinh, sinh viên khuyết tật tham gia xét tuyển 
giống như sinh viên không khuyết tật theo nghị 
định 81.

Trương không giới hạn ngành tuyển sinh đối 
với học sinh, sinh viên khuyết tật, phụ thuộc 
vào mức độ khuyết tật và tình trạng sức khỏe 
đáp ứng yêu cầu ngành nghề.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Không tiếp cận.
c. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật 
Áp dụng theo nghị định 81 của Bộ LĐTB và Xã 
hội.

d. Số lượng sinh viên hiện nay tại trường
Hiện có 1 sinh viên khuyết tật vận động, theo 
học ngành Công nghệ thông tin. Năm nay là 
năm đầu tiên nhận sinh viên là Người khuyết 
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tật, do đáp ứng đủ tiêu chí ngành học, gia đình 
sinh viên tự hỗ trợ em di chuyển tại trường, nhà 
trường cũng hỗ trợ bố trí phòng học tầng thấp 
cho học viên tiện di chuyển hơn.

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào. 

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Hệ Cao đẳng.   Dược.   Điều dưỡng.   Kế toán.   Marketing.   Quản trị kinh doanh.   Tài chính ngân hàng.   Tin học ứng dụng.   Công nghệ thông tin.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Hệ Trung cấp.   Dược.   Y sĩ đa khoa.   Hộ sinh.   Điều dưỡng.   Kỹ thuật xét nghiệm.   Marketing

.   Kế toán doanh nghiệp.   Văn thư hành chính.   Quản lý và bán hàng siêu thị.   Thương mại điện tử.   Quản trị mạng máy tính.   Truyền thông đa phương tiện

4. Học phí : Theo nguồn tham khảo từ trang 
web sau: 
https://reviewedu.net/school/truong-cao-dang-
bach-khoa-da-nang.   Năm học 2022 – 2023, trường Cao đẳng 
Bách Khoa Đà Nẵng áp dụng mức học phí cho 
các ngành như sau:.   Hệ Cao đẳng: .   Khối ngành Kinh tế: 4.000.000 VNĐ/kỳ; .   Khối ngành Kỹ thuật: 4.250.000 VNĐ/kỳ; .   Ngành Điều dưỡng: 5.800.000 VNĐ/kỳ; .   Ngành Dược: 6.400.000 VNĐ/kỳ..   Hệ Trung cấp:.   Khối ngành Sức khỏe: 5.300.000 VNĐ/kỳ; .   Khối ngành Kinh tế: 3.360.000 VNĐ/kỳ; .   Khối ngành Truyền thông, Giáo dục mầm 
non và Kỹ thuật: 3.470.000 VNĐ/kỳ..   Mức học phí dự kiến năm học 2023 – 2024 
sẽ tăng 500.000 đến 1.000.000 VND/học kỳ so 
với năm học trước đó.

XVII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 
•    Cơ sở 1 ( cơ sở chính): Số 05 Tôn Thất Bách, Phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
•    Cơ sở 2: 205 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
•    Cơ sở 3: 274 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
•    Cơ sở 4: 38 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
      Điện thoại: 
•    Phòng Văn thư: (0252)3835324
•    Bộ phận tuyển sinh:(0252) 3828150
      Website: https://Trung cấpdbt.edu.vn/
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XVIII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
      Điện thoại: 0236 3940 946
      Website: https://danavTrung cấp.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển 
thẳng vào đại học, cao đẳng (căn cứ kết quả 
học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình 
trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo 
để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học).
Trường không giới hạn ngành tuyển sinh đối 
với học sinh, sinh viên khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận một phần. 

c. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật 
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước.

d. Số lượng học sinh, sinh viên khuyết tật 
hiện nay
Hiện có 3 học sinh, sinh vi khuyết tật vận động, 
theo học ngành tiếng Anh và tin học tại trường.

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
100%

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật .   Nhóm nghề Kỹ thuật - Công nghệ.   Công nghệ may

.   Quản trị mạng máy tính.   Tin học ứng dụng.   Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.   Nhóm ngành Y tế - Giáo dục.   Dược.   Điều dưỡng.   Hộ sinh.   Giáo dục mầm non.   Nhóm ngànhKinh tế - du lịch.   Kế toán doanh nghiệp.   Quản trị kinh doanh - dịch vụ.   Quản trị văn phòng.   Tiếng Anh

4. Học phí : Học phí năm học 2023 dự kiến 
theo nguồn tham khảo từ trang web sau: 
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/truong-
cao-dang-binh-thuan-thong-bao-tuyen-sinh-
nam-2023.htm .   Trình độ Cao đẳng:.   Khối Y tế - Sức khỏe: 4.000.000 đồng/học kỳ.. Các ngành, nghề khác: Dao động từ 
2.750.000 đồng đến 3.300.000 đồng/học kỳ..   Trình độ Trung cấp:.   Khối y tế - sức khỏe: 3.500.000 đồng/học kỳ.. Các ngành, nghề khác: Dao động từ 
2.400.000 đồng đến 2.850.000 đồng/học kỳ..   Ghi chú: Học sinh tốt nghiệp THCS vào học 
trung cấp được miễn học phí.

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Học sinh, sinh viên khuyết tật tham gia xét tuyển giống như sinh viên không khuyết tật.
Người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (căn cứ kết quả 
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học tập ở phổ thông của học sinh (học bạ), tình 
trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo 
để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học).
Trường có giới hạn ngành tuyển sinh đối với 
sinh viên khuyết tật vì một số trường hợp giảng 
viên không thể truyền tải kiến thức kỹ năng đến 
các em.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận hoàn toàn. 

c. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật 
Tuỳ thuộc vào đối tượng nhà trường hỗ trợ cho 
học sinh, sinh viên khuyết tật.

d. Số lượng học sinh, sinh viên khuyết tật 
hiện nay
Hiện có 4 học sinh, sinh viên khuyết tật vận 
động, theo học ngành công nghệ thông tin

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
100% sinh viên tốt nghiệp, ổn định, được 1 số 
cơ sở nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp. 

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật 
•    Hệ Cao đẳng

•    Công nghệ thông tin

•    Kế toán doanh nghiệp

•    Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

•    Lập trình máy tính

•    Marketing thương mại

•    May thời trang

•    Phiên dịch tiếng Anh thương mại

•    Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

•    Quản trị lữ hành

•    Quản trị mạng máy tính

•    Thiết kế thời trang

•    Hệ Trung cấp

•    Kế toán doanh nghiệp

•    Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

•    Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

•    Marketing thương mại

•    May thời trang

•    Nghiệp vụ lưu trú

4. Học phí: Tham khảo từ trang web của 
trường như sau
•    Hệ Cao đẳng: 1.100.000 đồng/Học kỳ.

•    Hệ Trung cấp: 850.000 đồng /Học kỳ.

XIX. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI (HACTECH)

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 92 A P. Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
      Điện thoại: 0236 3940 946
      Website: https://www.hactech.edu.vn/

2. Chính sách tuyển sinh và đào tạo dành 
cho Người khuyết tật 

a. Điều kiện tuyển sinh
Học sinh, sinh viên khuyết tật tham gia xét 
tuyển giống như sinh viên không khuyết tật. 
Không giới hạn ngành tuyển sinh đối với sinh 
viên khuyết tật

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận hoàn toàn. 

c. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật 
Miễn giảm theo chính sách chung của nhà nước
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XX. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH 

1.  Thông tin chung
      Địa chỉ: 412B Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
      Điện thoại: 0239 3857 745
      Website: http://htvTrung cấp.edu.vn/

d. Số lượng học sinh, sinh viên khuyết tật 
hiện nay
Hiện có 1 sinh viên khuyết tật vận động, theo học 
các ngành về Công nghệ thông tin và Kinh tế

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật 
•    Hệ Cao đẳng
•    Lập trình máy tính
•    Quản trị mạng máy tính
•    Ứng dụng phần mềm
•    Thiết kế đồ họa
•    Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

•    Kế toán doanh nghiệp
•    Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
•    Thương mại điện tử

4. Học phí: Tham khảo từ trang web của 
trường như sau. 
•    Từ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, học phí 
của Nhà Trường được quy định như sau:

•    Hệ cao đẳng thường: 1.350.000 vnd/ 1 tháng

•    Hệ chất lượng cao: 1.820.000 vnd / 1 tháng

•    Hệ Five: 3.013.000 đồng/ 1 tháng

•    Mỗi kỳ nhà trường thu 1 lần (cho 5 tháng)

2. Hỏi và đáp về các chính sách tuyển sinh và 
đào tạo dành cho Người khuyết tật (Người 
khuyết tật)

a. Điều kiện tuyển sinh
Người khuyết tật nặng được hưởng chính sách 
ưu tiên theo đối tượng khi đăng kí xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng theo quy định tại 
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 
quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Không giới hạn ngành tuyển sinh đối với học 
sinh, sinh viên khuyết tật.

b. Mức độ tiếp cận của lớp học, hội trường, 
thư viện 
Tiếp cận một phần. Một số lớp học tại Tầng 1 
của các tòa nhà người khuyết tật tiếp cận được, 
còn từ tầng 2 trở lên chưa có đường dành riêng 
cho người sử dụng xe lăn.

c. Chính sách miễn giảm học phí cho học 
sinh, sinh viên khuyết tật

Miễn giảm theo chính sách chung của nhà 
nước.

d. Số lượng học sinh, sinh viên khuyết tật 
hiện nay
Hiện tại, trường chưa có học sinh, sinh viên 
khuyết tật.

e. Tỉ lệ sinh viên khuyết tật tốt nghiệp tại 
trường có việc làm 
Chưa ghi nhận thông tin vì chưa có học sinh, 
sinh viên khuyết tật.

3. Các ngành đào tạo phù hợp với Người 
khuyết tật 
•    Hệ Trung cấp
•    Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
•    May thời trang
•    Kỹ thuật chế biến món ăn
•    Chăm sóc sắc đẹp
4. Học phí: Chưa ghi nhận thông tin chính thức
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PHẦN 3: THÔNG TIN CÁC NGUỒN HỖ TRỢ

I. TRUNG TÂM NGHIÊN CứU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT (DRD)

II. TRUNG TÂM NGHIÊN CứU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THíNH

1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: 311K8 đường số 7, Khu TĐC Thủ Thiêm, P. Bình Trưng,TP.HCM
•    Điện thoại: (+84) 399 988 336
•    Email: info@drdvietnam.org
•  Facebook: https://www.facebook.com/drdvietnam

1. Thông tin chung
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục người Khiếm Thính (Center for Research and Education of the 
Deaf and Hard of Hearing (CED)): Là tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam 
do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính và được Sở Khoa Học và Công 
Nghệ cấp phép thành lập Số 247/ĐK-KHCN vào 15/4/2011.
•    Địa chỉ liên lạc: 1073/57 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, TP.HCM.
•    Điện thoại: (+84-28) 6683 7494
•    Email: info@ced.org.vn
•    Website: https://www.ced.org.vn 
•     Facebook/Page:Trung tâm Khiếm thính (CED)

2. Mục đích
•    Nâng cao nhận thức về hoà nhập người khu-
yết tật cho cộng đồng và Người khuyết tật để 
(1) cộng đồng khi nhìn Người khuyết tật sẽ nhìn 
trên góc độ Người khuyết tật có giá trị, năng lực 
và có quyền như mọi công dân khác, từ đó có 
hành động và trách nhiệm hỗ trợ Người khuyết 
tật hoà nhập; để (2) Người khuyết tật tin vào giá 
trị, khả năng và quyền của mình, từ đó tự tin 
tham gia vào các hoạt động xã hội và lên tiếng 
bảo vệ quyền của mình.
•    Nâng cao năng lực hoà nhập Người khuyết 
tật cho Người khuyết tật và các nhà cung cấp 
dịch vụ để (1) Người khuyết tật có đủ kiến thức, 
kỹ năng tiếp cận các hỗ trợ về y tế, giáo dục, 
nghề nghiệp, việc làm, tài chính, an ninh xã hội, 
xã hội và tăng quyền; (2) các nhà cung cấp dịch 
vụ biết cách điều chỉnh hợp lý, xoá bỏ các rào 
cản trong quá trình hỗ trợ hoặc cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ Người khuyết tật hoà nhập

•    Cung cấp các cơ hội hoà nhập để Người 

khuyết tật tiếp cận một cách đầy đủ và bình 
đẳng các hỗ trợ về y tế, giáo dục, nghề nghiệp, 
việc làm, tài chính, an ninh xã hội, xã hội và 

tăng quyền.
•    Vận động thực thi chính sách với các cơ 
quan ban ngành, các nhà cung cấp dịch vụ để 
tạo ra các quy định, chính sách thúc đẩy hoà 
nhập Người khuyết tật

3. Lĩnh vực hoạt động
•    Tư vấn chính sách Bình đẳng, Đa dạng và 
Hòa nhập; chính sách sử dụng lao động khuyết 
tật, … cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường 
học, bệnh viện

•    Tư vấn pháp lý cho Người khuyết tật

•    Hướng nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm

•    Hỗ trợ dụng cụ, thiết bị

•    Hỗ trợ Học bổng

•    Hỗ trợ sinh
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I. TRUNG TÂM NGHIÊN CứU VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI KHUYẾT TẬT (DRD)

III. QUỸ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN 

2. Mục đích
Giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước 
đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình ảnh tích 
cực về cộng đồng khiếm thính và là cầu nối gắn 
kết người nghe bình thường và người khiếm 
thính lại với nhau.

3. Lĩnh vực hoạt động
•    Đào tạo
•    Chương trình can thiệp sớm
•    Chương trình hòa nhập
•    Chương trình chuyên biệt
•    Chương trình ngôn ngữ kí hiệu
•    Chương trình tín hiệu môi
•    Chương trình hỗ trợ người khiếm thính ở 
bệnh viện
•    Hỗ trợ cộng đồng
•    Vận động chính sách/ Biện hộ
•    Tham vấn đồng cảnh/ Tư vấn
•    Quỹ máy trợ thính

•    Học nghề - việc làm

Nhằm hỗ trợ người khiếm thính có một công 
việc ổn định, hòa nhập xã hội, CED cung cấp 
dịch vụ giới thiệu việc làm miễn phí giành cho 
người khiếm thính ở TP HCM và một số tỉnh 
thành lân cận đến sinh sống và làm việc tại 
TP.HCM. Theo đó người khiếm thính đến CED 
tìm việc sẽ được giới thiệu những công việc phù 
hợp với sở thích và năng lực cá nhân. Người 
khiếm thính chưa có kinh nghiệm làm việc sẽ 
được các công ty, cơ sở đào tạo chuyên môn 
miễn phí…

Ngoài việc giới thiệu việc làm cho người khiếm 
thính, Trung tâm CED thường xuyên trao đổi 
với các công ty tuyển dụng người khiếm thính 
vào làm việc nhằm tìm hiểu nhu cầu, những khó 
khăn mà công ty gặp phải khi làm với người 
khiếm thính để cùng trao đổi thảo luận đề ra 
hướng giải quyết một cách hiểu quả nhất.
•    Tầm soát thính lực

1. Thông tin chung
Ủy ban Hòa bình Thành phố Hồ Chí Minh (HPC) là thành viên của Ủy ban Hòa bình Việt Nam, và 
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO)
•    Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà Hữu Nghị, 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh
•    Email: contact@hpdf.vn
•    Facebook: https://www.facebook.com/hpdf.vn

2. Mục đích
•    Ủng hộ và hoạt động vì mục tiêu hòa bình 
và tiến bộ xã hội nhăm góp phần củng cố môi 
trường hòa bình ổn định và phát triển đất nước, 
bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế.
•    Phương thức hoạt động của HPC là lồng 
ghép và phối hợp hoạt động đa dạng với các tổ 
chức nhân dân khác trong và ngoài Liên hiệp 
để góp phần vào mặt trận về đối ngoại nhân 
dân tại địa bàn TP Hồ Chí Minh:

•    Các chương trình liên quan đến hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển, đặc biệt ủng hộ 
nạn nhân chất độc da cam
•    Chống chạy đua vũ trang, loại bỏ vũ khí hủy 
diệt hàng loạt, đề cao tôn trọng các nguyên tác 
của luật pháp quốc tế và Liên Hiệp Quốc

3. Lĩnh vực hoạt động
•    Học bổng “Sáng kiến màu Cam” (2018 đến 
nay) dành cho người khuyết tật theo học bậc 
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cao đẳng, đại học với kết quả từ trung bình 
khá nâng lên khá, giỏi. Sinh viên thụ hưởng 
học bổng này còn có cơ hội tham gia các buổi 
nói chuyện chuyên đề, dã ngoại, ôn luyện tiếng 
Anh… nhằm nâng cao khả năng hòa nhập và 
vươn lên.
•    Học bổng “Tâm Việt” (2019 đến nay) là học 
bổng tài năng dành cho những sinh viên có cha 

hoặc mẹ là người khuyết tật, gia cảnh đặc biệt 
khó khăn, có thành tích học tập hàng năm giỏi, 
xuất sắc.
•    Học bổng “Đồng hành” trong năm đại dịch 
Covid 2021 nhằm kịp thời hỗ trợ nhu cầu trước 
mắt cho trẻ em không may trở thành mồ côi 
cha mẹ.

IV. TRUNG TÂM NGHIÊN CứU VÀ ứNG DỤNG TÂM LÝ GIÁO DỤC 
VÌ NGƯỜI ĐIẾC (PARD)

V. NHÀ MAY MẮN - MAISON CHANCE

1. Thông tin chung
 Kênh chính: Facebook PARD Vietnam (liên hệ trực 
tiếp). Pháp nhân MST: 0317039415.

1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: 19A đường số 1, Kp9, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam
•    Điện thoại: +84 (0) 2862659566
•    Email: vietnam@maison-chance.org
•    Facebook: https://www.facebook.com/MaisonChance

2. Mục đích
Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tâm Lý 
- Giáo Dục Vì Người Điếc (PARD) là một tổ 
chức phi lợi nhuận do người Điếc lãnh đạo, 
vì cộng đồng người Điếc. Tại PARD, tiếng nói 
và ý kiến của mọi người đều được tôn trọng. 
PARD tập trung vào những hoạt động có mục 
tiêu dài hạn nhằm nâng cao năng lực và tiếng 
nói của người Điếc.

3. Lĩnh vực hoạt động
•    Nâng cao năng lực
PARD tập trung vào việc nâng cao năng lực 
cho người điếc, nhấn mạnh vào nhận thức về 
bản thân, quyền của người khuyết tật, và các 
kỹ năng xã hội khác. PARD nâng cao năng lực 

cho các nhóm, câu lạc bộ người điếc tại nhiều 
tỉnh thành rong các lĩnh vực bao gồm quản lý 
tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm và giải quyết 
vấn đề. Qua đó, xây dựng một mạng lưới lớn 
mạnh của cộng đồng người điếc trên khắp cả 
nước. Các nhóm, câu lạc bộ chính là không 
gian để người điếc trao đổi thông tin, thảo 
luận, kết nối.
•    Phát triển Ngôn ngữ ký hiệu
•    Phiên dịch Ngôn ngữ ký hiệu

2. Mục đích
•    Nhà May Mắn được thành lập từ năm 1993 bởi Aline Rebeaud (Hoàng Nữ Ngọc Tim), là một 
“bàn đạp” cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại Việt Nam. Những người khuyết tật và các em nhỏ không may mắn sống cùng với nhau như 
một gia đình là một điều đặc biệt ở đây. Nhà May Mắn cung cấp nhà ở, chăm sóc y tế – vật lý 

142



VI. CÂU LẠC Bộ SINH VIÊN KHUYẾT TẬT HÀ NộI

1. Thông tin chung
•    Email: clbsvkhuyettathanoi@gmail.com
•    Facebook: https://www.facebook.com/SVKT.TPHN

trị liệu, giáo dục và đào tạo nghề cho họ.
•    Đồng thời trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
người khuyết tật có thể học tập, học nghề và 
làm việc. Nhà May Mắn được thiết kế hoàn 
toàn phù hợp cho người khuyết tật và cả trẻ 
em để phục hồi chức năng và là nơi tái hòa 
nhập vào xã hội. Nhà May Mắn luôn áp dụng 
câu nói “Nếu bạn cho họ một con cá, họ sẽ ăn 
trong một ngày. Nếu bạn dạy cho họ cách câu 
cá, họ sẽ có ăn mãi mãi.”

3. Lĩnh vực hoạt động
Hoạt động của Nhà May Mắn được diễn ra tại 
bốn địa điểm: 
•    Nhà May Mắn (nhà ở), 
•    Trung tâm Chắp Cánh (đào tạo nghề – tạo 
việc làm), 
•    Làng May Mắn (trường tiểu học và căn hộ 
dành riêng cho người khuyết tật) và 
•    Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk Nông (nơi ở, 
trường tiểu học, lớp chuyên biệt, đào tạo, 

nông nghiệp, trị liệu,…).
Các hỗ trợ chính bao gồm: 
•    Hỗ trợ tài chính: Hỗ trợ tài chính để giúp 
đỡ trực tiếp người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể học 
tập, phát triển và tự chủ để hòa nhập xã hội. 
Vì vậy càng nhiều sự hỗ trợ sẽ có thêm nhiều 
thành viên tự tin, độc lập trong tương lai.
•    Đỡ đầu: Nhà May Mắn luôn tin rằng giáo 
dục là con đường tốt nhất để các em học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học 
sinh là đồng bào thiểu số, các em vùng sâu, 
vùng xa có thể thay đổi cuộc đời của chính 
mình cũng như là mầm xanh tương lai của đất 
nước.
•    Tình Nguyện Viên “Hỗ trợ tài năng, công sức 
của các bạn ở Việt Nam cũng như các nước 
trên thế giới sẽ giúp Nhà May Mắn tiết kiệm chi 
phí và nâng cao nguồn nhân lực nhằm chăm 
lo tốt nhất cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

2. Mục đích
•    Tạo sân chơi để sinh viên khuyết tật gặp 
gỡ, trao đổi và tham gia các hoạt động tinh 
thần.
•    Tạo điều kiện để hội viên nâng cao trình độ 
văn hoá và hiểu biết xã hội qua các buổi
•    Giao lưu và các hoạt động học tập khác.
•    Giúp thanh niên khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, 
tự ti, vượt qua khó khăn cá nhân để hòa
•    Nhập vào cộng đồng một cách cởi mở, tự tin.
•    Hợp tác, tạo mối liên kết với các tổ chức 
tự lực của Người khuyết tật và các tổ chức có 
quan tâm tới
•    Lĩnh vực Người khuyết tật.

3. Lĩnh vực hoạt động
•    Chia sẻ hoàn cảnh, hiểu biết lẫn nhau.
•    Nâng cao kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho 
thành viên.
•    Trao đổi và cung cấp các thông tin về lĩnh 
vực Người khuyết tật.
•    Tham gia vào các hoạt động thể thao, văn 
hoá của Người khuyết tật tại cộng đồng.
•    Nâng cao nhận thức về Người khuyết tật 
với bản thân những Người khuyết tậtvà xã hội.
•    Cải thiện tình trạng của Người khuyết tật 
hiện nay.
•    Nâng cao trình độ văn hoá và chất lượng 
cuộc sống cho Người khuyết tật.
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•    Cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan đến Người khuyết tật.
•    Tổ chức các buổi gặp gỡ thường kỳ hàng tháng và các hoạt động hữu ích khác.
•    Giúp đỡ các thành viên gặp khó khăn.

VII. CƠ SỞ HƯỚNG NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN KHUYẾT 
TẬT “VÌ NGÀY MAI”

1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: Thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội (nằm trong 
khuôn viên Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái)
•    Điện thoại: 0904 44 66 40
•    Email: admin@holdthefuture.org, hien@holdthefuture.org, ketoan@holdthefuture.org
•    Website: https://ttvingaymai.org/cong-ty/

2. Mục đích
•    Cơ sở được thành lập từ tháng 3/2002 với 
mục đích hướng nghiệp và tạo việc làm cho 
những thanh niên khuyết tật ở Hà Nội và các 
tỉnh phía Bắc, giúp người khuyết tật (Người 
khuyết tật) hòa nhập với xã hội, tạo lập cuộc 
sống bình đẳng và ngang bằng với cuộc sống 
người bình thường. Đồng thời, tạo cơ hội cho 
Người khuyết tật tham gia sinh hoạt, giao lưu, 
hội họp, giải quyết các khúc mắc về tư tưởng, 
làm dịu nỗi đau về khuyết tật của bản thân, 
giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Tùy từng 
đối tượng khuyết tật cơ sở giúp họ học nghề, 
tạo việc làm phù hợp với sức khỏe, có thu 
nhập để nuôi sống bản thân.

3. Lĩnh vực hoạt động
•    Tổ chức dạy văn hóa nhằm nâng cao kiến 
thức cho Người khuyết tật.
•    Tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho Người 
khuyết tật.
•    Tìm kiếm việc làm ổn định, phù hợp với sức 
khỏe cho các thành viên.
•    Tổ chức các lớp học văn hóa nhằm nâng 
cao kiến thức cho Người khuyết tật.
•    Tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề.
•    Tạo việc làm và tìm nguồn hàng thông qua 
các mối quan hệ, chào hàng, tờ rơi, tham gia 
các hội trợ, triển lãm, nhờ các đội ngũ sinh 
viên tình nguyện làm marketing, gửi hàng bán
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VIII. CƠ SỞ XÃ HộI BÌNH LỢI

IX. HộI NẠN NHÂN CHẤT ĐộC DA CAM DIOXIN VĨNH PHÚC

1. Thông tin chung
•   Địa chỉ liên lạc: 414/12/36 đường Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
•   Email: binhloi@hcm.fpt.vn
•   Người liên hệ: Lưu Kim Cúc – Chủ nhiệm cơ sở

1. Thông tin chung
•   Địa chỉ liên lạc: Tầng 4, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường 
Vĩnh Phúc - Đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
•   Người liên hệ: Kiều Hải Thoại – chủ tịch

2. Mục đích
•   Tiếp cận, hỗ trợ trẻ từ 10 tuổi đến 16 thuộc các gia đình nghèo cả nam lẫn nữ tại cộng đồng 
nhằm giúp các em phòng ngừa từ xa các tệ nạn xã hội.

3. Lĩnh vực hoạt động
•   Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em bao gồm trẻ em nghèo và trẻ lang thang
•   Tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho trẻ
•   Tư vấn giúp trẻ có kỹ năng hòa nhập cuộc sống
•   Kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp để tìm việc làm cho trẻ

2. Mục đích
•   Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các 
nạn nhân chất độc da cam (CDDC) dioxin và 
giúp đỡ về mọi mặt vật chất, tinh thần, giúp họ 
hoà nhập cộng đồng

3. Lĩnh vực hoạt động
•   Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em bao 
gồm trẻ em nghèo và trẻ lang thang
•   Cùng chính quyền địa phương thường xuyên 
thăm hỏi giúp đỡ các gia đình nạn nhân CDDC/
dioxin gặp hoàn cảnh khó khăn.

•   Tạo điều kiện dạy nghề cho các cháu, giúp 
các cháu trong hòa nhập cộng đồng.
•   Hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân CDDC/
dioxin bị mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh 
khó khăn.
•   Làm nhà và hỗ trợ kinh phí cho các nạn 
nhân CDDC/ dioxin làm nhà tình thương
•   Xây dựng trung tâm dạy chữ và dạy nghề 
cho các cháu
•   Tư vấn và giúp đỡ các nạn nhân chất độc 
da cam làm thủ tục để được công nhận là nạn 
nhân CDDC/dioxin
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X. HộI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÀ NẴNG

XI. TỔ CHứC LIÊN MINH NAUY TẠI VIỆT NAM

1. Thông tin chung
•   Email: hoinguoikhuyettatdn@gmail.com
•   Facebook: https://www.facebook.com/dpodanang

1. Thông tin chung
•   Địa chỉ liên lạc: 55B3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
•   Điện thoại: +84 28 3848 3923
•   Email: tunguyen@nmav.org

2. Mục đích
•   Hội Người Khuyết tật Thành phố Đà Nẵng 
là một tổ chức xã hội nhân đạo, tập hợp rộng 
rãi những người khuyết tật đang cư trú trên địa 
bàn Thành phố Đà Nẵng, không phân biệt dân 
tộc, tôn giáo, giới tính, địa vị xã hội, tự nguyện 
– đoàn kết - khuyến khích - tự lực – giúp đỡ 
nhau tham gia các hoạt động của người khuyết 
tật và vì người khuyết tật, khẳng định bản thân, 
vươn lên trong cuộc sống, giúp ích cho gia đình 
và xã hội.

•   Mục đích hoạt động của Hội là cùng với sự 
quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước và toàn 
thể xã hội, liên kết, phối hợp với các tổ chức, 
cá nhân nhằm khuyến khích, động viên, giúp 
đỡ và tạo cơ hội để người khuyết tật khắc phục 
khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, lao 
động, sinh hoạt, giao lưu,văn hóa văn nghệ, 
thể dục thể thao…trở thành những người có 
đóng góp trong gia đình, xã hội và hoà nhập 
bình đẳng vào xã hội, qua đó góp phần nâng 
cao nhận thức của chính người khuyết tật và xã 

hội trong việc thực hiện các vấn đề về người 
khuyết tật, nhằm hướng tới một “Xã hội hòa 
nhập, không rào cản và vì quyền của người 
khuyết tật”, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, 
văn minh”.

3. Lĩnh vực hoạt động
•   Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em bao 
gồm trẻ em nghèo và trẻ lang thang
•   Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào 
quá trình xây dựng các chính sách cũng như 
vận động thực hiện những quy định của Nhà 
nước có liên quan đến người khuyết tật
•   Thực hiện các chương trình hỗ trợ người 
khuyết tật tại địa phương
•   Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ giữa những 
người khuyết tật
•   Tìm cơ hội đào tạo, việc làm, hỗ trợ người 
khuyết tật
•   Hỗ trợ công tác chăm sóc, phục hồi chức 
năng cho người khuyết tật

2. Mục đích
•   Liên minh Na-Uy là một tổ chức Cơ Đốc độc lập và có sứ mệnh bác ái, được thành lập năm 
1901. Bác ái là thuật từ tóm lược và đặc tả tốt nhất các công việc của Tổ chức – Bác ái thể hiện 
tính phúc âm trong hành động và được biểu hiện thông qua lòng trắc ấn, đấu tranh cho công 
lý, tình bằng hữu không loại trừ một ai và chăm sóc thế giới, nhóm dễ bị tổn thương và yếu thế 
nhất ở từng quốc gia là khác nhau. Phụ nữ và trẻ em nghèo. Người khuyết tật bị bỏ rơi và phân 
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XII. MÁI ẤM KHIẾM THỊ THIÊN ÂN

1. Thông tin chung
•   Địa chỉ liên lạc: 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, Tp.HCM, Ho Chi Minh 
City, Vietnam
•   Điện thoại: 028 7307 2406
•   Email: matamtgtd@gmail.com

biệt đối xử. Ở nhiều nơi, người dân tộc thiểu 
số, người bản địa chưa được đảm bảo quyền, 
bị phân biệt đối xử và nghèo. Bác ái là thuật từ 
tóm lược và miêu tả công việc của Tổ chức.

3. Lĩnh vực hoạt động
•   Chúng tôi hỗ trợ để cuộc sống của người 
khuyết tật tốt hơn và thúc đẩy chất lượng giáo 
dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
Dự án:  “Hòa nhập xã hội của Người khuyết tật 
tại Tp. Cần Thơ

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Tp. Cần 
Thơ và Tỉnh Hậu Giang”
Thời gian dự án: 2021 – 2025 (Cần Thơ) 
2019-2022 (Hậu Giang)

Kết quả chính: 
•   Người khuyết tật (Người khuyết tật) tự tin 
tham gia các hoạt động xã hội và có việc làm
•   Trẻ khuyết tật được can thiệp sớm, học hòa 
nhập, và chuyển tiếp lên các cấp học tiếp theo.

2. Mục đích
Tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó 
khăn được tiếp cận nền giáo dục toàn diện và 
phù hợp, giúp trẻ phát triển hết tiềm năng, có 
được kiến thức và kỹ năng cần thiết để vươn 
lên vui sống tự lập và hòa nhập xã hội

3. Lĩnh vực hoạt động
•   Vượt qua bóng tối nhờ giáo dục
Mục tiêu của Mái ấm Thiên Ân là các em học 
sinh sau khi ra trường hoàn toàn có thể sống 
tự lập, hòa nhập với xã hội, có công việc ổn 
định, tự nuôi sống bản thân, gia đình và không 
là gánh nặng cho xã hội. Nên khi đến với MATA 
các em được học các kỹ năng đặc biệt của 
người khiếm thị, học văn hóa, học nghề.
Khi các em mới vào mái ấm, các em sẽ được 
học các lớp phụ chồi chức năng như:

•   Cách đọc, viết và sử dụng chữ nổi (chữ 
Braille) nhằm tạo nền tảng để các em học các 
lớp cao hơn.

•   Cách sử dụng máy tính của người khiếm thị 
nhằm phục vụ tốt cho việc học tập và công việc 
sau này.
•   Định hướng di chuyển, cách người khiếm thị 
cầm gậy đi lại ngoài đường nhằm giúp các em 
tăng khả năng tự lập, tự tin.
•   Tin học - chìa khóa mở kho tàng tri thức cho 
Người khiêm thị
Mái ấm Thiên Ân cũng đã đóng góp cho cộng 
đồng những phần mềm chuyên dụng miễn phí 
như MATA talking Dictionary – từ điển Nói Anh – 
Việt, mMATA  Braille Translator – chuyển dịch tự 
động từ chữ in thường sang chữ Braille, MATA 
Keyboard – giúp người học làm quen máy vi 
tính và luyện chính tả cho học sinh... Hiện nay, 
Mái ấm cũng đang mong muốn xây dựng bộ 
giáo trình hướng dẫn sử dụng các thiết bị di 
động màn hình cảm ứng và viết các ứng dụng 
hỗ trợ tiếng Việt trên nền tảng IOS của Apple 
và android để phục vụ cho người dùng khiếm 
thị Việt Nam.
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XIII. ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI CARITAS VIỆT NAM

1. Thông tin chung
•   Địa chỉ liên lạc: 319 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
•   Điện thoại: +84 (28) 3727-1904
•   Email: caritasvietnamccsa@gmail.com
•   Website: www.caritasvietnam.org

2. Mục đích
Caritas Việt Nam hướng đến phục vụ con 
người, đặc biệt là những người nghèo vật chất 
lẫn tinh thần, người dễ bị tổn thương, bị bỏ rơi, 
hoặc bị gạt ra bên lề xã hội.

Sứ mạng: Để xây dựng nền văn minh tình 
thương Caritas Việt Nam có những sứ mạng:
•   Tôn trọng nhân phẩm và bảo vệ sự sống con 
người qua việc thực thi bác ái và loan báo Tin 
Mừng cho mọi người
•   Xây dựng môi trường sống lành mạnh và liên 
đới trong tình bác ái Kitô giáo
•   Đồng hành và hợp tác với Caritas Giáo phận 
triển khai các hoạt động bác ái xã hội theo các 
dự án/ chương trình đã đề ra, đặc biệt là cho 
những người dễ bị tổn thương, không phân biệt 
tôn giáo, sắc tộc

3. Lĩnh vực hoạt động
•   Cứu trợ thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp và hỗ 
trợ phục hồi sau thiên tai
•   Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS: xây dựng 
mạng lưới, hình thành và duy trì nhóm tư lực 
tại các Caritas Giáo phận để hỗ trợ người có H 
hoà nhập cộng đồng, giảm kỳ thị
•   Hỗ trợ người người khuyết tật và bệnh nhân 
phong hòa nhập cộng đồng: thiết lập mạng 
lưới, nâng cao năng lực cho nhân viên chuyên 
trách, đồng thời hình thành và phát triển Câu 

lạc bộ hỗ trợ người khuyết tật tại các Caritas 
Giáo phận
•   Khuyến học: Chương trình hỗ trơ học bổng 
Con Đường Sáng Caritas Việt Nam, Caritas 
Slovakia nhằm giúp các em ở các vùng sâu 
vùng xa có điều kiện đến trường
•   Bác Ái di dân: hỗ trợ trẻ di dân có hoàn cảnh 
khó khăn thông qua chương trình giáo dục phổ 
cập; giới thiệu và đồng hành với thực tập sinh 
lao động tại Nhật Bản
•    Bảo vệ sự sống: truyền thông và tham vấn 
để góp phần giảm thiểu tình trạng nạo phá thai 
đặc biệt nơi người trẻ
•   Phòng chống buôn người: truyền thông và 
tham vấn cho ngươi lao động trong việc di cư 
an toàn để góp phần giảm thiểu số nạn nhân 
của tệ nạn buôn người
•   Bảo vệ môi trường: nâng cao nhận thức 
bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu và khu-
yến khích bảo vệ ngôi nhà chung theo tinh thần 
thông điệp Laudato Si’
•   Chương trình hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước 
sạch tại những vùng sâu vùng xa, nơi nguồn 
nước bị ô nhiễm
•   Chương trình trao xe lăn xe lắc và các 
phương tiện hỗ trợ người khuyết tật, người ng-
hèo người già
•   Chương trình nhịp tim dành cho trẻ em từ 
0 -20 tuổi
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XIV. TRUNG TÂM REACH

cm


1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: Số 28 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà  
      Nội, Hanoi, Vietnam
•    Điện thoại: +84 (0) 246 688 5796
•     Website: https://www.reach-vietnam.org

1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: 33B, Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
•    Email: hoibaotro.ntt.tmc@gmail.com
•    Website: https://nguoikhuyettathcm.org/cause/trung-tam-day-nghe/

2. Mục đích
REACH là một tổ chức phi lợi nhuận, trao học bổng học nghề và giới thiệu việc làm cho thanh 
niên có hoàn cảnh khó khăn từ 18 đến 30 ( Học bổng toàn phần hỗ trợ lên đến 100% HỌC PHÍ). 
Khai giảng thường xuyên các khóa vào 31/3; 31/7 và 30/11 hàng năm.

3. Lĩnh vực hoạt động
Các ngành học đang đào tạo:

•    Thiết kế đồ họa 2D

•    Thiết kế đồ họa 3D

•    Kỹ thuật làm tóc

•    Kỹ thuật Chế biến món ăn

•    Nghiệp vụ nhà hàng và pha chế

2. Mục đích
Trung Tâm Dạy Nghề cho Người khuyết tật và 
Trẻ mồ côi TP. HCM hoạt động với chức năng 
hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm 
cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở Tp. Hồ 
Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Các học 
viên vào đây được định hướng nghề nghiệp 
phù hợp để phát huy khả năng và sở trường 
của mình. Học viên khuyết tật được Trung tâm 
hỗ trợ tài liệu học tập và nguyên vật liệu thực 
hành trong thời gian học nghề. Đến với Trung 
tâm, các em được ăn, ở nội trú miễn phí. Sau 
khi hoàn thành khóa học, Trung tâm sẽ giới 

thiệu cho các học viên việc làm tại các cơ sở, 
doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn Thành phố 
và các tỉnh lân cận.

3. Lĩnh vực hoạt động
Tùy vào thể trạng của các em học sinh, Trung 
tâm mở 12 cơ sở đào tạo nghề như: Điện – 
điện tử, hoa vải, hoa đất sét, kế toán, kim hoàn, 
massage cho người khiếm thị, may công ng-
hiệp, sửa điện thoại di động, lớp vẽ, thêu tay, 
thêu mái, tin học văn phòng, tranh ghép gỗ… 
Mỗi năm Trung tâm dạy khoảng 200 – 300 em 
học sinh khuyết tật.
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1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: Số 96A Định Công, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
•    Điện thoại: 02436419700
•    Email: project@nghilucsong.net
•    Website: https://www.nghilucsong.net/

XVII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT VIỆT NAM - HỌC BỔNG CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: 702 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
•    Điện thoại: 028 3776 1300
•  Website: https://www.rmit.edu.vn/vi/hoc-tap-tai-rmit/hoc-bong/hoc-bong-dai-hoc-cho-sinh-vien-
tuong-lai/opportunity-scholarship/hoc-bong-chap-canh-uoc-mo

2. Mục đích
Hướng tới một cộng đồng không rào cản, nơi 
Người khuyết tật có cơ hội bình đẳng hòa nhập 
trong thế giới lao động và xã hội nói chung.
Với phương châm: “Chúng tôi chỉ là những 
người gieo hạt”, Trung tâm Nghị Lực Sống 
luôn cố gắng thúc đẩy sự hoà nhập của Người 
khuyết tật vào xã hội thông qua hỗ trợ phát 
triển khả năng trong mỗi cá nhân, tạo động lực 
và truyền cảm hứng cho họ, để từ đó, người 
khuyết tật sẽ trở thành nguồn lực tham gia vào 
phát triển xã hội.

3. Lĩnh vực hoạt động
•    Đào tạo
Chương trình đào tạo miễn phí kéo dài 6 tháng 
bao gồm các khóa học về kỹ năng công nghệ 
thông tin và thiết kế đồ họa.
•    Hỗ trợ việc làm
Chúng tôi xây dựng mô hình hỗ trợ tài chính 
độc lập cho học viên sau khi tốt nghiệp thông 
qua mô hình làm việc tại nhà hoặc/và khởi ng-

hiệp các doanh nghiệp xã hội.
•    Bổ trợ kỹ năng mềm
Học viên được tham gia các lớp học kỹ năng 
nghề nghiệp bổ sung như Tiếng Anh giao tiếp, 
kỹ năng sống độc lập, làm việc nhóm.
•    Hoạt động xã hội
Chúng tôi tạo dựng sự kiện với mục tiêu kết 
nối cộng đồng, mang đến cho họ góc nhìn mới, 
đồng thời tạo không gian và trải nghiệm mới 
cho người khuyết tật trong quá trình hòa nhập.

2. Mục đích
Đây là học bổng toàn phần dành cho sinh viên 
khuyết tật và/hoặc có hoàn cảnh khó khăn không 
có điều kiện theo học chương trình đại học. 

Giá trị học bổng
•    100% học phí chương trình tiếng Anh và 
đại học, cùng các khoản phí bắt buộc khác với 
sinh viên RMIT Việt Nam;

•    Sinh hoạt phí hàng tháng (6 triệu đồng);
•    Chi phí chỗ ở hàng tháng (5 triệu đồng), 
(nếu cần);
•    Một máy tính xách tay (nếu cần);
•    Chi phí về thăm quê (nếu cần).

3. Điều kiện nộp hồ sơ học bổng
•    Quốc tịch Việt Nam;

XVI. TRUNG TÂM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT  
NGHỊ LỰC SỐNG
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XVIII. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ NHÂN ĐẠO KOTO

1. Thông tin chung
•    Địa chỉ liên lạc: 99 Tô Hiến Thành, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
•    Điện thoại: 02363.940.678 – 02363.940.946

•    Website:  http://danavtc.edu.vn/
•    Email: danavtc@danavtc.edu.vn

•    Đã hoàn tất chương trình Trung học phổ 
thông với điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 
7,0/10 trở lên;
•    Bị khiếm khuyết (*) và/hoặc gặp khó khăn 
về tài chính;
•    Được giới thiệu bởi một tổ chức cộng đồng 
có uy tín như KOTO, REACH, Trung tâm Sao 

Mai, Hội Người Mù Việt Nam, Loretto, Hiệp Hội 
Bảo Trợ Trẻ Em Christina Noble, HeartReach, 
Smile, DRD, và Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội tại địa phương, v.v.
•    (*) Ví dụ: các khiếm khuyết kéo dài về thể 
chất, tinh thần, trí tuệ hoặc giác quan, hoặc 
bệnh mãn tính.

2. Mục đích
KOTO là một dự án hoạt động dưới mô hình 
một nhà hàng kinh doanh phi lợi nhuận và trung 
tâm dạy nghề với phương châm làm thay đổi 
cuộc sống của những trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn tại VN. Đó là con các gia đình nghèo, cha 
mẹ nghiện hút, rượu chè, cờ bạc hay các tật 
xấu khác, cha mẹ mang bệnh thần kinh, trẻ mồ 
côi hay bị ruồng bỏ, bị lạm dụng, lao động nặng 
nhọc trong môi trường độc hại, bị bỏ mặc, trẻ bị 
vướng những rắc rối với luật pháp...

Trong 24 tháng, học viên sẽ được học các kỹ 
năng để phục vụ trong lĩnh vực nhà hàng - 
khách sạn (bếp, phục vụ bàn - bar), tiếng Anh 
chuyên ngành và các kỹ năng sống (kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, quản lý chi 
tiêu cá nhân, kiềm chế cơn tức giận, kỹ năng 
sáng tạo, kỹ năng tìm việc, cả việc vệ sinh cá 

nhân, giáo dục sức khỏe sinh sản và giới tính, 
tin học...).

Ngoài ra, các học viên còn được tham gia các 
chương trình sinh hoạt ngoại khóa hằng tuần. 
Học viên cũng được kiểm tra sức khỏe định kỳ, 
được tiêm chủng, được cung cấp đồng phục, 
giặt giũ, ăn trưa, nhà ở, dịch vụ y tế và tiền trợ 
cấp huấn luyện hằng tháng tại nhà hàng đào 
tạo. Trong khóa đầu tiên tại TP.HCM, chúng tôi 
tuyển 25 bạn trẻ từ 16-22 tuổi.

3. Chương trình đào tạo
•    Làm Bánh
•    Nấu ăn món Á
•    Pha chế đồ uống
•    Phục vụ nhà hàng/khách sạn
•    Tiếng Anh
•    Kỹ năng sống

151



Nguồn tham khảo

The Asia Foundation (2011). Danh tập một số tổ chức hội, hiệp hội và phi chính phủ Việt Nam. 
Nguồn:https://books.google.com.vn/books/about/Danh_t%E1%BA%ADp_m%E1%B-
B%99t_s%E1%BB%91_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_h%E1%BB%99i.html?id=iv5Tt-
wAACAAJ&redir_esc=y

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (2008). Giáo trình “Phương pháp dạy học sinh khuyết tật”. 
Dự án phát triển giáo viên tiểu học. Ebook.moet.gov.vn, 2008. 

Hiệp Hội Tâm Thần Hoa Kỳ (2000). DSM-IV - Sổ tay thống kê chẩn đoán các rối loạn tâm 
thần, xuất bản lần thứ 4. 

Quốc hội Việt Nam (2010). Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội: Luật người khuyết tật. 
Nguồn: https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=96045

Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực Người khuyết tật (2015). Cẩm nang tư vấn việc 
làm cho Người khuyết tật. 
Nguồn: https://www.drdvietnam.org/images/baiviet/An%20Pham/CamNangTuVanViecLam-
ChoNguoiKhuyetTat(DRD-2015).pdf

Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (2020). Sách tra cứu nghề. Dự án “Áp 
dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên bang Nga. ISBN: 9789220330418 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publi-
cation/wcms_756142.pdf

Chính phủ Việt Nam (2021). Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ 
chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
Nguồn: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2021/08/81.signed.pdf

Các trang web thông tin về tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng, nghề nghiệp gợi ý cho 
Người khuyết tật:
https://www.thongtintuyensinh.vn/
https://tuyensinhhuongnghiep.vn/
https://tuyensinhso.vn/
https://reviewedu.net/school/truong-cao-dang-giao-thong-van-tai-TP Hồ Chí Minh
https://careerbuilder.vn/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1rSsBhDHARIsANB4EJap5tp-
B2UXRkD2jWyxCNyIy6obClvRI0wIMrvNugvA9fWorA104dYQaAsFuEALw_wcB
https://zety.com/blog/jobs-for-people-with-disabilities

152



Nhóm cựu sinh viên Australia: 
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     Trân trọng cảm ơn 
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chính sách hỗ trợ người khuyết tật học nghề.

TUYÊN BỐ MIỄM TRỪ TRÁCH NHIỆM 
Sổ tay này do chính phủ Australia hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia. Mọi 
quan điểm và nhận định trình bày trong sổ tay này là của cá nhân tác giả và không nhất thiết 
phải thể hiện quan điểm của Chính phủ Australia 

DISCLAIMER 
This handbook is supported by the Australian Government through the Australian Alumni 
Grants Fund. The opinions expressed in this handbook are those of the author(s) and do not 
necessarily reflect the views of the Australian Government.
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